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Chương 5: Đại số tổ hợp
Bài 1: Quy tắc cộng. Quy tắc nhân. Sơ đồ hình cây sách

Câu hỏi khởi động trang 3 Toán lớp 10 Tập 2: Sơ đồ ở Hình 1 cho biết lịch thi đấu giải bóng đá UEFA Champions League 2020 – 2021 bắt đầu từ vòng tứ kết.
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Có bao nhiêu trận đấu của giải bóng đá UEFA Champions League 2020 – 2021 bắt đầu từ vòng tứ kết ?

Lời giải:
Quan sát Hình 1, ta thấy có 4 . 2 = 8 trận đấu ở vòng tứ kết, có 2 . 2 = 4 trận đấu ở vòng bán kết và 1 trận đấu ở vòng chung kết.

Vậy có tất cả 8 + 4 + 1 = 13 trận đấu đấu của giải bóng đá UEFA Champions League 2020 – 2021 bắt đầu từ vòng tứ kết.

Hoạt động 1 trang 3 Toán lớp 10 Tập 2: Gia đình bạn Liên dự định đi du lịch ở Quy Nhơn (Bình Định). Hướng dẫn viên du lịch đưa ra hai chương trình tham quan như sau:

Chương trình 1 có 4 địa điểm tham quan: khu Safari FLC, khu du lịch Eo Gió, khu du lịch Kỳ Co, Tịnh xá Ngọc Hòa (Hình 2).
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Chương trình 2 có 7 địa điểm tham quan: biển Quy Nhơn, khu du lịch Ghềnh Ráng Tiên Sa, Tháp Đôi, đầm Thị Nại, khu du lịch Cửa Biển, Suft Bar, nhà thờ Làng Sông (Hình 3).
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Có bao nhiêu cách chọn một địa điểm tham quan trong số các địa điểm được giới thiệu trong hai chương trình ở trên?

Lời giải:
Chương trình 1 có 4 địa điểm tham quan khác nhau, để chọn 1 địa điểm, ta có 4 cách chọn (chọn 1 trong 4 địa điểm: khu Safari FLC, khu du lịch Eo Gió, khu du lịch Kỳ Co, Tịnh xá Ngọc Hòa).

Chương trình 2 có 7 địa điểm tham quan khác nhau, để chọn 1 địa điểm, ta có 7 cách chọn (chọn 1 trong 7 địa điểm: biển Quy Nhơn, khu du lịch Ghềnh Ráng Tiên Sa, Tháp Đôi, đầm Thị Nại, khu du lịch Cửa Biển, Suft Bar, nhà thờ Làng Sông).

Các địa điểm ở chương trình 1 và chương trình 2 là khác nhau.

Vậy có tất cả 4 + 7 = 11 cách để chọn một địa điểm tham quan trong số các địa điểm được giới thiệu trong hai chương trình ở trên.

Hoạt động 2 trang 4 Toán lớp 10 Tập 2: Gia đình bạn Thảo dự định đi du lịch từ Lào Cai đến Hà Nội bằng một trong hai phương tiện: xe khách hoặc tàu hỏa. Sau đó, từ Hà Nội đi đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng một trong ba phương tiện: máy bay, tàu hỏa, xe khách (Hình 4). Hỏi gia đình bạn Thảo có bao nhiêu cách để lựa chọn phương tiện để đi từ Lào Cai đến Thành phố Hồ Chí Minh, qua Hà Nội?
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Lời giải:
Để chọn một phương tiện để đi từ Lào Cai đến Thành phố Hồ Chí Minh, qua Hà Nội, ta phải thực hiện liên tiếp hai hành động:

Hành động 1 – Chọn phương tiện đi từ Lào Cai đến Hà Nội. Có 2 cách chọn (chọn xe khách hoặc tàu hỏa).

Hành động 2 – Chọn phương tiện đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Có 3 cách chọn (chọn máy bay, hoặc tàu hỏa, hoặc xe khách).

Kết quả ta có các loại phương tiện cho chuyến đi như sau:

+ Xe khách – Máy bay;

+ Xe khách – Tàu hỏa;

+ Xe khách – Xe khách;

+ Tàu hỏa – Máy bay;

+ Tàu hỏa – Tàu hỏa;

+ Tàu hỏa – Xe khách.

Vậy số cách chọn phương tiện để đi từ Lào Cai đến Thành phố Hồ Chí Minh, qua Hà Nội là 2 . 3 = 6 (cách).

Luyện tập 1 trang 4 Toán lớp 10 Tập 2: Một quán bán ba loại đồ uống: trà sữa, nước hoa quả và sinh tố. Có 5 loại trà sữa, 6 loại nước hoa quả và 4 loại sinh tố. Hỏi mỗi khách hàng có bao nhiêu cách chọn một loại đồ uống? 

Lời giải:
Việc chọn một loại đồ uống là thực hiện một trong ba hành động sau:

Chọn một loại trà sữa: có 5 cách chọn.

Chọn một loại nước hoa quả: có 6 cách chọn.

Chọn một loại sinh tố: có 4 cách chọn.

Vậy có 5 + 6 + 4 = 15 cách chọn một loại đồ uống.

Luyện tập 2 trang 6 Toán lớp 10 Tập 2: Bạn Nam dự định đặt mật khẩu cho khóa vali là một số gồm ba chữ số được chọn ra từ các chữ số 1, 2, 3, 4. Hỏi bạn Nam có bao nhiêu cách đặt mật khẩu? 
Lời giải:
Để chọn đặt một mật khẩu gồm ba chữ số từ các chữ số 1, 2, 3, 4, ta thực hiện ba hành động liên tiếp.

+ Chọn chữ số hàng trăm: Có 4 cách chọn.

+ Chọn chữ số hàng chục: Có 4 cách chọn.

+ Chọn chữ số hàng đơn vị: Có 4 cách chọn.

Vậy có 4 . 4 . 4 = 64 cách đặt mật khẩu.

Hoạt động 3 trang 6 Toán lớp 10 Tập 2: Sơ đồ trong Hình 4 mô tả cách chọn phương tiện đi từ Lào Cai đến Thành phố Hồ Chí Minh của gia đình bạn Thảo có thể vẽ lại như sau (Hình 5):
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Quan sát sơ đồ hình cây ở Hình 5, cho biết có bao nhiêu cách chọn phương tiện đi từ Lào Cai đến Thành phố Hồ Chí Minh, qua Hà Nội

Lời giải:
Quan sát sơ đồ hình cây ở Hình 5, ta thấy: có hai sự lựa chọn phương tiện cho chặng từ Lào Cai đến Hà Nội, với mỗi phương tiện ở chặng này, lại có 3 sự lựa chọn phương tiện tiếp theo cho chặng từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Vậy có 6 cách chọn phương tiện đi từ Lào Cai đến Thành phố Hồ Chí Minh, qua Hà Nội.

Luyện tập 3 trang 8 Toán lớp 10 Tập 2: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, lập được bao nhiêu số lẻ gồm ba chữ số đôi một khác nhau? 
Lời giải:
Việc lập một số lẻ gồm ba chữ số đôi một khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 là thực hiện ba hành động liên tiếp: chọn chữ số hàng đơn vị, chọn chữ số hàng chục và chọn chữ số hàng trăm.

+ Chọn chữ số hàng đơn vị: có 3 cách chọn (chọn chữ số lẻ 1, hoặc 3, hoặc 5).

+ Chọn chữ số hàng chục: có 4 cách chọn (trong 5 chữ số đã cho, bỏ đi chữ số đã chọn ở hàng đơn vị, còn lại 4 chữ số, chọn một trong 4 chữ số đó).

+ Chọn chữ số hàng trăm: có 3 cách chọn (trong 5 chữ số đã cho, bỏ đi chữ số đã chọn ở hàng đơn vị và hàng chục, còn lại 3 chữ số, chọn một trong 3 chữ số đó).

Vậy có 3 . 4 . 3 = 36 số lẻ gồm ba chữ số đôi một khác nhau.

Bài 1 trang 10 Toán lớp 10 Tập 2:: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta lập ra số tự nhiên gồm ba chữ số, chia hết cho 5. Có thể lập được bao nhiêu số như thế? 
Lời giải:
Số tự nhiên chia hết cho 5 là số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Để lập được số thỏa mãn yêu cầu bài toán, ta thực hiện ba hành động liên tiếp: chọn chữ số hàng đơn vị, chọn chữ số hàng chục và chọn chữ số hàng trăm.

+ Chọn chữ số hàng đơn vị: có 1 cách chọn (là chữ số 5).

+ Chọn chữ số hàng chục: có 6 cách chọn (chọn một trong 6 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6).

+ Chọn chữ số hàng trăm: có 6 cách chọn (chọn một trong 6 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Vậy có thể lập được 1 . 6 . 6 = 36 số tự nhiên gồm ba chữ số, chia hết cho 5 từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Bài 2 trang 10 Toán lớp 10 Tập 2: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lập được bao nhiêu số chẵn: a) Gồm ba chữ số? b) Gồm ba chữ số đôi một khác nhau? 

Lời giải:
a) Để lập số chẵn gồm ba chữ số, ta thực hiện ba hành động liên tiếp: chọn chữ số hàng đơn vị, chọn chữ số hàng chục và chọn chữ số hàng trăm.

+ Chọn chữ số hàng đơn vị: có 3 cách chọn (chọn một trong ba chữ số chẵn 2, 4, 6).

+ Chọn chữ số hàng chục: có 7 cách chọn (chọn một trong 7 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

+ Chọn chữ số hàng trăm: có 7 cách chọn (chọn một trong 7 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Vậy có 3 . 7 . 7 = 147 số.

b) Để lập số chẵn gồm ba chữ số đôi một khác nhau, ta thực hiện ba hành động liên tiếp: chọn chữ số hàng đơn vị, chọn chữ số hàng chục và chọn chữ số hàng trăm.

+ Chọn chữ số hàng đơn vị: có 3 cách chọn (chọn một trong ba chữ số chẵn 2, 4, 6).

+ Chọn chữ số hàng chục: có 6 cách chọn (trong 7 chữ số đã cho, bỏ đi chữ số đã chọn ở hàng đơn vị, còn lại 6 chữ số, chọn một trong 6 chữ số đó).

+ Chọn chữ số hàng trăm: có 5 cách chọn (trong 7 chữ số đã cho, bỏ đi chữ số đã chọn ở hàng đơn vị và hàng chục, còn lại 5 chữ số, chọn một trong 5 chữ số đó).

Vậy có 3 . 6 . 5 = 90 số.

Bài 3 trang 10 Toán lớp 10 Tập 2: : Trong một trường trung học phổ thông, khối 10 có 245 học sinh nam và 235 học sinh nữ. a) Nhà trường cần chọn một học sinh ở khối 10 đi dự buổi giao lưu với học sinh các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn? b) Nhà trường cần chọn hai học sinh ở khối 10, trong đó có 1 nam và 1 nữ, đi dự trại hè của học sinh trong tỉnh. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn? 
Lời giải:
a) Để chọn một học sinh ở khối 10 đi dự buổi giao lưu, ta thực hiện một trong hai hành động sau:

+ Chọn một học sinh nam: Có 245 cách chọn.

+ Chọn một học sinh nữ: Có 235 cách chọn.

Vậy nhà trường có 245 + 235 = 480 cách chọn một học sinh.

b) Để chọn hai học sinh, trong đó có 1 nam và 1 nữ đi dự trại hè, ta thực hiện hai hành động liên tiếp: chọn một học sinh nam và chọn một học sinh nữ.

+ Chọn một học sinh nam: Có 245 cách chọn.

+ Chọn một học sinh nữ: Có 235 cách chọn

Vậy nhà trường có 245 . 235 = 57 575 cách chọn hai học sinh 1 nam và 1 nữ.

Bài 4 trang 10 Toán lớp 10 Tập 2: Trong giải thi đấu bóng đá World Cup, vòng bảng có 32 đội tham gia, được chia làm 8 bảng, mỗi bảng có 4 đội đấu vòng tròn một lượt. Tính số trận được thi đấu trong vòng bảng theo thể thức trên 

Lời giải:
Trong một bảng có 4 đội đấu vòng tròn một lượt, có nghĩa là hai đội bất kì đều gặp nhau 1 trận.

Giả sử ta có 4 đội A, B, C, D.

Đội A chọn đối: có 3 cách chọn (chọn B, hoặc C, hoặc D).

Đội B chọn đối: có 2 cách chọn (chọn C hoặc chọn D).

Đội C chọn đối: có 1 cách chọn (chọn D).

Đội D đều tham gia thi đấu với các đội A, B, C ở trên rồi.

Do đó, mỗi bảng có số trận đấu là: 3 + 2 + 1 = 6 (trận).

Có tất cả là 8 bảng nên tổng số trận được thi đấu trong vòng bảng là: 8 . 6 = 48 (trận).

Vậy có 48 trận được thi đấu trong vòng bảng theo thể thức trên.

Bài 5 trang 10 Toán lớp 10 Tập 2: Ở Canada, mã bưu chính có 6 kí tự gồm: 3 chữ cái in hoa (trong số 26 chữ cái tiếng Anh) và 3 chữ số. Mỗi mã bưu chính bắt đầu bằng 1 chữ cái và xen kẽ bằng 1 chữ số. a) Có thể tạo được bao nhiêu mã bưu chính? b) Có thể tạo được bao nhiêu mã bắt đầu bằng chữ S? c) Có thể tạo được bao nhiêu mã bắt đầu bằng chữ S và kết thúc bằng chữ số 8?
Lời giải:
Có 26 chữ cái tiếng Anh và 10 chữ số (từ 0 đến 9).

a) Để tạo một mã bưu chính, ta thực hiện sáu hành động liên tiếp: chọn chữ cái đầu tiên, chọn chữ số thứ hai, chọn chữ cái thứ ba, chọn chữ số thứ tư, chọn chữ cái thứ năm và chọn chữ số thứ sáu.

Mỗi chữ cái được chọn từ 26 chữ cái tiếng Anh nên có 26 cách chọn một chữ cái.

Mỗi chữ số được chọn từ 10 chữ số nên có 10 cách chọn một chữ số.

Vậy có thể tạo được 26 . 10 . 26 . 10 . 26 . 10 = 17 576 000 mã bưu chính.

b) Để tạo một mã bưu chính bắt đầu bằng chữ S, ta thực hiện sáu hành động liên tiếp: chọn chữ cái đầu tiên là S, chọn chữ số thứ hai, chọn chữ cái thứ ba, chọn chữ số thứ tư, chọn chữ cái thứ năm và chọn chữ số thứ sáu.

Chữ cái đầu tiên là S: có 1 cách chọn.

Chọn các chữ cái còn lại, mỗi vị trí có 26 cách chọn.

Chọn các chữ số, mỗi vị trí có 10 cách chọn.

Vậy có thể tạo được 1 . 10 . 26 . 10 . 26 . 10 = 676 000 mã bắt đầu bằng chữ S.

c) Để tạo một mã bưu chính bắt đầu bằng chữ S và kết thúc bằng chữ số 8, ta thực hiện sáu hành động liên tiếp: chọn chữ cái đầu tiên là S, chọn chữ số thứ hai, chọn chữ cái thứ ba, chọn chữ số thứ tư, chọn chữ cái thứ năm và chọn chữ số thứ sáu là chữ số 8.

Chữ cái đầu tiên là S: có 1 cách chọn.

Chọn các chữ cái còn lại, mỗi vị trí có 26 cách chọn.

Chọn chữ số thứ sáu (kết thúc) là 8: có 1 cách chọn.

Chọn các chữ số còn lại, mỗi vị trí có 10 cách chọn.

Vậy có thể tạo được 1 . 10 . 26 . 10 . 26 . 1 = 67 600 mã bắt đầu bằng chữ S và kết thúc bằng chữ số 8.

Bài 6 trang 10 Toán lớp 10 Tập 2: Một hãng thời trang đưa ra một mẫu áo sơ mi mới có ba màu: trắng, xanh, đen. Mỗi loại có các cỡ S, M, L, XL, XXL.

a) Vẽ sơ đồ hình cây biểu thị các loại áo sơ mi với màu và cỡ áo nói trên.

b) Nếu một cửa hàng muốn mua tất cả các loại áo sơ mi (đủ loại màu và đủ loại cỡ áo) và mỗi loại một chiếc để về giới thiệu thì cần mua tất cả bao nhiêu chiếc áo sơ mi?

Lời giải:
a) Cỡ áo: S, M, L, XL, XXL (5 loại cỡ).

Màu áo: trắng, xanh, đen (3 loại màu áo).

Ta có thể vẽ sơ đồ hình cây biểu thị các loại áo sơ mi với màu và cỡ áo nói trên như sau:
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Hoặc ta cũng có thể vẽ sơ đồ cây trên dưới dạng sau:
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b) Việc mua tất cả các loại áo sơ mi là việc thực hiện hai hành động liên tiếp: chọn màu áo và chọn cỡ áo.

+ Chọn màu áo: có 3 cách chọn.

+ Chọn cỡ áo: có 5 cách chọn.

Vậy cần mua tất cả 3 . 5 = 15 chiếc áo sơ mi.

Bài 7 trang 10 Toán lớp 10 Tập 2: Một khách sạn nhỏ chuẩn bị bữa ăn sáng gồm 2 đồ uống là: trà và cà phê; 3 món ăn là: phở, bún và cháo; 2 món tráng miệng là: bánh ngọt và sữa chua.

a) Vẽ sơ đồ hình cây biểu thị các cách chọn khẩu phần ăn gồm đủ ba loại: đồ uống, món ăn và món tráng miệng.

b) Tính số cách chọn khẩu phần ăn gồm: 1 đồ uống, 1 món ăn và 1 món tráng miệng.

Lời giải:
a) Vẽ sơ đồ hình cây biểu thị các cách chọn khẩu phần ăn gồm đủ ba loại: đồ uống, món ăn và món tráng miệng như sau:
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b) Để chọn khẩu phần ăn thỏa mãn yêu cầu, ta thực hiện ba hành động liên tiếp: chọn đồ uống, chọn món ăn và chọn món tráng miệng.

+ Chọn đồ uống: có 2 cách chọn.

+ Chọn món ăn: có 3 cách chọn.

+ Chọn món tráng miệng: có 2 cách chọn.

Vậy số cách chọn khẩu phần ăn gồm: 1 đồ uống, 1 món ăn và 1 món tráng miệng là 2 . 3 . 2 = 12 (cách).

Bài 8 trang 10 Toán lớp 10 Tập 2: Cho kiểu gen AaBbDdEe. Giả sử quá trình giảm phân tạo giao tử bình thường, không xảy ra đột biến.

a) Vẽ sơ đồ hình cây biểu thị sự hình thành giao tử.

b) Từ đó, tính số loại giao tử của kiểu gen AaBbDdEe.

Lời giải:
a) Vẽ sơ đồ hình cây biểu thị sự hình thành giao tử như sau:
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b) Từ sơ đồ hình cây, ta thấy số loại giao tử của kiểu gen AaBbDdEe là 16 loại.

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bài 2: Hoán vị. Chỉnh hợp

Câu hỏi khởi động trang 11 Toán lớp 10 Tập 2: Trong vòng đấu loại trực tiếp của giải bóng đá, nếu sau khi kết thúc 90 phút thi đấu và hai hiệp phụ mà kết quả vẫn hòa thì loạt đá luân lưu 11 m sẽ được thực hiện. Trước hết, mỗi đội cử ra 5 cầu thủ thực hiện loạt đá luân lưu. 
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Trong toán học, mỗi cách sắp xếp thứ tự đá luân lưu của 5 cầu thủ được gọi là gì? 

Lời giải:
Sau bài học này, ta sẽ biết được mỗi cách sắp xếp thứ tự đá luân lưu của 5 cầu thủ được gọi là một hoán vị của 5 cầu thủ đó.

Hoạt động 1 trang 11 Toán lớp 10 Tập 2: Huấn luyện viên chọn 5 cầu thủ An, Bình, Cường, Dũng, Hải đá luân lưu 11 m. Nêu ba cách xếp thứ tự đá luân lưu của 5 cầu thủ trên. 

Lời giải:
Ta có thể xếp thứ tự đá luân lưu của 5 cầu thủ như sau:

Cách 1: An → Bình → Cường → Dũng → Hải.

Cách 2: Bình → Cường → An → Dũng → Hải.

Cách 3: Hải → Dũng → Bình → Cường → An.

Hoạt động 2 trang 11 Toán lớp 10 Tập 2: Một lớp được chia thành 3 nhóm A, B, C để tham gia hoạt động thực hành trải nghiệm. Sau khi các nhóm thực hiện xong hoạt động, giáo viên sắp xếp thứ tự trình bày của 3 nhóm.

a) Có bao nhiêu cách chọn nhóm trình bày thứ nhất?

b) Sau khi đã chọn nhóm trình bày thứ nhất, có bao nhiêu cách chọn nhóm trình bày thứ hai?

c) Sau khi đã chọn 2 nhóm trình bày thứ nhất và thứ hai, có bao nhiêu cách chọn nhóm trình bày thứ ba?

d) Với mỗi cách chọn 3 nhóm như trên, giáo viên tạo ra một hoán vị của 3 phần tử. Tính số các hoán vị được tạo ra.

Lời giải:
a) Vì có tất cả là 3 nhóm khác nhau trong lớp, nên có 3 cách chọn nhóm trình bày thứ nhất (chọn A, hoặc B, hoặc C).

b) Sau khi đã chọn nhóm trình bày thứ nhất, thì còn lại 2 nhóm chưa trình bày, do đó có 2 cách chọn nhóm trình bày thứ hai.

c) Sau khi đã chọn 2 nhóm trình bày thứ nhất và thứ hai, thì lớp còn lại 1 nhóm chưa trình bày, vậy có 1 cách chọn nhóm trình bày thứ ba.

c) Việc chọn thứ tự nhóm trình bày là ta thực hiện ba hành động liên tiếp: chọn nhóm trình bày thứ nhất, chọn nhóm trình bày thứ hai và chọn nhóm trình bày thứ ba.

Theo quy tắc nhân, số cách chọn thứ tự nhóm trình bày hay chính là số các hoán vị của 3 phần tử là: 3 . 2 . 1 = 6.

Vậy số các hoán vị được tạo ra là 6.

Luyện tập 1 trang 11 Toán lớp 10 Tập 2: Có bao nhiêu số gồm sáu chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6?

Lời giải:
Mỗi cách tạo ra một số gồm sáu chữ số đôi một khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 là một hoán vị của 6 phần tử.

Vậy số số gồm sáu chữ số thỏa mãn yêu cầu bài toán được tạo thành là:

P6 = 6! = 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 720 (số).

Hoạt động 3 trang 12 Toán lớp 10 Tập 2: Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Liệt kê các vectơ (khác →00→ ) có điểm đầu và điểm cuối là 2 trong 3 điểm đã cho.

Lời giải:
Một vectơ khác vectơ thì có điểm đầu và điểm cuối khác nhau.

Để tạo ra một vectơ thỏa mãn yêu cầu bài toán, ta phải chọn 2 trong 3 điểm A, B, C và xác định thứ tự 2 điểm đó.

Các vectơ lập được là: .−−→AB,−−→BA,−−→AC,−−→CA,−−→BC,−−→CB
Hoạt động 4 trang 12 Toán lớp 10 Tập 2: Một lớp có 4 nhóm học tập được đặt tên là A, B, C, D. Giáo viên thực hiện hành động sau: chọn 2 nhóm trong 4 nhóm, sau đó sắp xếp thứ tự trình bày của 2 nhóm đã được chọn ra. Nêu 4 kết quả thực hiện hành động của giáo viên. 
Lời giải:
4 kết quả thực hiện hành động của giáo viên, chẳng hạn:

+ Chọn 2 nhóm trong 4 nhóm: giáo viên chọn nhóm A và nhóm B, tiếp theo xếp thứ tự trình bày hai nhóm A và B, có 2 cách:

- Nhóm A trình bày trước rồi đến nhóm B.

- Nhóm B trình bày trước rồi đến nhóm A. 

+ Chọn 2 nhóm khác trong 4 nhóm: giáo viên chọn nhóm C và nhóm D, tiếp theo xếp thứ tự trình bày hai nhóm C và D, có 2 cách:

- Nhóm C trình bày trước rồi đến nhóm D.

- Nhóm D trình bày trước rồi đến nhóm C.

Vậy là ta có 4 kết quả thực hiện hành động của giáo viên như trên.

Ngoài ra, ta cũng có thể chọn 2 nhóm trước là A và C rồi xếp thứ tự 2 nhóm này, hoặc là chọn 2 nhóm khác trước bất kì trong 4 nhóm A, B, C, D rồi xếp thứ tự hai nhóm đó, ta sẽ được các kết quả khác.

Hoạt động 5 trang 13 Toán lớp 10 Tập 2: Một lớp được chia thành 5 nhóm A, B, C, D, E để tham gia hoạt động thực hành trải nghiệm. Sau khi các nhóm thực hiện xong hoạt động, giáo viên chọn 3 nhóm trong 5 nhóm và sắp xếp thứ tự trình bày kết quả hoạt động của 3 nhóm đã được chọn ra.

a) Có bao nhiêu cách chọn nhóm trình bày thứ nhất?

b) Sau khi đã chọn nhóm trình bày thứ nhất, có bao nhiêu cách chọn nhóm trình bày thứ hai?

c) Sau khi đã chọn 2 nhóm trình bày thứ nhất và thứ hai, có bao nhiêu cách chọn nhóm trình bày thứ ba?

d) Với mỗi cách chọn 3 nhóm như trên, giáo viên tạo ra một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử. Tính số các chỉnh hợp được tạo ra. 
Lời giải:
a) Có 5 nhóm A, B, C, D, E, giáo viên chọn 3 nhóm bất kì trong 5 nhóm này.

Do đó khi chọn nhóm trình bày thứ nhất trong 3 nhóm được chọn ra, chính là chọn ra 1 nhóm từ 5 nhóm trên để trình bày thứ nhất. Có 5 cách chọn.

Vậy có 5 cách chọn nhóm trình bày thứ nhất. 

b) Khi đã chọn được nhóm trình bày thứ nhất rồi, ta chọn tiếp 1 nhóm trong 4 nhóm còn lại để trình bày thứ hai. Vậy có 4 cách chọn nhóm trình bày thứ hai.

c) Khi đã chọn được nhóm trình bày thứ nhất và thứ hai, ta chọn tiếp 1 nhóm trong 3 nhóm còn lại để trình bày thứ ba. Vậy có 3 cách chọn nhóm trình bày thứ ba.

d) Với mỗi cách chọn 3 nhóm như trên, giáo viên tạo ra một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử, việc chọn bộ ba nhóm như thế chính là việc thực hiện ba hành động liên tiếp: chọn nhóm trình bày thứ nhất, chọn nhóm trình bày thứ hai và chọn nhóm trình bày thứ ba.

Do đó, theo quy tắc nhân, số các chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử là: 5 . 4 . 3 = 60.

Vậy số các chỉnh hợp được tạo ra là 60.

Hoạt động 6 trang 14 Toán lớp 10 Tập 2: Ta có thể tính số các hoán vị và số các chỉnh hợp bằng máy tính cầm tay như sau:
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Lời giải:
Thực hiện bấm máy tính theo hướng dẫn.

Luyện tập 2 trang 14 Toán lớp 10 Tập 2: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ta lập được bao nhiêu số tự nhiên: 
Lời giải:
Việc chọn ra 5 cầu thủ đá luân lưu từ đội bóng có 11 cầu thủ chính là thực hiện chọn 5 cầu thủ từ 11 cầu thủ và xếp thứ tự đá cho 5 cầu thủ được chọn đó. Mỗi cách xếp 5 cầu thủ này để đá luân lưu chính là một chỉnh hợp chập 5 của 11.

Vậy có = 11 . 10 . 9 . 8 . 7 = 55 440 (cách chọn 5 cầu thủ đá luân lưu).

Bài 1 trang 14 Toán lớp 10 Tập 2: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ta lập được bao nhiêu số tự nhiên:

a) Gồm 8 chữ số đôi một khác nhau?

b) Gồm 6 chữ số đôi một khác nhau?

 Lời giải:
a) Mỗi cách lập một số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau là một hoán vị của 8 phần tử.

Vậy ta lập được P8 = 8! = 8 . 7. 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 40 320 số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau.

b) Mỗi cách lập một số gồm 6 chữ số đôi một khác nhau là một chỉnh hợp chập 6 của 8.

Vậy ta lập được  
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 = 8 . 7 . 6 . 5 . 4 . 3 = 20 160 số gồm 6 chữ số đôi một khác nhau.
Bài 2 trang 14 Toán lớp 10 Tập 2: Trong chương trình ngoại khoá giáo dục truyền thống, 60 học sinh được trường tổ chức cho đi xem phim. Các ghế ở rạp được sắp thành các hàng. Mỗi hàng có 20 ghế.

a) Có bao nhiêu cách sắp xếp 20 bạn để ngồi vào hàng đầu tiên?

b) Sau khi sắp xếp xong hàng đầu tiên, có bao nhiêu cách sắp xếp 20 bạn để ngồi vào hàng thứ hai?

c) Sau khi sắp xếp xong hai hàng đầu, có bao nhiêu cách sắp xếp 20 bạn để ngồi vào hàng thứ ba?

Lời giải:
a) Việc sắp xếp 20 bạn ngồi vào hàng đầu tiên chính là việc thực hiện hành động chọn ra 20 bạn học sinh trong 60 học sinh và xếp thứ tự 20 bạn đó. Mỗi cách xếp như vậy chính là một chỉnh hợp chập 20 của 60.

Vậy có [image: image13.png]


 cách sắp xếp 20 bạn để ngồi vào hàng đầu tiên.
b) Sau khi sắp xếp xong 20 bạn vào hàng đầu tiên thì còn lại 60 – 20 = 40 học sinh, tương tự ta lại tiếp tục chọn ra 20 bạn trong 40 bạn này để xếp vào hàng ghế thứ hai.

Vậy có [image: image14.png]A2



 cách sắp xếp 20 bạn để ngồi vào hàng thứ hai.
c) Sau khi sắp xếp xong hai hàng đầu, thì còn lại 60 – 20 – 20 = 20 học sinh. Ta xếp 20 học sinh này vào hàng ghế thứ ba.

Vậy có [image: image15.png]A2



 = P20 cách sắp xếp 20 bạn để ngồi vào hàng thứ ba.

Bài 3 trang 14 Toán lớp 10 Tập 2: Bạn Việt chọn mật khẩu cho email của mình là một dãy gồm 8 kí tự đôi một khác nhau, trong đó có 3 kí tự đầu tiên là 3 chữ cái trong bảng gồm 26 chữ cái in thường và 5 kí tự tiếp theo là chữ số. Bạn Việt có bao nhiêu cách tạo ra mật khẩu? 

Lời giải:
Để tạo ra một mật khẩu, bạn Việt thực hiện hai hành động liên tiếp sau:

+ Thứ nhất, chọn 3 kí tự đầu tiên chính là chọn 3 chữ cái trong 26 chữ cái và xếp thứ tự ba chữ cái đó. Mỗi cách xếp là một chỉnh hợp chập 3 của 26. Do đó, có cách chọn 3 kí tự đầu tiên.

+ Thứ hai, chọn 5 kí tự tiếp theo chính là chọn 5 chữ số trong 10 chữ số (từ 0 đến 9) và xếp thứ tự 5 chữ số đó. Mỗi cách xếp là một chỉnh hợp chập 5 của 10. Do đó, có cách chọn 5 kí tự tiếp theo.

Theo quy tắc nhân, vậy bạn Việt có  [image: image16.png]A
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  = 471 744 000 (cách tạo ra mật khẩu).
Bài 4 trang 14 Toán lớp 10 Tập 2: Mỗi máy tính tham gia vào mạng phải có một địa chỉ duy nhất, gọi là địa chỉ IP, nhằm định danh máy tính đó trên Internet. Xét tập hợp A gồm các địa chỉ IP có dạng 192.168.abc.deg, trong đó a, d là các chữ số khác nhau được chọn ra từ các chữ số 1, 2, còn b, c, e, g là các chữ số đôi một khác nhau được chọn ra từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử? 
Lời giải:
Tập hợp A gồm các địa chỉ IP có dạng 192.168.abc.deg.

+ Chọn a từ các chữ số 1, 2, có 2 cách chọn a.

+ Chọn d từ các chữ số 1, 2, sao cho a, d khác nhau, do đó có 1 cách chọn d.

+ b, c, e, g là các chữ số đôi một khác nhau được chọn từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, mỗi cách chọn các chữ số b, c, e, g là một chỉnh hợp chập 4 của 6, do đó có  [image: image18.png]


  = 360 cách chọn.
Theo quy tắc nhân, số phần tử của tập hợp A chính là số cách lập được các địa chỉ IP thỏa mãn và là 2 . 1 . 360 = 720.

Vậy tập hợp A có 720 phần tử.

 Bài 5 trang 14 Toán lớp 10 Tập 2: Một nhóm 22 bạn đi chụp ảnh kỷ yếu. Nhóm muốn trong bức ảnh có 7 bạn ngồi ở hàng đầu và 15 bạn đứng ở hàng sau. Có bao nhiêu cách xếp vị trí chụp ảnh như vậy? 
Lời giải:
Việc xếp vị trí chụp ảnh là việc thực hiện hai hành động liên tiếp:

+ Thứ nhất, chọn ra 7 bạn trong 22 bạn để ngồi ở hàng đầu và xếp thứ tự 7 bạn đó. Mỗi cách xếp là một chỉnh hợp chập 7 của 22. Do đó, có 
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  cách.
+ Thứ hai, còn lại 22 – 7 = 15 bạn, xếp thứ tự 15 bạn đứng ở hàng sau. Mỗi cách xếp 15 bạn là một hoán vị của 15 phần tử. Do đó, có P15 = 15! cách.

Theo quy tắc nhân, vậy số cách xếp vị trí chụp ảnh để 7 bạn ngồi ở hàng đầu và 15 bạn đứng ở hàng sau là:  [image: image20.png]29



.15! (cách).
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Bài 3: Tổ hợp

Câu hỏi khởi động trang 15 Toán lớp 10 Tập 2: Trong một giải bóng bàn đôi nam, mỗi đội 8 người chọn 2 vận động viên để tạo thành một cặp đấu.

                     [image: image21.png](Ngubn: https://shutterstock.com)




Trong toán học, mỗi cách chọn 2 vận động viên từ 8 vận động viên để tạo thành một cặp đấu được gọi là gì? 

Lời giải:
Sau bài học này, ta sẽ biết, mỗi cách chọn 2 vận động viên từ 8 vận động viên để tạo thành một cặp đấu được gọi là một tổ hợp chập 2 của 8.

Hoạt động 1 trang 15 Toán lớp 10 Tập 2: Đội tuyển bóng bàn nam của trường có 4 bạn Mạnh, Phong, Cường, Tiến. Huấn luyện viên muốn chọn 2 bạn để tạo thành một cặp đấu đôi nam.

a) Nêu 3 cách chọn cặp đấu.

b) Mỗi cặp đấu là một tập con gồm bao nhiêu phần tử được lấy ra từ tập hợp gồm 4 bạn nói trên?

Lời giải:
a) Ba cách chọn cặp đấu, chẳng hạn như sau:

Cách 1: Chọn 2 bạn Mạnh, Phong.

Cách 2: Chọn 2 bạn Cường, Tiến.

Cách 3: Chọn 2 bạn Phong, Tiến.

(Chọn 2 bạn bất kì trong 4 bạn).

b) Mỗi cặp đấu gồm 2 bạn trong 4 bạn của đội tuyển, do đó mỗi cặp đấu là một tập con gồm 2 phần tử được lấy ra từ tập hợp gồm 4 bạn nói trên.

Hoạt động 2 trang 15 Toán lớp 10 Tập 2: Cho tập hợp A = {a; b; c; d; e}.

a) Nêu cách lấy ra một tổ hợp chập 3 của 5 phần tử trong A.

b) Nêu cách lấy ra một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử trong A.

c) So sánh cách lấy ra một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử trong A với cách lấy ra một tổ hợp chập 3 của 5 phần tử trong A.

Lời giải:
a) Cách lấy ra một tổ hợp chập 3 của 5 phần tử trong A là trích ra một tập con gồm 3 phần tử lấy ra từ 5 phần tử trong A.

b) Cách lấy ra một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử trong A là lấy ra 3 phần tử từ 5 phần tử trong A và sắp xếp thứ tự 3 phần tử đó.

c) Việc lấy ra một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử trong A là lấy ra 3 phần tử trong 5 phần tử và sắp thứ tự, còn cách lấy ra một tổ hợp chập 3 của 5 phần tử trong A là lấy ra 3 phần tử trong 5 phần tử và không sắp thứ tự.

Mỗi tổ hợp chập 3 của 5 phần tử sinh ra 3! chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử vì có 3! hoán vị của 3 phần tử. Vì thế, số chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử nhiều gấp 3! lần số tổ hợp chập 3 của 5 phần tử.

Luyện tập 1 trang 15 Toán lớp 10 Tập 2: Viết tất cả tổ hợp chập 2 của 3 phần tử a, b, c. 
Lời giải:
Mỗi tổ hợp chập 2 của 3 phần tử a, b, c là một tập con gồm 2 phần tử của tập A = {a; b; c}.

Vậy các tổ hợp chập 2 của 3 phần tử a, b, c là: {a; b}, {a; c}, {b; c}.

Luyện tập 2 trang 17 Toán lớp 10 Tập 2: Trong một buổi tập huấn cho các bí thư chi đoàn có 10 bạn nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 bạn nam để tham gia một trò chơi?
Lời giải:
Mỗi cách chọn 3 bạn nam trong 10 bạn nam là một tổ hợp chập 3 của 10 phần tử.

Vậy số cách chọn 3 bạn nam để tham gia một trò chơi là  [image: image22.png]


  = 120 (cách).
Luyện tập 3 trang 17 Toán lớp 10 Tập 2: Dùng máy tính cầm tay để tính:

a) [image: image23.png]



b) [image: image24.png]15




Lời giải:
a) Ta mở máy tính cầm tay và thực hiện ấn các phím như sau:

[image: image25.png]



Khi đó trên màn hình máy tính hiện kết quả: 5 200 300.

Vậy [image: image26.png]


 = 5200300 
b) Ta mở máy tính cầm tay và thực hiện ấn các phím như sau:

[image: image27.png]



Khi đó trên màn hình máy tính hiện kết quả: 155 117 520.

Vậy [image: image28.png]15



 =155117520
Hoạt động 3 trang 17 Toán lớp 10 Tập 2: Ta có thể tính số các tổ hợp bằng máy tính cầm tay như sau:

[image: image29.png]Nt t6 hop: [nCr].





Lời giải:
Thực hiện bấm máy tính cầm tay theo hướng dẫn.

Hoạt động 4 trang 17 Toán lớp 10 Tập 2: So sánh:

a) [image: image30.png]


 và [image: image31.png]



b) [image: image32.png]


+ [image: image33.png]


 và  [image: image34.png]



Lời giải:
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Bài 1 trang 17 Toán lớp 10 Tập 2: Cho 8 điểm sao cho không có 3 điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu tam giác với 3 đỉnh là 3 điểm trong 8 điểm đã cho? 
Lời giải:
Chọn 3 điểm trong 8 điểm đã cho ta được 3 đỉnh của 1 tam giác.

Mỗi cách chọn 3 điểm trong 8 điểm là một tổ hợp chập 3 của 8, do đó có tam giác.

Vậy có 56 tam giác với 3 đỉnh là 3 điểm trong 8 điểm đã cho.

Bài 2 trang 17 Toán lớp 10 Tập 2: Có 10 đội tham gia một giải bóng đá. Có bao nhiêu cách xếp trận đấu vòng tính điểm sao cho hai đội chỉ gặp nhau đúng một lần? 
Lời giải:
Mỗi cách chọn 2 đội để đấu với nhau trong 10 đội tham gia giải bóng đá là một tổ hợp chập 2 của 10, do đó có [image: image36.png]


 cách xếp trận đấu vòng tính điểm sao cho hai đội chỉ gặp nhau đúng một lần.

Bài 3 trang 17 Toán lớp 10 Tập 2: Khối 10 có 16 bạn nữ và 18 bạn nam tham gia đợt tình nguyện Mùa hè xanh. Đoàn trường dự định lập một tổ trồng cây gồm 3 học sinh có cả nam và nữ. Có bao nhiêu cách lập một tổ trồng cây như vậy? 
Lời giải:
Khối đó có tổng cộng số học sinh tham gia tình nguyện là: 16 + 18 = 34 (học sinh).

Số cách lập một tổ trồng cây gồm 3 học sinh bất kì, có  [image: image37.png]


 = 5984 (cách lập).

Số cách lập một tổ trồng cây gồm 3 học sinh toàn nữ là [image: image38.png]


 = 560 (cách lập).

Số cách lập một tổ trồng cây gồm 3 học sinh toàn nam là [image: image39.png]03
18



= 816 (cách lập).

Do đó, có 5 984 – 560 – 816 = 4 608 cách lập một tổ trồng cây gồm 3 học sinh có cả nam và nữ.

Bài 4 trang 17 Toán lớp 10 Tập 2: Một quán nhỏ bày bán hoa có 50 bông hồng và 60 bông cúc. Bác Ngọc muốn mua 5 bông hoa gồm cả hai loại hoa trên. Bác Ngọc có bao nhiêu cách chọn hoa? 
Lời giải:
Tổng số bông hoa của quán là: 50 + 60 = 110 (bông)

Số cách chọn 5 bông hoa bất kì trong 110 bông hoa là [image: image40.png]05

110



 (cách chọn).

Số cách chọn 5 bông hoa hồng trong 50 bông hồng là [image: image41.png]


 (cách chọn).

Số cách chọn 5 bông hoa cúc trong 60 bông cúc là [image: image42.png]


 (cách chọn).

Do đó, có [image: image43.png]CllO

5
C50



 = 114 811 250 cách chọn 5 bông hoa gồm cả hai loại hoa.

Bài 5 trang 17 Toán lớp 10 Tập 2: Tính tổng [image: image44.png]12 , 013 , ol4
Cis + Cp5 + Cig




Lời giải:
Cách 1: Ta có:  [image: image45.png]12 , 013 , ol4
Cis + Cp5 + Cig




            = [image: image46.png]13-1 13 14_ (13 14
Clﬁ—l + Clﬁ—l + Clb' - Clb' + Clﬁ




             =  [image: image47.png]6 16
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           = [image: image48.png]16.15.14
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= 8 . 5. 14 + 8 . 15 = 560 + 120 = 680     

Cách 2: Sử dụng máy tính cầm tay. 

[image: image49.png]15



   = 455 + 105 + 120 = 680.             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Bài 4: Nhị thức Newton

Câu hỏi khởi động trang 18 Toán lớp 10 Tập 2: Làm thế nào để khai triển các biểu thức (a + b)4, (a + b)5 một cách nhanh chóng?
Lời giải:
Sau bài học này, ta sẽ biết khai triển các biểu thức (a + b)4, (a + b)5 một cách nhanh chóng bằng cách áp dụng công thức nhị thức Newton (a + b)n với n = 4; n = 5.

Hoạt động trang 18 Toán lớp 10 Tập 2:
Ta đã biết (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 = 1 . a3 + 3 . a2 . b1 + 3 . a1 . b2 + 1 . b3.

a) Tính [image: image50.png]s/ Moi MorNal)




b) Chọn số thích hợp cho ? trong khai triển sau:

[image: image51.png](a+b)y = Cl




Lời giải:
a) Ta có:  [image: image52.png]Cy=1,Ci=3,C2=3,Ci=1





b) Vì (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 = 1 . a3 + 3 . a2 . b1 + 3 . a1 . b2 + 1 . b3
và theo câu a) ta có: 

Vậy ta điền được như sau: [image: image53.png]Cy=1,Ci=3,C2=3,Ci=1




  

[image: image54.png](a+Db) =
) CJE’.aJJrC




Luyện tập 1 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2: Khai triển biểu thức (2 + x)4. 
Lời giải:
Ta có: (2 + x)4 = 24 + 4 . 23 . x + 6 . 22 . x2 + 4 . 2 . x3 + x4
= 16 + 32x + 24x2 + 8x3 + x4.

Luyện tập 2 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2: Khai triển biểu thức (2 − 3y)4. 

Lời giải:
Ta có: (2 – 3y)4 = [2 + (– 3y)]4
= 24 + 4 . 23 . (– 3y) + 6 . 22 . (– 3y)2 + 4 . 2 . (– 3y)3 + (– 3y)4
= 16 – 96y + 216y2 – 216y3 + 81y4.

Luyện tập 3 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2: Tính: 

[image: image55.png]a)C{ +C} +C2+C; +Cf;

5
bCd-cl+c2-ci+cr-Cp.




Lời giải: 
a)          [image: image56.png]0 5
C/+Ci+C;+C/+Cf



            
                [image: image57.png]_ (0 14
=Cl1*+cl1r1+ 01t ittt




               = (1 + 1)4   = 24 = 16. 

b)  [image: image58.png]0 3
Cy-Cci+c2-ci+ci-cC?



             

= [image: image59.png]C.1° + CLa% (—1) + C2.1°. (—1)* + C2.1% (-1)° + CA1.(—1)* + C5. (-1)°





= [1 + (– 1)]5   = 05 = 0.

Bài 1 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2: Khai triển các biểu thức sau:

a) (2x + 1)4;

b) (3y – 4)4;

[image: image60.png]o] (a:+ %)4‘

o (z—1)*
L*




Lời giải:
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Bài 2 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2: Khai triển các biểu thức sau:

a) (x + 1)5;

b) (x – 3y)5.

Lời giải:
a) (x + 1)5 = x5 + 5 . x4 . 1 + 10 . x3 . 12 + 10 . x2 . 13 + 5 . x . 14 + 15
= x5 + 5x4 + 10x3 + 10x2 + 5x + 1.

b) (x – 3y)5 = [x + (– 3y)]5
= x5 + 5 . x4 . (– 3y) + 10 . x3 . (– 3y)2 + 10 . x2 . (– 3y)3 + 5 . x . (– 3y)4 + (– 3y)5
= x5 – 15x4y + 90x3y2 – 270x2y3 + 405xy4 – 243y5.

Bài 3 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2: Xác định hệ số của x4 trong khai triển biểu thức (3x + 2)5. 
Lời giải:
Số hạng chứa x4 trong khai triển biểu thức (3x + 2)5 là [image: image62.png]CL. (3z)".2.



 

Ta có: [image: image63.png]o



 .(3x)4 . 2 = 5 . 81 . 2 . x4 = 810x4.  
Vậy hệ số của x4 trong khai triển biểu thức (3x + 2)5 là 810.

Bài 4 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2: Cho

                 [image: image64.png]5
(1- %z) = ap 4+ a1z + asz’® + azz® + agz® + asz®




Tính:

a) a3;

b) a0 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5.

Lời giải:
Áp dụng nhị thức Newton ta có: 

[image: image65.png]



a) a3 chính là hệ số của x3 trong khai triển biểu thức [image: image66.png](-3’
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Bài 5 trang 19 Toán lớp 10 Tập 2: Cho tập hợp A có 5 phần tử. Số tập hợp con của A là bao nhiêu?

Lời giải:
Mỗi cách trích ra một tập con gồm a phần tử trong 5 phần tử của A chính là một tổ hợp chập a của 5, hay số tập con gồm a phần tử của A là [image: image68.png]



Số tập hợp con có 0 phần tử của A là [image: image69.png]CO




Số tập hợp con có 1 phần tử của A là [image: image70.png]



Số tập hợp con có 2 phần tử của A là [image: image71.png]



Số tập hợp con có 3 phần tử của A là [image: image72.png]Cff




Số tập hợp con có 4 phần tử của A là [image: image73.png]C4




Số tập hợp con có 5 phần tử của A là [image: image74.png]orF




Do đó, số tập hợp con của A là: [image: image75.png]0 3
CL+Cl+C2+C3+CH+CP =32.




Vậy tập hợp A có 32 tập hợp con. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bài tập cuối chương 5  
Bài 1 trang 20 Toán lớp 10 Tập 2:
a) Có bao nhiêu cách xếp 20 học sinh theo một hàng dọc?
A. 2020. 

B. 20!. 

C. 20. 

D. 1.

b) Số cách chọn ra 3 học sinh từ một lớp có 40 học sinh là:

                [image: image76.png]


                  [image: image77.png]B. 40°.



             [image: image78.png]G320,



         [image: image79.png]3
DO




Lời giải:
a) Đáp án đúng là: B.
Mỗi cách xếp 20 học sinh theo một hàng dọc là một hoán vị của 20 phần tử, do đó có 20! cách xếp 20 học sinh theo một hàng dọc.

b) Đáp án đúng là: D.
Mỗi cách chọn 3 học sinh từ 40 học sinh là một tổ hợp chập 3 của 40, do đó có  [image: image80.png]


 cách chọn 3 học sinh từ 40 học sinh. 
Bài 2 trang 20 Toán lớp 10 Tập 2: Bạn Dương có 2 chiếc quần gồm: một quần màu xanh và một quần màu đen; 3 chiếc áo gồm: một áo màu nâu, một áo màu xanh và một áo màu vàng; 2 đôi giày gồm: một đôi giày màu đen và một đôi giày màu đỏ. Bạn Dương muốn chọn một bộ quần áo và một đôi giày để đi tham quan. Bằng cách vẽ sơ đồ hình cây, tính số cách chọn một bộ quần áo và một đôi giày cho bạn Dương. 

Lời giải:
Theo bài ra ta vẽ được sơ đồ hình cây như sau:
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Từ sơ đồ ta thấy, có 12 cách chọn một bộ quần áo và một đôi giày cho bạn Dương.

Bài 3 trang 20 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng, cho hai đường thẳng song song a và b. Cho 3 điểm phân biệt trên đường thẳng a và 4 điểm phân biệt trên đường thẳng b. Có bao nhiêu tam giác có cả 3 đỉnh là 3 điểm trong 7 điểm nói trên?

Lời giải:
Chọn 3 điểm để tạo thành 3 đỉnh của một tam giác thì 3 điểm đó phải không thẳng hàng với nhau.

Do đó, ta chọn 3 điểm sao cho 1 điểm thuộc được thẳng này và 2 điểm phải thuộc đường thẳng kia. Khi chọn như thế, ta chỉ có thể chọn theo một trong hai khả năng sau:

- Chọn 1 điểm thuộc đường thẳng a và 2 điểm thuộc đường thẳng b;

- Chọn 2 điểm thuộc đường thẳng a và 1 điểm thuộc đường thẳng b.

• Xét khả năng thứ nhất: Chọn 1 điểm thuộc đường thẳng a và 2 điểm thuộc đường thẳng b.

Chọn 1 điểm trong 3 điểm thuộc đường thẳng a, có [image: image82.png]Cl



 = 3 (cách chọn).

Chọn 2 điểm trong 4 điểm thuộc đường thẳng b, có [image: image83.png]


 = 6 (cách chọn).

Theo quy tắc nhân, số cách chọn 1 điểm thuộc đường thẳng a và 2 điểm thuộc đường thẳng b là: 3 . 6 = 18.

• Xét khả năng thứ hai: Chọn 2 điểm thuộc đường thẳng a và 1 điểm thuộc đường thẳng b.

Chọn 2 điểm trong 3 điểm thuộc đường thẳng a, có [image: image84.png]


 = 3 (cách chọn).

Chọn 1 điểm trong 4 điểm thuộc đường thẳng b, có [image: image85.png]


 = 4 (cách chọn).

Theo quy tắc nhân, số cách chọn 2 điểm thuộc đường thẳng a và 1 điểm thuộc đường thẳng b là: 3 . 4 = 12.

Theo quy tắc cộng, số tam giác có cả 3 đỉnh là 3 điểm trong 7 điểm nói trên là 18 + 12 = 30 (tam giác).

Bài 4 trang 20 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng, cho 6 đường thẳng song song và 8 đường thẳng song song cùng vuông góc với 6 đường thẳng đó. Có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành?

Lời giải:
Cứ 2 đường thẳng trong nhóm 6 đường thẳng song song và 2 đường thẳng trong nhóm 8 đường thẳng song song cùng vuông góc với 6 đường thẳng trên tạo thành 1 hình chữ nhật.

Do đó, việc lập một hình chữ nhật được thực hiện bởi 2 hành động liên tiếp sau:

+ Chọn 2 đường thẳng trong 6 đường thẳng có [image: image86.png]C?



= 5 cách chọn.

+ Chọn 2 đường thẳng trong 8 đường thẳng có [image: image87.png]


= 28 cách chọn.

Theo quy tắc nhân, số hình chữ nhật được tạo thành là: 15 . 28 = 420 (hình chữ nhật).

Bài 5 trang 20 Toán lớp 10 Tập 2: Khai triển các biểu thức sau:

a) (4y – 1)4;

b) (3x + 4y)5.

Lời giải:
Áp dụng công thức nhị thức Newton, ta có:

a) (4y – 1)4 = [4y + (– 1)]4
= (4y)4 + 4 . (4y)3 . (– 1) + 6 . (4y)2 . (– 1)2 + 4 . (4y) . (– 1)3 + (– 1)4
= 256y4 – 256y3 + 96y2 – 16y + 1.

b) (3x + 4y)5
= (3x)5 + 5 . (3x)4 . (4y) + 10 . (3x)3 . (4y)2 + 10 . (3x)2 . (4y)3 + 5 . (3x) . (4y)4 + (4y)5
= 243x5 + 1620x4y + 4320x3y2 + 5760x2y3 + 3840xy4 + 1024y5.

Bài 6 trang 20 Toán lớp 10 Tập 2: Mật khẩu của máy tính là một dãy các kí tự (có kể thứ tự từ trái qua phải) được chọn từ: 10 chữ số, 26 chữ cái in thường, 26 chữ cái in hoa và 10 kí tự đặc biệt. Bạn Ngân muốn lập một mật khẩu của máy tính có độ dài là 8 kí tự bao gồm: 4 kí tự đầu tiên là 4 chữ số đôi một khác nhau, 2 kí tự tiếp theo là chữ cái in thường, 1 kí tự tiếp theo nữa là chữ cái in hoa, kí tự cuối cùng là kí tự đặc biệt. Bạn Ngân có bao nhiêu cách lập một mật khẩu của máy tính?
Lời giải:
Để lập một mật khẩu máy tính gồm 8 kí tự, ta cần thực hiện liên tiếp các hành động sau:

+ Chọn 4 kí tự đầu tiên bằng cách lập 4 chữ số đôi một khác nhau trong 10 chữ số, vì có kể thứ tự, nên có [image: image88.png]


 = 5040 cách lập.

+ Chọn 2 kí tự tiếp theo là chữ cái in thường, vì 2 kí tự này không nhất thiết khác nhau, nên ta chọn lần lượt từng kí tự, kí tự chữ in thường thứ nhất chọn 1 trong 26, có 26 cách chọn, tương tự có 26 cách chọn kí tự chữ in thường thứ hai. Do đó, chọn 2 kí tự tiếp theo là chữ in thường có 26 . 26 = 676 cách chọn.

+ Chọn 1 kí tự tiếp theo là chữ cái in hoa, chọn 1 chữ trong 26 chữ có 26 cách chọn.

+ Chọn 1 kí tự cuối cùng là kí tự đặc biệt, chọn 1 trong 10 kí tự đặc biệt có 10 cách chọn.

Theo quy tắc nhân, vậy số cách lập một mật khẩu máy tính của bạn Ngân là:

5040 . 676 . 26 . 10 = 885 830 400 (cách lập).

Vậy bạn Ngân có 885 830 400 cách lập một mật khẩu máy tính.

Bài 7 trang 20 Toán lớp 10 Tập 2: Một trường trung học phổ thông tổ chức cuộc thi chạy tiếp sức giữa các lớp với nội dung 4 × 100 m và yêu cầu mỗi đội gồm 2 nam, 2 nữ. Bạn An được giáo viên giao nhiệm vụ chọn ra 4 bạn và sắp xếp thứ tự chạy của các bạn đó để đăng kí dự thi. Bạn An có bao nhiêu cách lập ra một đội thi đủ điều kiện đăng kí? Biết lớp bạn An có 22 nam và 17 nữ. 
Lời giải:
Để lập ra một đội thi đủ điều kiện đăng kí, ta thực hiện liên tiếp các hành động sau:

+ Chọn ra 2 bạn nam trong 22 bạn nam có [image: image89.png]G2
22



 = 231 cách chọn.     
+ Chọn ra 2 bạn nữ trong 17 bạn nữ có [image: image90.png]C2
iird



  = 136 cách chọn. 
+ Sắp xếp thứ tự chạy của 4 bạn được chọn ra có 4! = 24 cách xếp.

Theo quy tắc nhân, số cách lập một đội thi đủ điều kiện đăng kí là

231 . 136 . 24 = 753 984 (cách).

Vậy có 753 984 cách lập đội thi thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Bài 8 trang 20 Toán lớp 10 Tập 2: Bác Thảo muốn mua 2 chiếc máy tính để phục vụ công việc. Người bán hàng giới thiệu cho bác 3 hãng máy tính để tham khảo: hãng thứ nhất có 4 loại máy tính phù hợp, hãng thứ hai có 5 loại máy tính phù hợp, hãng thứ ba có 7 loại máy tính phù hợp. Bác Thảo có bao nhiêu cách chọn 2 máy tính dùng cho công việc? 
Lời giải:
Tổng số loại máy tính của cả 3 hãng là: 4 + 5 + 7 = 16 (máy tính).

Mỗi cách chọn ra 2 máy tính để phục vụ cho công việc là một tổ hợp chập 2 của 16 phần tử, do đó có cách chọn.

Vậy bác Thảo có 120 cách chọn 2 máy tính dùng cho công việc.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 6: Một số yếu tố thống kê và xác suất

Bài 1: Số gần đúng. Sai số

Câu hỏi khởi động trang 21 Toán lớp 10 Tập 2: Trái Đất với tên gọi “Hành tinh xanh” là ngôi nhà chung của nhân loại. Trong Hệ Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh thứ ba tính từ Mặt Trời, đồng thời cũng là hành tinh lớn nhất trong các hành tinh đất đá xét về bán kính, khối lượng và mật độ vật chất.

Trái Đất có diện tích toàn bộ bề mặt là 510,072 triệu km2.

                    
[image: image91]
Con số 510,072 (triệu km2) là số chính xác hay số gần đúng? 
Lời giải:
Con số 510,072 (triệu km2) là một số gần đúng vì ta không thể đo đạc được chính xác diện tích toàn bộ bề mặt Trái Đất. 
Hoạt động 1 trang 21 Toán lớp 10 Tập 2: Hóa đơn tiền điện tháng 4/2021 của gia đình bác Mai là 763 951 đồng. Trong thực tế, bác Mai đã thanh toán (hóa đơn) bằng tiền mặt cho người thu tiền điện số tiền là 764 000 đồng. Tại sao bác Mai không thể thanh toán bằng tiền mặt cho người thu tiền điện số tiền chính xác là 763 951 đồng? 

Lời giải:
Bác Mai không thể thanh toán bằng tiền mặt cho người thu tiền điện số tiền chính xác là 763 951 đồng vì tiền mặt của Việt Nam không có các đồng tiền có mệnh giá 1 đồng, 50 đồng và 900 đồng, do đó sử dụng tiền giấy để thanh toán thì không có các tờ tiền để tổng số tiền là 763 951 đồng.

Hoạt động 2 trang 22 Toán lớp 10 Tập 2: Một bồn hoa có dạng hình tròn với bán kính là 0,8 m

a) Viết công thức tính diện tích S của bồn hoa theo π và bán kính 0,8 m.

b) Khi tính diện tích của bồn hoa, bạn Ngân lấy một giá trị gần đúng của π là 3,1 và được kết quả là:

3,1 . (0,8)2 = 1,984 (m2).

Giá trị |S – 1,984| biểu diễn điều gì?

Lời giải:
a) Vì bồn hoa có dạng hình tròn với bán kính 0,8 m nên diện tích bồn hoa là:

S = π . (0,8)2 = 0,64π (m2).

b) Ta có 1,984 là giá trị gần đúng của diện tích S của bồn hoa.

Do đó giá trị |S – 1,984| chính là khoảng chênh lệch của diện tích đúng của bồn hoa và diện tích gần đúng của bồn hoa. Ta gọi giá trị này là sai số tuyệt đối của số gần đúng 1,984.

Hoạt động 2 trang 22 Toán lớp 10 Tập 2: Một bồn hoa có dạng hình tròn với bán kính là 0,8 m

a) Viết công thức tính diện tích S của bồn hoa theo π và bán kính 0,8 m.

b) Khi tính diện tích của bồn hoa, bạn Ngân lấy một giá trị gần đúng của π là 3,1 và được kết quả là:

3,1 . (0,8)2 = 1,984 (m2).

Giá trị |S – 1,984| biểu diễn điều gì?

Lời giải:
a) Vì bồn hoa có dạng hình tròn với bán kính 0,8 m nên diện tích bồn hoa là:

S = π . (0,8)2 = 0,64π (m2).

b) Ta có 1,984 là giá trị gần đúng của diện tích S của bồn hoa.

Do đó giá trị |S – 1,984| chính là khoảng chênh lệch của diện tích đúng của bồn hoa và diện tích gần đúng của bồn hoa. Ta gọi giá trị này là sai số tuyệt đối của số gần đúng 1,984.

Hoạt động 3 trang 23 Toán lớp 10 Tập 2: Hãy ước lượng sai số tuyệt đối ΔS1 ở Ví dụ 1.

Lời giải:
Để ước lượng sai số tuyệt đối trên, ta làm như sau:

Do 3,1 < π < 3,15 nên 3,1 . (0,8)2 < π . (0,8)2 < 3,15 . (0,8)2.

Suy ra 1,984 < S < 2,016.

Vậy ΔS1 = (S−S1) < 2,016 − 1,984 = 0,032  
Ta nói: Kết quả của bạn Ngân có sai số tuyệt đối không vượt quá 0,032 hay có độ chính xác là 0,032.

Hoạt động 4 trang 23 Toán lớp 10 Tập 2: Các nhà thiên văn tính được thời gian để Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày ±14±14 ngày. Bạn Hùng tính thời gian đi bộ một vòng quanh sân vận động của trường khoảng 15 phút ± 1 phút. Trong hai phép đo trên, phép đo nào chính xác hơn?

[image: image92.png]



Lời giải:
Phép đo của các nhà thiên văn có sai số tuyệt đối không vượt quá 1414 ngày, có nghĩa là không vượt quá 360 phút. Phép đo của Hùng có sai số tuyệt đối không quá 1 phút. Nếu chỉ so sánh 360 phút và 1 phút thì có thể dẫn đến hiểu rằng phép đo của bạn Hùng chính xác hơn phép đo của các nhà thiên văn. Tuy nhiên, 1414 ngày hay 360 phút là độ chính xác của phép đo một chuyển động trong 365 ngày, còn 1 phút là độ chính xác của phép đo một chuyển động trong 15 phút. So sánh hai tỉ số  [image: image93.png]el
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 …., ta thấy rằng phép đo của các nhà thiên văn chính xác hơn nhiều.

Hoạt động 5 trang 25 Toán lớp 10 Tập 2: Quy tròn số 3,141 đến hàng phần trăm rồi tính sai số tuyệt đối của số quy tròn. 
Lời giải:
Quy tròn số 3,141 đến hàng phần trăm ta được số 3,14.

Sai số tuyệt đối của số quy tròn là ∆ = |3,141 – 3,14| = 0,001 < 0,005. Do vậy, số quy tròn 3,14 là số gần đúng của số 3,141 với độ chính xác 0,005.

Hoạt động 6 trang 25 Toán lớp 10 Tập 2: Cho số gần đúng a = 1,2345 với độ chính xác 0,005. Hãy đọc hai yêu cầu sau và cho biết hai yêu cầu đó khác nhau như thế nào:

a) Quy tròn số gần đúng a = 1,2345 đến hàng phần trăm;

b) Quy tròn số gần đúng a = 1,2345.

Lời giải:
Yêu cầu ở câu a) Đề bài đã cho rõ hàng quy tròn, ta chỉ cần quy tròn số a = 1,2345 đến hàng phần trăm.

Yêu cầu ở câu b) Đề bài chưa cho hàng quy tròn, ta cần xem xét độ chính xác, từ đó mới biết được hàng quy tròn để quy tròn số gần đúng a = 1,2345.

Hoạt động 7 trang 26 Toán lớp 10 Tập 2: Như đã biết, nếu số đúng là số nguyên hoặc số thập phân thì ta có thể tìm dễ dàng số gần đúng với độ chính xác cho trước bằng cách quy tròn về hàng thích hợp. Tuy nhiên, việc biểu diễn số thực về dạng số nguyên hoặc số thập phân trong thực tiễn là không đơn giản. Ngày nay, ta có thể sử dụng máy tính cầm tay hoặc các phương tiện tính toán hiện đại để giải quyết vấn đề đó.

Sử dụng máy tính cầm tay, tính [image: image94.png]37.4/14



 (trong kết quả lấy bốn chữ số ở phần thập phân).

 Lời giải:
Để thực hiện phép tính trên ra kết quả có bốn chữ số ở phần thập phân, ta có thể làm như sau:
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Bài 1 trang 26 Toán lớp 10 Tập 2: Quy tròn số – 3,2475 đến hàng phần trăm. Số gần đúng nhận được có độ chính xác là bao nhiêu? 
Lời giải:
Quy tròn số – 3,2475 đến hàng phần trăm ta được – 3,25.

Sai số tuyệt đối là ∆ = |– 3,2475 – (– 3,25)| = 0,0025 < 0,005.

Vậy số gần đúng – 3,25 có độ chính xác là d = 0,005.

(Ta có thể tìm độ chính xác bằng cách lấy nửa đơn vị của hàng quy tròn). 

Bài 2 trang 26 Toán lớp 10 Tập 2: Viết số quy tròn của mỗi số gần đúng sau với độ chính xác d: 
Lời giải:
Theo https://vi.wikipedia.org:

+ Khối lượng của Trái Đất khoảng 5,9722 × 1024 (kg).

+ Khối lượng của Mặt Trời là (1,98855 ± 0,00025) × 1030 kg.

Bài 3 trang 26 Toán lớp 10 Tập 2: Ta đã biết 1 inch (kí hiệu là in) là 2,54 cm. Màn hình của một chiếc ti vi có dạng hình chữ nhật với độ dài đường chéo là 32 in, tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của màn hình là 16 : 9. Tìm một giá trị gần đúng (theo đơn vị inch) của chiều dài màn hình ti vi và tìm sai số tương đối, độ chính xác của số gần đúng đó.

Lời giải:
Ta mô phỏng màn hình ti vi có hình chữ nhật ABCD như sau:

                   [image: image96.png]



Ta có: AC = 32 in, AB là chiều dài, BC là chiều rộng với AB : BC = 16 : 9.

Gọi chiều dài của ti vi là x (in, x > 0) hay AB = x, khi đó chiều rộng của ti vi là  [image: image97.png]



Sử dụng định lí Pythagore, ta có phương trình: [image: image98.png]r? 4+ (%I)Z = 322 (%)



 

Giải phương trình (*), ta có:

(*) ⇔[image: image99.png]2, 81 2 337 2 2 _ 262144
7+ 55T 1024 256 L 1024 & = 337





Do x > 0 nên [image: image100.png]


   
Vậy chiều dài của chiếc ti vi là [image: image101.png]512 _ i
N2 27,89041719... (in).



 
Quy tròn số  [image: image102.png]512

337



    đến hàng phần trăm được 27,89.

Ta có độ chính xác d = 0,005 (nửa đơn vị hàng quy tròn).

Vậy sai số tương đối δa ≤ 0,00527,89 ≈ 0,02%  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Bài 2: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm 

Câu hỏi khởi động trang 27 Toán lớp 10 Tập 2: SEA Games 30 đã đi vào lịch sử của Thể thao Việt Nam. Lần đầu tiên, Việt Nham cùng được huy chương Vàng cả bóng đá nam và bóng đá nữ. Đặc biệt, số bàn thắng trung bình của đội tuyển bóng đã nam U22 Việt Nam trong mỗi trận đấu là 3,43.

[image: image103.png]Viét Nam
Viét Nam Indonesia
é Thai Lan
¢ Campuchia
0-3 Viét Nam

Indonesia
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Số bàn thắng trung bình trong mỗi trận đấu được tính như thế nào?

Lời giải:
Sau bài học này, ta sẽ biết cách tính số bàn thắng trung bình của mỗi trận đấu là lấy tổng số bàn thắng của các trận đấu chia cho số trận đấu.

Theo bảng trên, ta thấy đội tuyển U22 Việt Nam có 7 trận đấu với các Quốc gia khác và tổng số bàn thắng của đội tuyển Việt Nam là: 6 + 6 + 2 + 1 + 2 + 4 + 3 = 24 (bàn thắng).

Do đó, số bàn thắng trung bình trong mỗi trận đấu là:  [image: image104.png]24
2 ~ 3,43



.

Hoạt động 1 trang 27 Toán lớp 10 Tập 2: Kết quả đo chiều cao (đơn vị: xăng-ti-mét) của 5 bạn nam tổ I là:

[image: image105.png]165 172 172 171 170




Tính trung bình cộng của 5 số trên.

Lời giải:
Trung bình cộng của 5 số đo chiều cao trên là: [image: image106.png]165+172+172+1714170 _
—_— = 170 (cm).



        

Luyện tập 1 trang 27 Toán lớp 10 Tập 2: Quan sát Bảng 1 và giải thích tại sao số bàn thắng trung bình của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam trong mỗi trận đấu là 3,43 
Lời giải:
Số bàn thắng trung bình của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam trong mỗi trận đấu (chính là số trung bình cộng của mẫu số liệu về số bàn thắng của đội tuyển Việt Nam) là: [image: image107.png]= _ 6464241424443
T = % ~ 3,43




Hoạt động 2 trang 28 Toán lớp 10 Tập 2: Điểm kiểm tra môn Toán của một nhóm gồm 9 học sinh như sau: 

                            [image: image108.png]10



                       
Tính số trung bình cộng của mẫu số liệu trên và nêu nhận xét.

Lời giải:
Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là:

                       [image: image109.png]_ Ll43+6+474848+0+10 ¢ o
= 9 ~5,9.




Quan sát mẫu số liệu trên, ta thấy nhiều số liệu có sự chênh lệch lớn so với số trung bình cộng. Vì vậy, ta không thể lấy số trung bình cộng làm đại diện cho mẫu số liệu mà ta phải chọn số đặc trưng khác thích hợp hơn.

Luyện tập 2 trang 29 Toán lớp 10 Tập 2: Nhiệt độ buổi tối ở Hà Nội ngày 21/11/2021 lúc 20 giờ, 21 giờ, 22 giờ, 23 giờ lần lượt là 26, 25, 23, 23 (đơn vị: °C).  
Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

Lời giải:
Sắp xếp các số liệu của mẫu trên theo thứ tự không giảm là: 23 23 25 26.

Mẫu số liệu trên có 4 số (là số chẵn), nên trung vị là trung bình cộng của số thứ hai và thứ ba.

Vậy [image: image110.png]_ 48 _ o
=5 =24(Q.



               
Hoạt động 3 trang 30 Toán lớp 10 Tập 2: Xét mẫu số liệu được xếp theo thứ tự tăng dần:

               [image: image111.png]10

11




Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

Lời giải:
Mẫu số liệu trên gồm 11 số (là số lẻ), nên trung vị là số thứ sáu và là 6 hay Me = 6.

Luyện tập 3 trang 31 Toán lớp 10 Tập 2: Tìm tứ phân vị của mẫu số liệu:

        [image: image112.png]48
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Biểu diễn tứ phân vị trên trục số.

Lời giải:
        [image: image113.png]Mau so liéu duoc sdp xep theo thir tw khong giam la:
11 48 62 8 93 99 127
Trung vi cua mau sé liéu la: Q. =28l.
Trung vi cua day 11 48 62 la: Q; =48.
Trung vi ctia day 93 99 127 la: Q3 =99.
Vay Q; =48,Q,=81,Q3=99.

T phan vi do duoc biéu dién trén truc s nhu sau:

11 48 62 81 93 99 127

T

Q Q2 Q3




Hoạt động 4 trang 32 Toán lớp 10 Tập 2: Bác Tâm khai trương của hàng bán áo sơ mi nam. Số áo cửa hàng đã bán ra trong tháng đầu tiên được thống kê trong bảng tần số sau:

         [image: image114.png]C& 40
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Cỡ áo nào cửa hàng bác Tâm bán được nhiều nhất trong tháng đầu tiên?

Lời giải:
Quan sát bảng tần số trên, ta thấy cỡ áo 40 bán được nhiều áo nhất (81 cái áo) trong tháng đầu tiên tại cửa hàng của bác Tâm.

Luyện tập 4 trang 32 Toán lớp 10 Tập 2: Kết quả thi thử môn Toán của lớp 10A như sau:

        [image: image115.png]56 75 69 108 554545745289 10

545 6 57 5 8 4956 5 6 8 87917 9



                 
a) Mốt của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

b) Tính tỉ lệ số học sinh lớp 10A đạt điểm từ 8 trở lên. Tỉ lệ đó phản ánh điều gì?

Lời giải:
Từ mẫu số liệu trên ta lập được bảng tần số sau:

                   [image: image116.png]Piém
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Tan so
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a) Quan sát bảng tần số trên ta thấy điểm 5 có tần số lớn nhất hay mốt của mẫu số liệu trên là Mo = 5.

b) Tỉ lệ số học sinh lớp 10A đạt điểm từ 8 trở lên là: [image: image117.png]54542 _12_g3
5+13+5+5+5+5+2 ~ 40




Tỉ lệ trên phản ánh số học sinh đạt điểm giỏi (từ 8 trở lên) của lớp 10A chiếm 0,3 lần số học sinh cả lớp. Hay số học sinh đạt điểm giỏi của lớp 10A là chiếm 30% số học sinh cả lớp.

Hoạt động 5 trang 32 Toán lớp 10 Tập 2: Đọc kĩ các nội dung sau:

Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại và biểu diễn số liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta cần phân tích và xử lí các số liệu đó để xem xét tính hợp lí của số liệu thống kê, đặc biệt chỉ ra được những số liệu bất thường (hay còn gọi là dị biệt, trong tiếng Anh là Outliers). Ta có thể sử dụng các số liệu đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm để thực hiện điều đó.

Lời giải:
Đọc kĩ các nội dung ở trên và nhớ về khái niệm những số liệu bất thường.

Bài 1 trang 33 Toán lớp 10 Tập 2: Chiều cao (đơn vị: xăng-ti-mét) của các bạn tổ I ở lớp 10A lần lượt là:

                 [image: image118.png]165 155 171 167 159 175 165 160 158




Đối với mẫu số liệu trên, hãy tìm:

a) Số trung bình cộng;

b) Trung vị;

c) Mốt;

d) Tứ phân vị.

Lời giải:
Sắp xếp mẫu số liệu đã cho theo thứ tự không giảm là:

             [image: image119.png]155 158 159 160 165 165 167 171 175




a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là: 

             [image: image120.png]15541584-159+16041654165+167+171+175

9

~ 163,9.




b) Vì mẫu có 9 số liệu nên trung vị là số thứ năm, vậy Me = 165.

c) Số liệu 165 có tần số lớn nhất nên mốt của mẫu số liệu là Mo = 165.

[image: image121.png]d) Trung vi clia mau s liéu la: Q. =165.

Trung vi cua day 155 158 159 1601a: Q= wfw&i
Trung vi cia ddy 165 167 171 1751a: Qs = @7169.

iy G TSR.5: (1650, 169




Bài 2 trang 34 Toán lớp 10 Tập 2: Số đôi giày bán ra trong Quý IV năm 2020 của một cửa hàng được thống kê trong bảng tần số sau:
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a) Mốt của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

b) Cửa hàng đó nên nhập về nhiều hơn cỡ giày nào để bán trong tháng tiếp theo?

Lời giải:
a) Quan sát bảng tần số trên, ta thấy cỡ giày 40 bán được nhiều nhất trong quý IV năm 2020 (70 đôi) nên mốt của mẫu số liệu trên là Mo = 40.

b) Cửa hàng đó nên nhập về nhiều hơn cỡ giày 40 để bán trong tháng tiếp theo.

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Bài 3 trang 34 Toán lớp 10 Tập 2: Bảng 2 cho biết nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở Hà Nội.

[image: image123.png](Ngudn: Tap ban dé Bia li 6, NXB Gido duc Vi¢t Nam, 2020)
Bdng 2




a) Nhiệt độ trung bình trong năm ở Hà Nội là bao nhiêu?

b) Nhiệt độ trung bình của tháng có giá trị thấp nhất là bao nhiêu độ C? Cao nhất là bao nhiêu độ C?

Lời giải:
a) Nhiệt độ trung bình trong năm ở Hà Nội là:

  [image: image124.png]16,4-+17,0+20,2+23,7+27,3428,8428,0+28,2+27,2+424,6+21 4+18,2

i ~ 23,49




b) Quan sát bảng 2, ta thấy:

Nhiệt độ trung bình của tháng có giá trị thấp nhất là 16,4 độ C (tháng 1).

Nhiệt độ trung bình của tháng có giá trị cao nhất là 28,9 độ C (tháng 7).

Bài 4 trang 34 Toán lớp 10 Tập 2: Bảng 3 cho biết tổng diện tích rừng từ năm 2008 đến năm 2019 ở nước ta.

            [image: image125.png]Nim ‘ 2008 | 2008 2018 | $o11 | 2049 | 2002 ‘ 2014 ‘ ZQH’TZOIG ‘ 2017 | 2018 ‘ 2019

Téng dién
tichring | 13,1]13,2(13,4|13,5/13,9 14,0138 14,1144 144|145 146
(triéu ha)

(Nguén: https://baodantoc.vn)
Bdng 3




a) Diện tích rừng trung bình của nước ta từ năm 2008 đến năm 2019 là bao nhiêu?

b) Từ năm 2008 đến năm 2019, diện tích rừng của năm có giá trị thấp nhất là bao nhiêu triệu héc-ta? Cao nhất là bao nhiêu triệu héc-ta?

c) So với năm 2008, tỉ lệ tổng diện tích rừng của nước ta năm 2019 tăng lên được bao nhiêu phần trăm? Theo em, tỉ lệ tăng đó là cao hay thấp?

d) Hãy tìm hiểu số liệu về tổng diện tích rừng của tỉnh em đang sống trong một số năm gần đây.

Lời giải:
a) Diện tích rừng trung bình của nước ta từ năm 2008 đến năm 2019 là:

     [image: image126.png]13,1413,24+13,44+13,5+13,9414,0+13,8+14,14+14,44+14,44+14,5+14,6
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~ 13,91




b) Từ năm 2008 đến năm 2019:

- Diện tích rừng của năm có giá trị thấp nhất là 13,1 triệu héc-ta (năm 2008).

- Diện tích rừng của năm có giá trị cao nhất là 14,6 triệu héc-ta (năm 2019).

c) So với năm 2008, tỉ lệ tổng diện tích rừng của nước ta năm 2019 tăng lên:

[image: image127.png]14,6—-13,1

Pt 100% ~ 11,45%



   Tỉ lệ tăng là 11,45% là thấp.

d) Tìm hiểu số liệu về tổng diện tích rừng của tỉnh em đang sống trong một số năm gần đây bằng công cụ Internet.

Chẳng hạn, tại tỉnh Nghệ An. (Nguồn: https:nghean.gov.vn)

Tổng diện tích rừng từ năm 2015 đến năm 2020 ở Nghệ An:
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Bài 3: Các số liệu đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm
Câu hỏi khởi động trang 35 Toán lớp 10 Tập 2: Kết quả 5 bài kiểm tra môn Toán của hai bạn Dũng và Huy được thống kê trong bảng sau:

           [image: image129.png]Piem kiém tra
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Kết quả làm bài kiểm tra môn Toán của bạn nào đồng đều hơn?

Lời giải:
Sau bài học này, ta giải quyết được bài toán trên như sau:

Số trung bình cộng điểm kiểm tra của bạn Dũng là: [image: image130.png]T = ST o
D= " 5 =




Phương sai mẫu số liệu điểm kiểm tra của bạn Dũng là: [image: image131.png]2
SD
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Số trung bình cộng điểm kiểm tra của bạn Huy là: [image: image132.png]T = S8 o
H= " 5 =




Phương sai mẫu số liệu điểm kiểm tra của bạn Huy là: [image: image133.png]2
Sy

(6—7)2+(7—7)*+(7-7)*+(8—7)*+(7-7)°

2
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Vì 0,4 < 2 nên  [image: image134.png]2 2
SH<SD



 nên bạn Huy có kết quả kiểm tra môn Toán đồng đều hơn bạn Dũng.

Hoạt động 1 trang 35 Toán lớp 10 Tập 2: Kết quả của 11 lần đo được thống kê trong mẫu số liệu sau:

     [image: image135.png]10
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a) Tìm hiệu giữa số đo lớn nhất và số đo nhỏ nhất.

b) Sắp xếp các số liệu của mẫu (1) theo thứ tự tăng dần. Tìm các giá trị Q​1, Q​2, Q3 là tứ phân vị của mẫu đó. Sau đó, tìm hiệu Q3 – Q1.

Lời giải:
[image: image136.png]a) SO do lon nhat 1a 16, s6 do nho nhat 1a 2.
Hiéu giita s do 16n nhat va sé do nhé nhat 1a 16 —2 = 14.
b) Sép Xép cac sb lidu cia mau (1) theo thit tw tang dan ta duoc:
2 5 6 7 8 9 10 11 12 14
Trung vi claméu (1) 12 Q, - 9.
Trung vi cua day 2 5 6 7 8laQ;=6.
Trung vi cia day 10 11 12 14 16laQs=12.
Vay Q1=6,Q,=9,Qs=12.

Do d6. hieu Qs —Q; = 12— 6= 6.

16




Hoạt động 2 trang 37 Toán lớp 10 Tập 2: Số liệu thống kê kết quả 5 bài kiểm tra môn Toán của bạn Dũng là:

[image: image137.png]3) (xem Bang 4).




Số trung bình cộng của mẫu số liệu (3) là:

                [image: image138.png]_ BHOHTEHY o
= ST





a) Tính các độ lệch sau: (8 – 7); (6 – 7); (7 – 7); (5 – 7); (9 – 7).

b) Tính bình phương các độ lệch và tính trung bình cộng của chúng. 

Lời giải:
a) Ta tính được các độ lệch là: (8 – 7) = 1; (6 – 7) = – 1; (7 – 7) = 0; (5 – 7) = – 2; (9 – 7) = 2.

b) Bình phương các độ lệch là: (8 – 7)2 = 12 = 1; (6 – 7)2 = (– 1)2 = 1; (7 – 7)2 = 02 = 0; (5 – 7) = (– 2)2 = 4; (9 – 7)2 = 22 = 4.

Trung bình cộng của bình phương các độ lệch là: [image: image139.png]B-7)"+(6-7)"+7-1*+(5-7"+(9-7)° 141404444
5 5
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Luyện tập 1 trang 38 Toán lớp 10 Tập 2: Mẫu số liệu về thời gian (đơn vị: giây) chạy cự li 500 m của 5 người là:

[image: image140.png]35,2 588 624 54 594 (5)
Mau s6 lidu vé thoi gian (don vi: gidy) chay cu li 1 500 m ciia 5 nguoi d6 la;

271,2 261 276 282 270 (6)




Tính phương sai của mẫu (5) và mẫu (6). Từ đó cho biết cự li chạy nào có kết quả đồng đều hơn.

Lời giải:
Số trung bình cộng của mẫu số liệu (5) là: [image: image141.png]—___ 5524588+62,4454+59,4
Te =" =57,96




Phương sai của mẫu số liệu (5) là: [image: image142.png]5 (55,2—57,96)+(58,8—57,96)"+(62,4—57,96)*+(54—57,96)*+(59,4—57,96)
(5) 5

S



= 9,1584.

Số trung bình cộng của mẫu số liệu (6) là:[image: image143.png]Ty = LRI _ o7y
Z(6) = 5




Phương sai của mẫu số liệu (6) là: [image: image144.png]5%6) = %[(271,2 — 272,04)%+ (261 - 272,04)%+ (276 - 272,04)%+ (282 - 272,042+ (270 -



[image: image145.png]272,04)%] = 48,3264.



 
Vì 9,1584 < 48,3264 nên  [image: image146.png]2
B s%G)A



.

Vậy cự li chạy 500 m có kết quả đồng đều hơn.

Hoạt động 3 trang 39 Toán lớp 10 Tập 2: Trong Ví dụ 2, phương sai của mẫu số liệu (4) là [image: image147.png]s =0,4.Tinh sy =




Lời giải:
Ta có: [image: image148.png]



Luyện tập 2 trang 39 Toán lớp 10 Tập 2: Mẫu số liệu về số lượng áo bán ra lần lượt từ tháng 1 đến tháng 12 của một doanh nghiệp là:

        [image: image149.png]430 560 450 550 760 430 525 410 635 450 800 900




Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó.

Lời giải:
Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là:       [image: image150.png]4304-560+-4504-550+7604-430+5254-410+635+-450+8004-900 575,

12



     
Phương sai của mẫu số liệu trên là:  
[image: image151.png]% = [(430 - 575 + (560 - 575) + (450 - 575)% + (550 ~ 575 + (760 - 575)2 + (430
~ 5758 + (525 - 575)2 + (410 - 575)2 + (635 - 575)2 + (450 ~ 575)2 + (800 — 575)2 + (900

~ 575)2] ~ 24829,17.




Vậy độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là:  [image: image152.png]=/s? = /24829, 27 ~ 157, 57.





Bài 1 trang 41 Toán lớp 10 Tập 2: Trong 5 lần nhảy xa, hai bạn Hùng và Trung có kết quả (đơn vị: mét) lần lượt là

[image: image153.png]Hung

2,4

2,6

2,4

2,5

2,6

Trung

2,4

2,5

2,5

2,5

2,6





a) Kết quả trung bình của hai bạn có bằng nhau hay không?

b) Tính phương sai của mẫu số liệu thống kê kết quả 5 lần nhảy xa của mỗi bạn. Từ đó cho biết bạn nào có kết quả nhảy xa ổn định hơn.

Lời giải:
a) Kết quả trung bình của Hùng là: [image: image154.png]— _ 244+26424425426
= ARl _g0s.




Kết quả trung bình của Trung là: [image: image155.png]—_ 2,4426+24425426
7 = 2R 9,5,




Vậy kết quả trung bình của hai bạn có bằng nhau.

b) Phương sai mẫu số liệu kết quả nhảy xa của bạn Hùng là: 

        [image: image156.png](2,4-2,5)7+(2,6-2,5) +(2,4-2,5) +(2,5-2,5) +(2,6-2,5)°

- 0, 008.




Phương sai mẫu số liệu kết quả nhảy xa của bạn Trung là: 

       [image: image157.png](2,4-2,5)"+(2,5-2,5)+(2,5-2,5)"+(25-2,5)"+(2,6-2,5)"

- 0,004,




Vì 0,04 < 0,08 nên  [image: image158.png]2 2
ST < SH.




Vậy bạn Trung có kết quả nhảy xa ổn định hơn.

Bài 2 trang 41 Toán lớp 10 Tập 2: Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 3 biểu diễn tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2012 – 2019.

                       [image: image159.png]Téc do tang truéng GDP

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nam
(Nguon: https://gso.gov.vn)
Hinh 3




a) Viết mẫu số liệu thống kê tốc độ tăng trưởng GDP nhận được từ biểu đồ ở Hình 3.

b) Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu đó.

c) Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đó.

d) Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó.

Lời giải: 

a) Từ biểu đồ hình 3, mẫu số liệu tốc độ tang trưởng GDP là:           
              [image: image160.png]525 542 598 668 621 681 7,08 7,02




b) Mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm là: 

       [image: image161.png]525 542 598 621 6.68 6,81 7.02 7.08




Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: R = 7,08 – 5,25 = 1,83 

c) Trung vị của mẫu số liệu là: [image: image162.png]_6.21+6.68

=6,445.




Trung vị của dãy   5,25 
 5,42 
  5,98
  
6,21    là:  [image: image163.png]_5.42+5.98
)

Q1




 Trung vị của dãy   6,68 
 6,81 
  7,02

7,08    là:  [image: image164.png]_6.81+7.02

Q =6,915




Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: ∆Q = Q3 – Q1 = 6,915 – 5,7 = 1,215.  

d) Số trung bình cộng của mẫu số liệu là: 

                     [image: image165.png]T 5,25+5,42+5,98+6,21+6,68+6,81+7,02+7,08

=6,30625.
n 3





Phương sai của mẫu số liệu là:  
               [image: image166.png]1
3 [(5.25 — 6,30625) + (5.42 — 6,30625)* + (5,98 — 6,30625)* + (6,68 — 6,30625)* +

(6.21 — 630625 + (6,81 — 6,30625)% + (7,08 — 630625 + (7.02 — 6,30625)] &
0,4398.




Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: [image: image167.png]= fs? ~./0,4398 ~0,6632.




    

Bài 3 trang 41 Toán lớp 10 Tập 2: Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 4 biểu diễn giá vàng bán ra trong bảy ngày đầu tiên của tháng 6 năm 2021.

                          [image: image168.png]Gid vang
(nghin ddng/chi)

S TS

5767

5757 ;
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(Nguon: https://bieudogiavang.vn)
Hinh 4




a) Viết mẫu số liệu thống kê giá vàng bán ra nhận được từ biểu đồ ở Hình 4.

b) Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu đó.

c) Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đó.

d) Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó.

Lời giải: 
a) Mẫu số liệu thống kê giá vàng bán ra nhận được từ biểu đồ hình 4 là: 
            [image: image169.png]5767 5757 5737 5727 5747 5747 5722



 

b) Mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm là: 

      [image: image170.png]5722 5727 5737 5747 5747 5757 5767



 

Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: R = 5 767 – 5 722 = 45 

c) Trung vị của mẫu số liệu là: Q2 = 5 747 

Trung vị của dãy   5 722 
 5 727 
  5 737
  là:  Q1 = 5 727 

 Trung vị của dãy   5 747 
 5 757 
  5 767
  là:  Q3 = 5 757  
Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: ∆Q = Q3 – Q1 = 5 757 – 5 727 = 30 

d) Số trung bình cộng của mẫu số liệu là: 

                    [image: image171.png]-5
5572245 72745 73745 7747+5 4745 75745 767 _ g205 43





Phương sai của mẫu số liệu là: [image: image172.png]s? =;[(5 767 — 5 743,43)2 + (5 757 — 5 74343)2 + (5 737 — 5 743,432 + (5 727 - 5

743,43)2 + (5747 — 5 743,432 + (5747 —5 743,43)2 + (5 722 — 5 743.43)2] ~ 219,39




Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là:  [image: image173.png]s=f5? ~ /219,30 ~14.81.



   
Bài 4 trang 41 Toán lớp 10 Tập 2: Để biết cây đậu phát triển như thế nào sau khi gieo hạt, bạn Châu gieo 5 hạt đậu vào 5 chậu riêng biệt và cung cấp cho chúng lượng nước, ánh sáng như nhau. Sau hai tuần, 5 hạt đậu đã nảy mầm và phát triển thành 5 cây con. Bạn Châu đo chiều cao từ rễ đến ngọn của mỗi cây (đơn vị: mi-li-mét) và ghi kết quả là mẫu số liệu sau:

            [image: image174.png]112 102 106 94 101




a) Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên.

b) Theo em, các cây có phát triển đồng đều hay không?

Lời giải:
a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu đã cho là: [image: image175.png]_ 11241024+106+94+101
= L2HIREO0HOL _ 103,





Phương sai của mẫu số liệu trên là: [image: image176.png]s2

(112-103)?+(102-103)*+(106—103)*+(94—103)*+ (101-103)°

5

35,2.




Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: [image: image177.png]s=vs? = /35,2 = 2% ~ 503




b) Vì độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là khoảng 5,93, số này khá lớn, chính vì vậy các cây phát triển không đồng đều.

------------------------------------------------------------------------   
Bài 4: Xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản

Câu hỏi khởi động trang 42 Toán lớp 10 Tập 2: Quan sát đồng xu ở Hình 5 ta quy ước: mặt xuất hiện số 5 000 là mặt sấp hay mặt S; mặt xuất hiện Quốc huy Việt Nam là mặt ngửa hay mặt N. Tung một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xét biến cố “Có ít nhất một lần xuất hiện mặt ngửa”.

                [image: image178.png]Hai mdt ciia dong xu
Hinh 5




Làm thế nào để tính được xác suất của biến cố nói trên?

Lời giải:
Sau bài học này, ta sẽ giải quyết được bài toán khởi động như sau:

Tung một đồng xu hai lần liên tiếp, không gian mẫu trong trò chơi này là tập hợp Ω = {SS; SN; NS; NN} nên n(Ω) = 4.

Gọi biến cố A: “Có ít nhất một lần xuất hiện mặt ngửa”.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: SN, NN, NS, tức là A = {SN; NN; NS}, vì thế n(A) = 3.

Vậy xác xuất của biến cố A là: [image: image179.png]) _ 3
PA) =25 =1



     
Hoạt động 1 trang 42 Toán lớp 10 Tập 2: Viết tập hợp Ω các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu sau hai lần tung.

Lời giải:
Tung 1 đồng xu 1 lần, các kết quả xảy ra có thể là xuất hiện mặt sấp (S) hoặc mặt ngửa (N).

Tung 1 đồng xu hai lần, các kết quả xảy ra có thể là: SS; SN; NS; NN.

Vậy Ω = {SS; SN; NS; NN}.

Hoạt động 2 trang 42 Toán lớp 10 Tập 2: Xét sự kiện “Kết quả của hai lần tung đồng xu là giống nhau”. Sự kiện đã nêu bao gồm những kết quả nào trong tập hợp Ω? Viết tập hợp A các kết quả đó. 
Lời giải:
Kết quả của hai lần tung giống nhau, có nghĩa là cả hai lần đều ra mặt sấp hoặc cả hai lần đều ra mặt ngửa.

Sự kiện đã nêu bao gồm các kết quả SS; NN trong tập hợp Ω.

Vậy tập hợp A các kết quả có thể xảy ra đối với sự kiện trên là: A = {SS; NN}.

Hoạt động 3 trang 43 Toán lớp 10 Tập 2: Viết tỉ số giữa số phần tử của tập hợp A và số phần tử của của tập hợp Ω. 

Lời giải:
Ta có: Ω = {SS; SN; NS; NN} nên số phần tử của tập hợp Ω là 4.

A = {SS; NN} nên số phần tử của tập hợp A là 2.

Vậy tỉ số giữa số phần tử của tập hợp A và số phần tử của của tập hợp Ω là  [image: image180.png]L

ol



  
Luyện tập 1 trang 43 Toán lớp 10 Tập 2: Tung một đồng xu hai lần liên tiếp. Xét biến cố “Có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp”. Tính xác suất của biến cố nói trên. 

Lời giải:
Không gian mẫu trong trò chơi trên là tập hợp Ω = {SS; SN; NS; NN} nên n(Ω) = 4.

Gọi biến cố A: “Có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp”.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: SN, SS, NS, tức là A = {SN; SS; NS}, vì thế n(A) = 3.

Vậy xác xuất của biến cố A là: [image: image181.png]A _ 3
PA)=" =3



                  

Hoạt động 4 trang 43 Toán lớp 10 Tập 2: Viết tập hợp Ω các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc sau hai lần gieo. 
Lời giải:
Khi gieo một con xúc xắc hai lần liên tiếp, có 36 kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc sau hai lần gieo, đó là:

                       [image: image182.png]1D
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Tập hợp Ω các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc sau hai lần gieo là Ω = {(i; j) | i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6}, trong đó (i; j) là kết quả “Lần thứ nhất xuất hiện mặt i chấm, lần thứ hai xuất hiện mặt j chấm”. 

Hoạt động 5 trang 44 Toán lớp 10 Tập 2: Xét sự kiện “Tổng số chấm trong hai lần gieo xúc xắc bằng 8”. Sự kiện đã nêu bao gồm những kết quả nào trong tập hợp Ω? Viết tập hợp C các kết quả đó. 
Lời giải:
Sự kiện đã nêu gồm các kết quả: (2; 6), (3; 5), (4; 4), (5; 3), (6; 2) trong tập hợp Ω.

Tập hợp C các kết quả có thể xảy ra đối với sự kiện trên là:

C = {(2; 6); (3; 5); (4; 4); (5; 3); (6; 2)}. 
Hoạt động 6 trang 44 Toán lớp 10 Tập 2: Viết tỉ số giữa số phần tử của tập hợp C và số phần tử của tập hợp Ω.

Lời giải:
Khi gieo một con xúc xắc hai lần liên tiếp, có 36 kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc sau hai lần gieo, do đó số phần tử của tập hợp Ω là 36.

Ta có C = {(2; 6); (3; 5); (4; 4); (5; 3); (6; 2)} nên số phần tử của tập hợp C là 5.

Vậy tỉ số giữa số phần tử của tập hợp C và số phần tử của tập hợp Ω là [image: image183.png]



Luyện tập 2 trang 45 Toán lớp 10 Tập 2: Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Xét biến cố “Số chấm trong hai lần gieo đều là số nguyên tố”. Tính xác suất của biến cố đó. 

Lời giải:
Không gian mẫu trong trò chơi trên là tập hợp

Ω = {(i; j) | i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6},

trong đó (i; j) là kết quả “Lần thứ nhất xuất hiện mặt i chấm, lần thứ hai xuất hiện mặt j chấm”.

Vậy n(Ω) = 36.

Gọi biến cố A: “Số chấm trong hai lần gieo đều là số nguyên tố”.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: (2; 2); (2; 3); (2; 5); (3; 2); (3; 3); (3; 5); (5; 2); (5; 3); (5; 5), tức là A = {(2; 2); (2; 3); (2; 5); (3; 2); (3; 3); (3; 5); (5; 2); (5; 3); (5; 5)}. Do đó, n(A) = 9.

Vậy xác xuất của biến cố A là: [image: image184.png]n(4) 9

PA) =22 = 3 =

() 36



                             

Bài 1 trang 45 Toán lớp 10 Tập 2: Tung một đồng xu hai lần liên tiếp. Tính xác suất của biến cố “Kết quả của hai lần tung là khác nhau”. 
Lời giải:
Không gian mẫu của trò chơi trên là tập hợp Ω ={SS; SN; NS; NN} nên n(Ω) = 4.

Gọi biến cố A: “Kết quả của hai lần tung là khác nhau”.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: SN, NS, tức là A = {SN; NS} nên n(A) = 2.

Vậy xác xuất của biến cố A là: [image: image185.png]n4) _ 2 _
P(a)="1 _ 2




Bài 2 trang 45 Toán lớp 10 Tập 2: Tung một đồng xu ba lần liên tiếp.

a) Viết tập hợp Ω là không gian mẫu trong trò chơi trên.

b) Xác định mỗi biến cố:

A: “Lần đầu xuất hiện mặt ngửa”;

B: “Mặt ngửa xảy ra đúng một lần”.

Lời giải:
a) Tung một đồng xu ba lần liên tiếp.

Không gian mẫu trong trò chơi trên là tập hợp Ω = {SSS; SSN; SNS; SNN; NSS; NNS; NSN; NNN} nên n(Ω) = 8.

b)

Biến cố A: “Lần đầu xuất hiện mặt ngửa”.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: NSS, NNS, NSN, NNN.

Vậy A = {NSS; NNS; NSN; NNN}.

Biến cố B: “Mặt ngửa xảy ra đúng một lần”.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: SSN, SNS, NSS.

Vậy B = {SSN; SNS; NSS}.

Bài 3 trang 45 Toán lớp 10 Tập 2: Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Phát biểu mỗi biến cố sau dưới dạng mệnh đề nêu sự kiện:

A = {(6 ; 1); (6 ; 2); (6 ; 3); (6 ; 4); (6 ; 5); (6 ; 6)};

B = {(1 ; 6); (2 ; 5); (3 ; 4); (4 ; 3); (5 ; 2); (6 ; 1)};

C = {(1 ; 1); (2 ; 2); (3 ; 3); (4 ; 4); (5 ; 5); (6; 6)}.

Lời giải:
+ Ta thấy ở biến cố A, các kết quả đều có lần đầu xuất hiện mặt 6 chấm, lần hai xuất hiện các mặt lần lượt từ 1 chấm đến 6 chấm. Do đó, ta phát biểu biến cố A như sau:

Biến cố A: “Lần đầu xuất hiện mặt 6 chấm khi gieo xúc xắc”.

+ Ta có: 1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4 = 4 + 3 = 5 + 2 = 6 + 1 = 7, tổng số chấm trong hai lần gieo là 7. Do đó, ta phát biểu biến cố B như sau:

Biến cố B: “Tổng số chấm trong hai lần gieo bằng 7”.

+ Ta thấy các kết quả ở hai lần gieo là giống như nhau. Do đó, ta phát biểu biến cố C như sau:

Biến cố C: “Kết quả của hai lần gieo như nhau”.

Bài 4 trang 45 Toán lớp 10 Tập 2: Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

a) “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10”;

b) “Mặt 1 chấm xuất hiện ít nhất một lần”.

Lời giải:
Không gian mẫu trong trò chơi trên là tập hợp

Ω = {(i; j) | i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6},

trong đó (i; j) là kết quả “Lần thứ nhất xuất hiện mặt i chấm, lần thứ hai xuất hiện mặt j chấm”.

Vậy n(Ω) = 36.

a) Gọi biến cố A: “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10”.

(Không bé hơn 10, có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 10).

Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: (4; 6); (5; 5); (5; 6); (6; 5); (6; 4); (6; 6).

Hay A = {(4; 6); (5; 5); (5; 6); (6; 5); (6; 4); (6; 6)}.

Vì thế n(A) = 6.

Vậy xác xuất của biến cố A là:   [image: image186.png]M _ s
P(A) =25 =5




b) Gọi biến cố B: “Mặt 1 chấm xuất hiện ít nhất một lần”.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: (1; 1); (1; 2); (1; 3); (1; 4); (1; 5); (1; 6); (6; 1); (5; 1); (4; 1); (3; 1); (2; 1).

Hay B = {(1; 1); (1; 2); (1; 3); (1; 4); (1; 5); (1; 6); (6; 1); (5; 1); (4; 1); (3; 1); (2; 1)}. Vì thế n(B) = 11.

Vậy xác xuất của biến cố B là: [image: image187.png]nB) _ 1
P(B) =100 = 1L




--------------------------------------------------------------------------------------------------          
Bài 5: Xác suất của biến cố
Câu hỏi khởi động trang 46 Toán lớp 10 Tập 2: Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Xét biến cố “Có ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm”.

                   [image: image188.png]



Làm thế nào để tính được xác suất của biến cố nói trên?

Lời giải:
Sau bài này, ta sẽ giải quyết bài toán trên như sau:

Để tính xác suất của biến cố, ta cần tìm số phần tử của không gian mẫu và số phần tử của biến cố, sau đó tính tỉ số giữa số phần tử của biến cố và số phần tử của không gian mẫu, đây là xác suất của biến cố cần tìm.

Giải chi tiết:
Gieo một xúc xắc 2 lần liên tiếp, số phần tử của không gian mẫu là n(Ω) = 36.

Gọi biến cố A: “Có ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm”.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: (6; 1), (6; 2), (6; 3), (6; 4), (6; 5), (6; 6), (1; 6), (2; 6), (3; 6), (4; 6), (5; 6).

Hay A = {(6; 1); (6; 2); (6; 3); (6; 4); (6; 5); (6; 6); (1; 6); (2; 6); (3; 6); (4; 6); (5; 6)}.

Do đó, n(A) = 11.

Vậy xác suất của biến cố A là [image: image189.png]M4 o1
P(4) =25 =1



   

Hoạt động 1 trang 46 Toán lớp 10 Tập 2: Một trong những khái niệm cơ bản của lí thuyết xác suất là phép thử. Chẳng hạn, tung đồng xu hay gieo xúc xắc,… là những ví dụ về phép thử. Hãy nêu một số ví dụ về phép thử. 
Lời giải:
Một số phép thử là:

- Việc chọn ra một quả bóng từ trong một hộp chứa các quả bóng được đánh số từ 1 đến 20.

- Thời gian chênh lệch giữa hai cuộc gọi khác nhau đến 1 mạng điện thoại.

- Bắn một phát súng vào một cái bia (bia có các vòng đánh số điểm). 

Hoạt động 2 trang 46 Toán lớp 10 Tập 2: Xét phép thử “Gieo một xúc xắc một lần”, kết quả có thể xảy ra của phép thử là số chấm trên mặt xuất hiện của xúc xắc. Viết tập hợp Ω các kết quả có thể xảy ra của phép thử trên. 

Lời giải:
Các kết quả có thể xảy ra của phép thử là xuất hiện mặt: 1, 2, 3, 4, 5, 6 chấm.

Do đó tập hợp Ω các kết quả có thể xảy ra của phép thử trên là Ω = {1; 2; 3; 4; 5; 6}.

Hoạt động 3 trang 47 Toán lớp 10 Tập 2: Xét phép thử T: “Tung một đồng xu hai lần liên tiếp”.

Không gian mẫu của phép thử là tập hợp Ω = {SS; SN; NS; NN}.

a) Sự kiện “Kết quả của hai lần tung là giống nhau” tương ứng với tập con A nào của tập hợp Ω?

b) Phát biểu tập con B = {SN; NS} của không gian mẫu Ω dưới dạng mệnh đề nêu sự kiện. 
Lời giải:
a) Các kết quả thuận lợi của sự kiện “Kết quả của hai lần tung là giống nhau” là: SS, NN.

Vậy tập con A = {SS; NN}.

b) Ta thấy tập con B có 2 phần tử là SN và NS, do đó trong hai lần gieo một đồng xu, kết quả là khác nhau.

Vậy ta phát biểu B là: “Kết quả của hai lần tung là khác nhau”.

Luyện tập 1 trang 48 Toán lớp 10 Tập 2: Xét phép thử “Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp”.

a) Sự kiện “Số chấm trong lần gieo thứ hai là 6” tương ứng với biến cố nào của phép thử trên?

b) Phát biểu biến cố E = {(5; 6); (6; 5); (6; 6)} của không gian mẫu (trong phép thử trên) dưới dạng mệnh đề nêu sự kiện.

Lời giải:
Phép thử “Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp”.

a) Sự kiện “Số chấm trong lần gieo thứ hai là 6” tương ứng với biến cố: H = {(1; 6); (2; 6); (3; 6); (4; 6); (5; 6); (6; 6)} của phép thử.

b) Ta có: 6 + 5 = 5 + 6 = 11, 6 + 6 = 12, do đó, ta phát biểu biến cố E: “Tổng số chấm trong hai lần gieo không nhỏ hơn 11”.

Hoạt động 4 trang 49 Toán lớp 10 Tập 2: Xét phép thử “Tung một đồng xu hai lần liên tiếp”. Tính xác suất của biến cố A: “Mặt xuất hiện của đồng xu ở cả hai lần tung là giống nhau”. 
Lời giải:
Phép thử “Tung một đồng xu hai lần liên tiếp”.

Không gian mẫu của phép thử là tập hợp Ω = {SS; SN; NS; NN}.

Do đó, n(Ω) = 4.

Biến cố A: “Mặt xuất hiện của đồng xu ở cả hai lần tung là giống nhau”.

Hay A = {SS; NN}, do đó n(A) = 2.

Vậy xác suất của biến cố A là: [image: image190.png]P(4) =

nd) _ 2
w02 — 4




Luyện tập 2 trang 50 Toán lớp 10 Tập 2: Có 5 bông hoa màu trắng, 5 bông hoa màu vàng và 6 bông hoa màu đỏ. Người ta chọn ra 4 bông hoa từ các bông hoa trên. Tính xác suất của biến cố “Bốn bông hoa chọn ra có cả ba màu”. 
Lời giải:
Tổng số bông hoa là: 5 + 5 + 6 = 16 (bông).

Mỗi lần chọn 4 bông hoa từ 16 bông hoa cho ta một tổ hợp chập 4 của 16 phần tử. Do đó, không gian mẫu Ω gồm các tổ hợp chập 4 của 16 phần tử và

[image: image191.png]16! 16.15.14.13
n (.(2) Cfﬁ 121.4! 4321 1820.




 

Xét biến cố H: “Bốn bông hoa chọn ra có cả ba màu”.

Việc chọn 4 bông hoa có cả ba màu là thực hiện một trong ba khả năng sau:

- Chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng và 2 bông hoa màu đỏ;

- Chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 2 bông hoa màu vàng và 1 bông hoa màu đỏ;

- Chọn ra 2 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng và 1 bông hoa màu đỏ;

• Xét khả năng thứ nhất: Chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng và 2 bông hoa màu đỏ.

Có 5 cách chọn 1 bông hoa màu trắng.

Có 5 cách chọn 1 bông hoa màu vàng.

Có [image: image192.png]


cách chọn 2 bông hoa màu đỏ.

Theo quy tắc nhân, số cách chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng và 2 bông hoa màu đỏ là 5 . 5 . [image: image193.png]


= 375.

• Xét khả năng thứ hai: Chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 2 bông hoa màu vàng và 1 bông hoa màu đỏ.

Có 5 cách chọn 1 bông hoa màu trắng.

Có [image: image194.png]C2



cách chọn 2 bông hoa màu vàng.

Có 6 cách chọn 1 bông hoa màu đỏ.

Theo quy tắc nhân, số cách chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 2 bông hoa màu vàng và 1 bông hoa màu đỏ là 5 . [image: image195.png]C2



. 6 = 300. 
• Xét khả năng thứ ba: Chọn ra 2 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng và 1 bông hoa màu đỏ.

Có [image: image196.png]C2



 cách chọn 2 bông hoa màu trắng.

Có 5 cách chọn 1 bông hoa màu vàng.

Có 6 cách chọn 1 bông hoa màu đỏ.

Theo quy tắc nhân, số cách chọn ra 2 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng và 1 bông hoa màu đỏ là [image: image197.png]C2



. 5 . 6 = 300.

Theo quy tắc cộng, số cách chọn 4 bông hoa đủ cả ba màu là: 375 + 300 + 300 = 975.

Vì thế, n(H) = 975.

Vậy xác suất của biến cố H: “Bốn bông hoa chọn ra có cả ba màu” là 

         [image: image198.png]_nH) _ 95 _ 15
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Luyện tập 3 trang 51 Toán lớp 10 Tập 2: Có 15 bông hoa màu trắng và 15 bông hoa màu vàng. Người ta chọn ra đồng thời 10 bông hoa. Tính xác suất của biến cố “Trong 10 bông hoa được chọn ra có ít nhất một bông màu trắng”. 
Lời giải:
Tổng số bông hoa là: 15 + 15 = 30 (bông).

Mỗi cách lấy ra đồng thời 10 bông hoa từ 30 bông hoa cho ta một tổ hợp chập 10 của 30 phần tử. Do đó, không gian mẫu Ω gồm các tổ hợp chập 10 của 30 phần tử và n(Ω)= [image: image199.png]10
30




Xét biến cố A: “Trong 10 bông hoa được chọn ra có ít nhất một bông màu trắng”.

Khi đó biến cố đối của biến cố A là biến cố ¯¯¯A : “Trong 10 bông hoa được chọn ra không có một bông nào màu trắng”, tức là cả 10 bông hoa được chọn ra toàn màu vàng.

Mỗi cách lấy ra đồng thời 10 bông hoa màu vàng là một tổ hợp chập 10 của 15 phần tử.

Do đó [image: image200.png]n(4) =cf.




Suy ra  [image: image201.png]— A) c» N
P(4)= :((1?) - (T}Z’ = 10005




Vậy xác suất của biến cố A là  [image: image202.png]A 1 10004
P (A) 1 P (A) 1 10005 10005 *





Bài 1 trang 52 Toán lớp 10 Tập 2: Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên đồng thời 2 chiếc thẻ từ trong hộp.

a) Gọi Ω là không gian mẫu trong trò chơi trên. Tính số phần tử của tập hợp Ω.

b) Tính xác suất của biến cố “Tích các số trên hai thẻ là số lẻ”.

Lời giải:
a) Mỗi lần rút ngẫu nhiên đồng thời 2 chiếc thẻ từ trong hộp là một tổ hợp chập 2 của 5 phần tử, do đó không gian mẫu Ω gồm các tổ hợp chập 2 của 5 phần tử.

Vậy số phần tử của tập hợp Ω là [image: image203.png]n(Q) = CZ = 10(phan td).




b) Gọi biến cố A: “Tích các số trên hai thẻ là số lẻ”. 

Tích của hai số là số lẻ khi hai số đó là số lẻ.

Trong 5 thẻ đã cho, các thẻ ghi số lẻ là các thẻ ghi số 1, 3, 5; có 3 thẻ ghi số lẻ.

Lấy hai thẻ ghi số lẻ trong 3 thẻ ghi số lẻ có [image: image204.png]


=3 cách, vậy n(A) = 3.

Vậy xác suất của biến cố A là: [image: image205.png]n4) _ 3
P(A) =20 =2



      

Bài 2 trang 52 Toán lớp 10 Tập 2: Một hộp có 4 tấm bìa cùng loại, mỗi tấm bìa được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4; hai tấm bìa khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên đồng thời 3 tấm bìa từ trong hộp.

a) Tính số phần tử của không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố sau:

A: “Tổng các số trên ba tấm bìa bằng 9”;

B: “Các số trên ba tấm bìa là ba số tự nhiên liên tiếp”.

c) Tính P(A), P(B).

Lời giải:
a) Mỗi lần rút ngẫu nhiên đồng thời 3 tấm bìa từ trong hộp là một tổ hợp chập 3 của 4 phần tử, do đó không gian mẫu Ω gồm các tổ hợp chập 3 của 3 phần tử.

Vậy số phần tử của tập hợp Ω là  n(Ω) = [image: image206.png]


 = 4 (phần tử).

b) Xét biến cố A: “Tổng các số trên ba tấm bìa bằng 9”.

Ta có: 2 + 3 + 4 = 9.

Vậy chỉ có 1 cách để rút ra 3 tấm bìa có tổng các số trên ba tấm bìa bằng chín.

Do đó A = {(2, 3, 4)}.

Xét biến cố B: “Các số trên ba tấm bìa là ba số tự nhiên liên tiếp”.

Các bộ ba số tự nhiên liên tiếp trong 4 số 1, 2, 3, 4 là: (1, 2, 3); (2, 3, 4).

Vậy B = {(1, 2, 3); (2, 3, 4)}.

c) Từ câu b) ta thấy, số phần tử của biến cố A là 1 hay n(A) = 1.

Do đó, xác suất của biến cố A là   [image: image207.png]n4) 1
P(A)="4 1




Số phần tử của biến cố B là 2 hay n(B) = 2.

Do đó, xác suất của biến cố B là [image: image208.png]P(B) =

B _ 2
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Bài 3 trang 52 Toán lớp 10 Tập 2: Hai bạn nữ Hoa, Thảo và hai bạn nam Dũng, Huy được xếp ngồi ngẫu nhiên vào bốn ghế đặt theo hàng dọc. Tính xác suất của mỗi biến cố:

a) “Bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên”;

b) “Bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên và bạn Huy ngồi ghế cuối cùng”.

Lời giải:
Mỗi cách sắp xếp 4 bạn Hoa, Thảo, Dũng, Nam vào 4 ghế đặt theo hàng dọc là một hoán vị của 4 phần tử.

Do đó không gian mẫu Ω là các hoán vị của 4 phần tử, vậy n(Ω) = 4! = 24 (phần tử).

a) Gọi biến cố A: “Bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên”.

Ta xếp bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên, có 1 cách xếp.

Xếp 3 bạn còn lại vào 3 ghế còn lại, có 3! = 6 cách xếp.

Theo quy tắc nhân, số cách xếp 4 bạn sao cho bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên là 1 . 6 = 6 cách xếp hay n(A) = 6.

Vậy xác suất của biến cố A là  [image: image209.png]M) 6
P(4) =10 = 5




b) Gọi biến cố B: “Bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên và bạn Huy ngồi ghế cuối cùng”.

Ta xếp bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên, có 1 cách xếp.

Xếp bạn Huy ngồi ghế cuối cùng, có 1 cách xếp.

Xếp 2 bạn còn lại vào 2 ghế còn lại, có 2! = 2 cách xếp.

Theo quy tắc nhân, số cách xếp 4 bạn sao cho bạn Thảo ngồi ghế đầu tiên và bạn Huy ngồi ghế cuối cùng là 1 . 1 . 2 = 2 cách xếp hay n(B) = 2.

Vậy xác suất của biến cố B là [image: image210.png]nB) _ 2 _
P(B)="0 _ 2



 

Bài 4 trang 52 Toán lớp 10 Tập 2: Có 10 bông hoa màu trắng, 10 bông hoa màu vàng và 10 bông hoa màu đỏ. Người ta chọn ra 4 bông hoa từ các bông hoa trên. Tính xác suất của biến cố “Bốn bông hoa chọn ra có cả ba màu”. 
Lời giải:
Tổng số bông hoa là: 10 + 10 + 10 = 30 (bông).

Mỗi lần chọn 4 bông hoa từ 30 bông hoa cho ta một tổ hợp chập 4 của 30 phần tử. Do đó, không gian mẫu Ω gồm các tổ hợp chập 4 của 30 phần tử và .

Gọi biến cố H: “Bốn bông hoa chọn ra có cả ba màu”.

Việc chọn 4 bông hoa có cả ba màu là thực hiện một trong ba khả năng sau:

- Chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng và 2 bông hoa màu đỏ;

- Chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 2 bông hoa màu vàng và 1 bông hoa màu đỏ;

- Chọn ra 2 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng và 1 bông hoa màu đỏ;

• Xét khả năng thứ nhất: Chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng và 2 bông hoa màu đỏ.

Có 10 cách chọn 1 bông hoa màu trắng.

Có 10 cách chọn 1 bông hoa màu vàng.

Có [image: image211.png]


 cách chọn 2 bông hoa màu đỏ.

Theo quy tắc nhân, số cách chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng và 2 bông hoa màu đỏ là 10 . 10 . [image: image212.png]


 = 4 500.

• Xét khả năng thứ hai: Chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 2 bông hoa màu vàng và 1 bông hoa màu đỏ.

Có 10 cách chọn 1 bông hoa màu trắng.

Có [image: image213.png]


 cách chọn 2 bông hoa màu vàng.

Có 10 cách chọn 1 bông hoa màu đỏ.

Theo quy tắc nhân, số cách chọn ra 1 bông hoa màu trắng, 2 bông hoa màu vàng và 1 bông hoa màu đỏ là   10 . [image: image214.png]


. 10 = 4 500.

• Xét khả năng thứ ba: Chọn ra 2 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng và 1 bông hoa màu đỏ.

Có [image: image215.png]


 cách chọn 2 bông hoa màu trắng.

Có 10 cách chọn 1 bông hoa màu vàng.

Có 10 cách chọn 1 bông hoa màu đỏ.

Theo quy tắc nhân, số cách chọn ra 2 bông hoa màu trắng, 1 bông hoa màu vàng và 1 bông hoa màu đỏ là [image: image216.png]


. 10 . 10 = 4 500.

Theo quy tắc cộng, số cách chọn 4 bông hoa đủ cả ba màu là: 4 500 + 4 500 + 4 500 = 13 500.

Vì thế, n(H) = 13 500.

Vậy xác suất của biến cố H: “Bốn bông hoa chọn ra có cả ba màu” là [image: image217.png]__ n(H) _ 13500 __ 100
P(H) = n(2)  Cci T 203"



               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bài tập cuối chương 6 trang 53, 54
Bài 1 trang 53 Toán lớp 10 Tập 2: Cho mẫu số liệu:

[image: image218.png]0
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a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là:

A. 5. 


B. 5,5. 

C. 6. 


D. 6,5.

b) Trung vị của mẫu số liệu trên là:

A. 5. 


B. 5,5. 

C. 6. 


D. 6,5.

c) Tứ phân vị của mẫu số liệu trên là:

A. Q1 = 4, Q2 = 5, Q3 = 9. 


B. Q1 = 1, Q2 = 5,5, Q3 = 11.

C. Q1 = 1, Q2 = 5, Q3 = 11. 


D. Q1 = 2, Q2 = 5, Q3 = 10.

d) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là:

A. 5. 


B. 6. 


C. 10. 

D. 11.

e) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là:

A. 7. 


B. 8. 


C. 9. 


D. 10.

g) Phương sai của mẫu số liệu trên là: 
[image: image219.png]


           
 [image: image220.png]~|8



       
[image: image221.png]C.96.



            
[image: image222.png]



h) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là: 

[image: image223.png]


         
[image: image224.png]~|8



      
[image: image225.png]C.96.



 

[image: image226.png]


 
Lời giải:
a) Đáp án đúng là: C.
Số trung bình cộng của mẫu số liệu đã cho là:   [image: image227.png]_ LE2444540410411 _ o
1 =




b) Đáp án đúng là: A.
Mẫu số liệu đã được xếp theo thứ tự không giảm.

Cỡ mẫu là 7 nên trung vị mẫu là Me = 5.

c) Đáp án đúng là: D.
Tứ phân vị thứ hai là Q2 = Me = 5.

Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của dãy 124 nên Q1 = 2.

Tứ phân vị thứ ba là trung vị của dãy 91011 nên Q3 = 10.

Vậy Q1 = 2, Q2 = 5, Q3 = 10.

d) Đáp án đúng là: C.
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là R = 11 – 1 = 10.

e) Đáp án đúng là: B.
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là ∆Q = Q3 – Q1 = 10 – 2 = 8.

g) Đáp án đúng là: B.
Phương sai của mẫu số liệu là:

s2 = [image: image228.png]


[(1 – 6)2 + (2 – 6)2 + (4 – 6)2 + (5 – 6)2 + (9 – 6)2 + (10 – 6)2 + (11 – 6)2] [image: image229.png]


.

h) Đáp án đúng là: A.
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là  [image: image230.png]



Bài 2 trang 53 Toán lớp 10 Tập 2: Bảng 6 thống kê số áo sơ mi nam bán được của một cửa hàng trong một tháng.

[image: image231.png]Cd 40 36 37 38 39 40 41 42
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Mốt của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

A. 42. 

B. 47. 

C. 32. 

D. 39.

Lời giải:
Đáp án đúng là: D.
Quan sát bảng tần số ta thấy cỡ áo 39 có tần số lớn nhất (47) nên mốt của mẫu số liệu là Mo = 39.

Bài 3 trang 53 Toán lớp 10 Tập 2: Biểu đồ đoạn thẳng ở Hình 6 cho biết lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong một số năm (từ 1990 đến 2019).

              [image: image232.png]Lutgng khdach
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a) Viết mẫu số liệu thống kê số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nhận được từ biểu đồ bên.

b) Viết mẫu số liệu theo thứ tự tăng dần. Tìm số trung bình cộng, trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu đó.

c) Tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đó.

d) Tính phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó.

Lời giải:
a) Mẫu số liệu thống kê số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nhận được từ biểu đồ trên là:

[image: image233.png]250 1351 2148 3478 5050 7944 18009




b) Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự tăng dần là:

[image: image234.png]250 1351 2148 3478 5050 7944 18009




Số trung bình cộng của mẫu số liệu là [image: image235.png]=

_ 250+1351+2148+3478 + 5050 + 7944 +18009
7

~5461.43.




Mẫu số liệu có 7 số, vậy trung vị là Me = 3 478 

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu trung vị của mẫu và là Q2 = 3 478 
Trung vị của dãy 250 
1 351  

2 148  là Q1 = 1 351       

Trung vị của dãy 5 050 
7 944  

18 009   là Q3 = 7 944 

Vậy các tứ phân vị của mẫu là  Q1 = 1 351,     Q2 = 3 478,        Q3 = 7 944. 

c) Khoảng biến thiên của mẫu là:  R = 18 009 – 250 = 17 759 

khoảng tứ phân vị ∆Q = Q3 - Q1 = 7 944 – 1 351 = 6 593 
d) Phương sai của mẫu số liệu là: 

 [image: image236.png]s? :%4[(250 —5461.43)2 + (1 351 — 5 461.43)% + (2 148 — 5 461,432 + (3 478 - 5

461.43)2+ (5050 — 5 461,43)> + (7 944 — 5 461,43)> + (18 009 — 5 461,43)?]

=31820198.82.




Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: [image: image237.png]+/31820198.82 ~ 5640.94 .




 
Bài 4 trang 54 Toán lớp 10 Tập 2: Lớp 10A có 40 học sinh. Tỉ số phần trăm về phương tiện mà các bạn đến trường được mô tả như biểu đồ ở Hình 7.
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a) Có bao nhiêu bạn đi xe đạp đến trường?

b) Chọn ngẫu nhiên một bạn để phân công vào đội xung kích của trường. Tính xác suất của biến cố “Bạn được chọn là bạn đến trường bằng xe đạp”.

Lời giải:
a) Quan sát biểu đồ Hình 7 ta thấy, số bạn đi xe đạp đến trường chiếm 40% tổng số bạn học sinh của lớp 10A.

Mà lớp 10A có 40 học sinh.

Nên số bạn đi xe đạp đến trường là: 40 . 40% = 40 .  [image: image239.png]100



  = 16 (bạn).

Vậy có 16 bạn đi xe đạp đến trường.

b) Chọn 1 bạn trong 40 bạn của lớp để phân công vào đội xung kích, có 40 cách chọn hay số phần tử của không gian mẫu trong phép thử này là n(Ω) = 40.

Gọi biến cố A: “Bạn được chọn là bạn đến trường bằng xe đạp”.

Theo câu a, có 16 bạn đi xe đạp đến trường, ta chọn 1 bạn trong 16 bạn này, có 16 cách chọn hay n(A) = 16.

Vậy xác suất của biến cố A là [image: image240.png]n4) 16 _ 2
P(A):W*m*s‘



             

Bài 5 trang 54 Toán lớp 10 Tập 2: Em hãy tìm hiểu chiều cao của tất cả các bạn trong tổ và lập mẫu số liệu với kết quả tăng dần. Với mẫu số liệu đó, hãy tìm:

a) Số trung bình cộng, trung vị và tứ phân vị;

b) Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị;

c) Phương sai và độ lệch chuẩn.

Lời giải:
Bài toán này sẽ có nhiều kết quả phụ thuộc vào chiều cao của các bạn trong tổ. 
Giả sử, có tổ I của lớp 10H gồm có 5 bạn học sinh. Ta đo chiều cao (đơn vị: cm) của 5 bạn này được mẫu số liệu sắp xếp theo thứ tự tang dần như sau: 

      158 

160 

162 

168 

170  
a) Số trung bình cộng của mẫu là [image: image241.png]- 15
x=1,8+160+122+168+170=163A6l



 

Cỡ mẫu là 5, là số lẻ nên trung vị của mẫu là Me = 162 
Do đó tứ phân vị thứ hai của mẫu là Q2 =  Me = 162  

Trung vị của dãy 158 
160  
là   [image: image242.png]Q1=%(158+160):159.



 
Trung vị của dãy 168 
170  
là   [image: image243.png]1
Q= 2(168+170)=169.



 

Vậy các tứ phân vị của mẫu là  Q1 = 159,     Q2 = 162,        Q3 = 169. 

c) Khoảng biến thiên của mẫu là:  R = 170 – 158 = 12 

khoảng tứ phân vị ∆Q = Q3 - Q1 = 169 – 159 = 10 

d) Phương sai của mẫu số liệu là: 

             [image: image244.png]%[(158 —163.6)2+ (160 — 163,6)2 + (162 — 163.6)* + (168 — 163,6)* + (170 —





Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: [image: image245.png]IS = e~ 463,




  
Bài 6 trang 54 Toán lớp 10 Tập 2: Trong một hội thảo quốc tế có 10 chuyên gia đến từ các nước ở châu Á, 12 chuyên gia đến từ các nước ở châu Âu. Chọn ngẫu nhiên 2 chuyên gia vào ban tổ chức. Xác suất của biến cố “Chọn được 2 chuyên gia ở hai châu lục khác nhau vào ban tổ chức” bằng bao nhiêu? 
Lời giải:
Tổng số chuyên gia ở các nước châu Á và châu Âu là: 10 + 12 = 22 (chuyên gia).

Mỗi cách chọn ngẫu nhiên 2 chuyên gia vào ban tổ chức là một tổ hợp chập 2 của 22 phần tử. Do đó không gian mẫu Ω là số các tổ hợp chập 2 của 22 phần tử.

Khi đó n(Ω) = [image: image246.png]


  =231.  
Gọi biến cố A: “Chọn được 2 chuyên gia ở hai châu lục khác nhau vào ban tổ chức”.

Để chọn được 2 chuyên gia ở 2 châu lục khác nhau, ta chọn 1 chuyên gia ở châu Á và 1 chuyên gia ở châu Âu.

Chọn 1 chuyên gia ở châu Á trong 10 chuyên gia, có 10 cách chọn.

Chọn 1 chuyên gia ở châu Âu trong 12 chuyên gia, có 12 cách chọn.

Theo quy tắc nhân, số cách chọn 2 chuyên gia ở hai châu lục khác nhau là 10 . 12 = 120 cách chọn. Do đó n(A) = 120.

Vậy xác xuất của biến cố A là [image: image247.png]nA) _ 120 _ 40
P(4) = ) T w1 T T




Bài 7 trang 54 Toán lớp 10 Tập 2: Trong một buổi khiêu vũ có đúng 10 cặp vợ chồng. Chọn ngẫu nhiên 2 người lên khiêu vũ đầu tiên. Xác suất của biến cố “Chọn được 2 người là vợ chồng” bằng bao nhiêu?
Lời giải:
10 cặp vợ chồng thì có tất cả 20 người.

Mỗi cách chọn ngẫu nhiên 2 người lên khiêu vũ là một tổ hợp chập 2 của 20 phần tử. Do đó không gian mẫu Ω là số các tổ hợp chập 2 của 20 phần tử.

Khi đó n(Ω) =  [image: image248.png]


 = 190.

Gọi biến cố A: “Chọn được 2 người là vợ chồng”.

Vì có đúng 10 cặp vợ chọn nên chọn được 2 người là vợ chồng thì có 10 cách chọn. Do đó n(A) = 10.

Vậy xác xuất của biến cố A là [image: image249.png]A 10 _ 1
P(A):%:ﬁ*w'



               

Bài 8 trang 54 Toán lớp 10 Tập 2: Một lô hàng có 20 sản phẩm bao gồm 16 chính phẩm và 4 phế phẩm. Chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm.

a) Có bao nhiêu kết quả xảy ra khi chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm?

b) Xác suất của biến cố “Cả 3 sản phẩm được chọn là chính phẩm” bằng bao nhiêu?

Lời giải:
a) Mỗi cách chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm trong 20 sản phẩm là một tổ hợp chập 3 của 20 phần tử. Do đó số cách chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm là số các tổ hợp chập 2 của 20 phần tử và là  [image: image250.png]


 = 1140.      

Vậy có 1 140 kết quả xảy ra khi chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm.

b) Từ câu a ta có n(Ω) = 1 140.

Gọi biến cố A: “Cả 3 sản phẩm được chọn là chính phẩm”.

Chọn 3 sản phẩm là chính phẩm trong 16 chính phẩm, số cách chọn là [image: image251.png]


 = 560.

Do đó n(A) = 560. 
Vậy xác xuất của biến cố A là [image: image252.png](A) _ 560 _ 28
PA) =T =0 =&




Bài 9 trang 54 Toán lớp 10 Tập 2: Trong một hộp có 20 chiếc thẻ cùng loại được viết các số 1, 2, 3, ..., 20 sao cho mỗi thẻ chỉ viết một số và hai thẻ khác nhau viết hai số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên 2 chiếc thẻ. Tính xác suất của biến cố “Hai thẻ được chọn có tích của hai số được viết trên đó là số lẻ”.
Lời giải:
Mỗi cách chọn ngẫu nhiên 2 thẻ trong 20 chiếc thẻ là một tổ hợp chập 2 của 20 phần tử. Do đó không gian mẫu Ω là số các tổ hợp chập 2 của 20 phần tử.

Vậy n(Ω) =  [image: image253.png]2

20



 = 190.

Gọi biến cố A: “Hai thẻ được chọn có tích của hai số được viết trên đó là số lẻ”.

Tích của hai số là số lẻ khi cả hai số đó đều là số lẻ.

Các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 20 là: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Có 10 số.

Do đó có 10 chiếc thẻ ghi số lẻ.

Số cách chọn 2 thẻ ghi số lẻ trong 10 thẻ ghi số lẻ là [image: image254.png]


 = 45.

Khi đó n(A) = 45.

Vậy xác xuất của biến cố A là [image: image255.png]A) 45 _ 9
P(A):%:mfgs.




--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Chủ đề 2: Xây dựng mô hình hàm số bậc nhất, bậc hai biểu diễn số liệu dạng bảng

Hoạt động 1 trang 59 Toán lớp 10 Tập 2: Học sinh được chia theo nhóm. Mỗi nhóm lựa chọn dữ liệu (quy mô dân số của địa phương; nhiệt độ vào các tháng ở địa phương; số giờ tự học và điểm số tương ứng; nhu cầu về một loại sản phẩm; …) và phân công thu thập dữ liệu. Sau đó mỗi nhóm điền kết quả thu thập dữ liệu vào bảng.

Sau đây là mẫu nếu lựa chọn dữ liệu là nhiệt độ vào các tháng của địa phương.

	Tháng
	?
	?
	?
	?

	Nhiệt độ
	?
	?
	?
	?


Lời giải:
Mỗi nhóm được phân công chọn một đề tài để thu thập dữ liệu và xây dựng mô hình hàm số với dữ liệu đó.

Chẳng hạn, ta có đề tài về nhiệt độ vào các tháng trong 4 tháng đầu năm tại địa phương, cụ thể tại Nghệ An năm 2020.

Ta thu thập được bảng dữ liệu như sau:

	Tháng
	1
	2
	3
	4

	Nhiệt độ
	20,8
	20,2
	24
	23


Hoạt động 2 trang 59 Toán lớp 10 Tập 2: Mỗi nhóm thực hành xây dựng mô hình toán học dạng hàm số bậc nhất hoặc hàm số bậc hai để biểu diễn số liệu ở bảng thống kê theo các bước đã nêu ở mục I.2. 
Lời giải:
Theo đề tài ở hoạt động 1, ta xây dựng mô hình toán học dạng hàm số bậc nhất như sau:

Bước 1. Lựa chọn cách biểu diễn dữ liệu trên mặt phẳng tọa độ.

Đặt x tương ứng với các tháng, do đó x ∈ {1; 2; 3; 4}.

Từ bảng ở hoạt động 1, ta có bảng thống kê như sau:

	Tháng
	1
	2
	3
	4

	Nhiệt độ
	20,8
	20,2
	24
	23


Xét các điểm A(1; 20,8), B(2; 20,2), C(3; 24), D(4; 23) trong mặt phẳng tọa độ.

Bước 2. Xem nhiệt độ mỗi tháng f(x) là hàm số của x. Ta phải chọn f(x) là hàm số bậc nhất sao cho f(x) dự đoán (càng chính xác càng tốt) nhiệt độ ở những tháng sau tháng 4, tức là tính được giá trị của f(x) với 4 ≤ x ≤ 12.

Căn cứ vào bốn điểm A(1; 20,8), B(2; 20,2), C(3; 24), D(4; 23), ta chọn hàm số bậc nhất y = f(x) có đồ thị “gần” nhất với bốn điểm trên.

Thông thường việc tính toán trực tiếp để xác định được công thức của hàm số bậc nhất nói trên là không dễ dàng. Người ta dùng các phần mềm toán học để trợ giúp cho quá trình tính toán. Chẳng hạn, ta sử dụng phần mềm GeoGebra để xác định hàm số bậc nhất nói trên như sau:

Vào phần mềm GeoGebra, xuất diện giao diện như hình sau:

[image: image256.png]B2
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- Vẽ điểm A(1; 20,8) bằng cách dùng câu lệnh “=(1, 20.8)”, ta được như hình sau

[image: image257.png]Blo 20O 4N =
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- Tương tự, vẽ các điểm B(2; 20,2), C(3; 24) và D(4; 23) trong mặt phẳng tọa độ bằng cách dùng các câu lệnh: “=(2, 20.2)”; “=(3, 24)”; “=(4, 23)”, ta được như hình sau:
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- Sử dụng câu lệnh:

“=FitPoly({A,B,C,D},1)” như hình sau

[image: image259.png]f(x) = FitPoly({A,B,C,D},1)

— 1.04x+194




ta được hàm: f(x) = 1,04x + 19,4 với đồ thị ở hình sau:
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Bước 3. Dựa theo mô hình hàm số bậc nhất f(x) = 1,04x + 19,4, ta dự đoán được nhiệt độ trong các tháng 5, 6,… lần lượt là:

f(5) = 1,04 . 5 + 19,4 = 24,6;

f(6) = 1,04 . 6 + 19,4 = 25,64.

Bước 4. Dự đoán trên là hợp lí, vì thế ta không cần điều chỉnh mô hình toán học đã chọn.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chương 7: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bài 1: TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ 
Câu hỏi khởi động trang 60 Toán lớp 10 Tập 2: Hình 1 minh họa hoạt động của một màn hình ra đa ở trạm kiểm soát không lưu của sân bay, đang theo dõi một máy bay hạ cánh. Máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa bởi một đốm sáng, kí hiệu là M. Dựa trên sự thay đổi của tọa độ vectơ −−→OM��→ , trạm kiểm soát có thể xác định được đường bay của máy bay.

               [image: image261.png]Hink 1




Tọa độ của vectơ  [image: image262.png]


 là gì? 
Lời giải:
Sau bài học này ta sẽ biết tọa độ của vectơ [image: image263.png]


 chính là tọa độ của điểm M.

Hoạt động 1 trang 60 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy (Hình 2), hãy:

a) Tìm hoành độ và tung độ của điểm A.

b) Nêu cách xác định tọa độ của điểm M tùy ý.

               [image: image264.png]Hinh 2




Lời giải:
a) Từ điểm A, kẻ đường thẳng vuông góc với trục hoành và ta thấy đường thẳng này cắt trục hoành tại điểm ứng với số 2. Tương tự, từ A kẻ đường thẳng vuông góc với trục tung và ta thấy đường thẳng này cắt trục tung tại điểm ứng với số 2.

                      [image: image265.png]



Vậy hoành độ của điểm A là 2 và tung độ của điểm A là 2.

b) Để xác định tọa độ của một điểm M tùy ý trong mặt phẳng tọa độ Oxy, ta làm như sau:

                     [image: image266.png]



- Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với trục hoành và cắt trục hoành tại điểm H ứng với số a. Số a là hoành độ của điểm M.

- Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với trục tung và cắt trục tung tại điểm K ứng với số b. Số b là tung độ của điểm M.

Hoạt động 2 trang 61 Toán lớp 10 Tập 2: Cho điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxy.

a) Vẽ vectơ [image: image267.png]


.

b) Nêu cách xác định tọa độ của điểm M.

Lời giải:
a) Ta vẽ vectơ [image: image268.png]


như sau:

                    [image: image269.png]



b) Để xác định tọa độ của một điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxy, ta làm như sau:

- Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với trục hoành và cắt trục hoành tại điểm H ứng với số a. Số a là hoành độ của điểm M.

- Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với trục tung và cắt trục tung tại điểm K ứng với số b. Số b là tung độ của điểm M.

Cặp số (a; b) là tọa độ của điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Ta kí hiệu là M(a; b).

Hoạt động 3 trang 61 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ (Hình 7). Hãy xác định điểm A sao cho [image: image270.png]2]



 
                 [image: image271.png]Hinh 7



          

Lời giải:
Để xác định điểm A, ta làm như sau:

                 [image: image272.png]Hinh 8




- Qua O kẻ đường thẳng d song song với giá của vectơ [image: image273.png]e



.
- Lấy điểm A trên đường thẳng d sao cho hai vectơ [image: image274.png]


, [image: image275.png]e



  cùng hướng và độ dài đoạn thẳng OA bằng độ dài vectơ [image: image276.png]e



.

Vậy ta xác định được điểm A thỏa mãn yêu cầu.

Luyện tập 1 trang 62 Toán lớp 10 Tập 2: Tìm tọa độ của các vectơ [image: image277.png]ol



, [image: image278.png]


 trong Hình 11. 

                [image: image279.png]Hinh 11




Lời giải:
              [image: image280.png]



- Giá của vectơ [image: image281.png]ol



 song song với trục Ox, trên trục Ox, lấy điểm A sao cho hai vectơ [image: image282.png]


, [image: image283.png]ol



cùng hướng và độ dài đoạn thẳng OA bằng độ dài vectơ [image: image284.png]ol



 và bằng 3 (đơn vị ô vuông).

Ta có: [image: image285.png]ol



 = [image: image286.png]


 và A(– 3; 0); tọa độ vectơ [image: image287.png]


 chính là tọa độ điểm A nên [image: image288.png]ol



=(−3;0) 
- Giá của vectơ [image: image289.png]


 song song với trục Oy, trên trục Oy, lấy điểm B sao cho hai vectơ [image: image290.png]


,[image: image291.png]


cùng hướng và độ dài đoạn thẳng OB bằng độ dài vectơ [image: image292.png]


và bằng 2 (đơn vị ô vuông).

Ta có: [image: image293.png]


= [image: image294.png]


 và B(0; 2); tọa độ vectơ [image: image295.png]


 chính là tọa độ điểm B nên [image: image296.png]


 = (0;2).

Hoạt động 4 trang 63 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ [image: image297.png]e



 = (a;b). Ta chọn điểm A sao cho [image: image298.png]


= [image: image299.png]e



.

Xét vectơ đơn vị [image: image300.png]


trên trục hoành Ox và vectơ đơn vị [image: image301.png]


trên trục tung Oy (Hình 12).

               [image: image302.png]Hinh 12




a) Tìm hoành độ và tung độ của điểm A.

b) Biểu diễn vectơ [image: image303.png]T—
OH



qua vectơ [image: image304.png]


.

c) Biểu diễn vectơ [image: image305.png]m—_
OK



qua vectơ [image: image306.png]


. 
d) Chứng tỏ rằng [image: image307.png]


.

Lời giải:
a) Ta có: [image: image308.png]


 = [image: image309.png]e



, mà (a; b) là tọa độ của vectơ [image: image310.png]e



nên điểm A có hoành độ là a và tung độ là b.

b) Điểm H biểu diễn số a trên trục Ox nên  [image: image311.png]



c) Điểm K biểu diễn số b trên trục Oy nên [image: image312.png]


.

d) Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có:  [image: image313.png]7 T
OA=OK + OH.



 

Mà  [image: image314.png]


nên  [image: image315.png]-7 - -7
OA=ai +bj.




Theo bài ra ta có: [image: image316.png]


 = [image: image317.png]e



. 
Vậy  [image: image318.png]


 
Luyện tập 2 trang 63 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm B(– 1; 0) và vectơ  [image: image319.png]e



= (0; – 7).

a) Biểu diễn [image: image320.png]e



vectơ qua hai vectơ [image: image321.png]


và [image: image322.png]


. 
b) Biểu diễn [image: image323.png]


 vectơ qua hai vectơ [image: image324.png]


và [image: image325.png]


. 
Lời giải:
a) Vì [image: image326.png]e



= (0; – 7)  nên  [image: image327.png]



b) Vì điểm B có tọa độ là (– 1; 0) nên  [image: image328.png]p—_2
OB



 = (−1;0). Do đó: [image: image329.png]7
OB=(-1). i +0.§ =—14.



  
Luyện tập 3 trang 64 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm: A(1; 3), B(5; – 1), C(2; – 2), D(– 2; 2).

Chứng minh [image: image330.png]


 = [image: image331.png]


. 

Lời giải:
Ta có: [image: image332.png]


 = (5−1;(−1)−3). Do đó [image: image333.png]


 = (4;−4).

Lại có:  [image: image334.png]


 = (2−(−2);(−2)−2). Do đó [image: image335.png]


 =(4;−4)
Vậy [image: image336.png]


 = [image: image337.png]


.  
Hoạt động 5 trang 64 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A, B (Hình 13).

               [image: image338.png]Hinh 13




a) Tìm hoành độ xA và tung độ yA​ của điểm A; hoành độ xB và tung độ yB của điểm B.

b) Tìm điểm M sao cho [image: image339.png]


 = [image: image340.png]


  . Từ đó, tìm hoành độ a và tung độ b của vectơ [image: image341.png]


.

c) So sánh: xB – xA và a; yB – yA và b. 
Lời giải:
a) Từ A và B ta kẻ các đường thẳng vuông góc với trục tung và trục hoành.
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Ta xác định được tọa độ của các điểm A và B.

Hoành độ của điểm A là xA = 2, tung độ của điểm A là yA = 2.

Hoành độ của điểm B là xB = 4, tung độ của điểm B là yB = 3.

b) Để xác định điểm M, ta làm như sau:

- Từ đểm O, kẻ đường thẳng d song song với giá của vectơ [image: image343.png]


  (chính là đường thẳng AB).

- Lấy điểm M trên đường thẳng d sao cho hai vectơ [image: image344.png]


, [image: image345.png]


 cùng hướng và độ dài đoạn thẳng OM bằng độ dài vectơ [image: image346.png]


 (chính là độ dài đoạn thẳng AB).

Ta xác định được điểm M thỏa mãn [image: image347.png]


 = [image: image348.png]


 như hình vẽ:

                 [image: image349.png]B
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Từ điểm M, kẻ đường thẳng vuông góc với trục hoành, đường thẳng này cắt trục hoành tại điểm ứng với số 2, nên hoành độ của điểm M là xM = 2.

Từ điểm M, kẻ đường thẳng vuông góc với trục tung, đường thẳng này cắt trục tung tại điểm ứng với số 1, nên tung độ của điểm M là yM = 1.

Tọa độ của điểm M chính là tọa độ của vectơ [image: image350.png]


  nên [image: image351.png]


 = (2;1).

Lại có [image: image352.png]


 = [image: image353.png]


, do đó tọa độ của vectơ [image: image354.png]


 là (2; 1).

Vậy hoành độ của vectơ [image: image355.png]


 là a = 2 và tung độ của vectơ [image: image356.png]


 là b = 1.

c) Ta có: xB – xA = 4 – 2 = 2 và a = 2 nên xB – xA = a.

Và yB – yA = 3 – 2 = 1 và b = 1 nên yB – yA = b.

Bài 1 trang 65 Toán lớp 10 Tập 2: Tìm tọa độ của các vectơ trong Hình 16 và biểu diễn mỗi vectơ đó qua hai vectơ [image: image357.png]


và [image: image358.png]


. 
              [image: image359.png]Hinh 16




Lời giải:
          [image: image360.png]



Từ O, vẽ các đường thẳng song song với giá của các vectơ [image: image361.png]


, [image: image362.png](SRR



 , [image: image363.png]ol



, [image: image364.png]


.

Trên các đường thẳng đó, lần lượt lấy các điểm A, B, C, D sao cho [image: image365.png]


 = [image: image366.png]


,    [image: image367.png]


 = [image: image368.png](SRR



 , [image: image369.png]


 = [image: image370.png]ol



, [image: image371.png]——
OD



  = [image: image372.png]


  (như hình vẽ trên).

Từ các điểm A, B, C, D, kẻ các đường thẳng vuông góc với các trục tọa độ Ox, Oy để xác định tọa độ các điểm này. Ta xác định được tọa độ của các điểm là: A(– 5; – 3), B(3; – 4), C(– 1; 3) và D(2; 5).

+) Ta có [image: image373.png]


 = [image: image374.png]


 và tọa độ A là A(– 5; – 3), tọa độ của vectơ [image: image375.png]


 chính là tọa độ của điểm A, do đó tọa độ của vectơ [image: image376.png]


 là (– 5; – 3) và  [image: image377.png]W =(=5).7 +(-3).j =—-5i —3].





+) Ta có [image: image378.png]


 = [image: image379.png](SRR



 và tọa độ của B(3; – 4), tọa độ của vectơ [image: image380.png]


 chính là tọa độ của điểm B, do đó tọa độ của vectơ [image: image381.png](SRR



 là (3; – 4) và  [image: image382.png]7
b

31
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47.




+) Ta có [image: image383.png]


 = [image: image384.png]ol



 và tọa độ của C(– 1; 3), tọa độ của vectơ [image: image385.png]


 chính là tọa độ của điểm C, do đó tọa độ của vectơ [image: image386.png]ol



 là (– 1; 3) và   [image: image387.png]



+) Ta có [image: image388.png]——
OD



  = [image: image389.png]


   và tọa độ của D(2; 5), tọa độ của vectơ  [image: image390.png]——
OD



 chính là tọa độ của điểm D, do đó tọa độ của vectơ  [image: image391.png]


 là (2; 5) và [image: image392.png]d =27 +5.7=2i+57.



     
Bài 2 trang 65 Toán lớp 10 Tập 2: Tìm tọa độ của các vectơ sau: 
[image: image393.png]


      [image: image394.png]


           [image: image395.png]


      [image: image396.png]=g - 7
dd =0,5¢ ++637.




Lời giải: 
[image: image397.png]a) 5:3;:3.f+0.]. Do do toa do cua vecto ala 5:(3; 0).



 

[image: image398.png]i+(~1)j. Do d6 toa do ciia vecto bla b=(0; -1).





[image: image399.png]?—4]=1._i+(—4).].Do d6 toa do cua vecto clac

(L—4).



[image: image400.png]d) d=0.51+/6]=0.51+~/6.] . Do dé toa dd ctia vecto d 1a a:(O.S:«/E).




Bài 3 trang 65 Toán lớp 10 Tập 2: Tìm các số thực a và b sao cho mỗi cặp vectơ sau bằng nhau: 
[image: image401.png]3)vav

(2a

1

(3;4b+1);




[image: image402.png]b)Z = (a+b; —2a+3b)vay = (2a—3;4b).





Lời giải:
Hai vectơ bằng nhau khi hoành độ của vectơ này bằng hoành độ của vectơ kia và tung độ của vectơ này bằng tung độ của vectơ kia.

[image: image403.png]R 2a-1=3 a=2
a)Taco: u=ve L=

—3=4b+1  |b=-1"




Vậy a = 2 và b = - 1 
[image: image404.png]- - =2a— b=a-3(1
b)Tacé:x:yc»{a+b 2a 3@{ a-3(1)

—2a+3b=4b —2a=b (2)




Từ (1) và (2) ta được: a – 3 = – 2a ⇔ a + 2a = 3 ⇔ 3a = 3 ⇔ a = 1.

Thay vào (1) ta được: b = 1 – 3 = – 2.

Vậy a = 1 và b = – 2.

Bài 4 trang 66 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm A(2; 3), B(– 1; 1), C(3; – 1).

a) Tìm toạ độ điểm M sao cho [image: image405.png]



b) Tìm toạ độ trung điểm N của đoạn thẳng AC. Chứng minh rằng [image: image406.png]e R
BN = NM.




Lời giải:  
[image: image407.png]a) Ta c6: BC=(3—(-1);(~1)~1). Do dé BC=(4: -2).




[image: image408.png]Goi toa do diém M(x: y), khi d6 AM = (x —2:y —3).




[image: image409.png]AM=BC oAM= (4:-2) {’“2:4 {X:6.

y-3=-2 y=1




Vậy tọa độ điểm M cần tìm là M(6; 1) 
b) Gọi tọa độ điểm N(a; b) 
[image: image410.png]Tacé: AN =(a —2:b—3), NC =(3—-a;(-1)-b).




  [image: image411.png]ViN la trung diém cua doan thing AC nén AN=NC



 
[image: image412.png]


 

[image: image413.png]Vay toa d¢ cua diém N la N{%: 1].



 

[image: image414.png]


 

[image: image415.png]Vay BN =NM.



 

Bài 5 trang 66 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm M(– 1; 3).

a) Tìm toạ độ điểm A đối xứng với điểm M qua gốc O.

b) Tìm toạ độ điểm B đối xứng với điểm M qua trục Ox.

c) Tìm toạ độ điểm C đối xứng với điểm M qua trục Oy

Lời giải:
a) Điểm A đối xứng với điểm M qua gốc O nên O là trung điểm của AM.

Do đó [image: image416.png]T a——t
AO =0OM



                 
Gọi tọa độ điểm A(a; b).

Ta có: [image: image417.png]— 4
AO = (0 —a;0 — b) = (—a; —b); OM = (—1;3)




 tọa độ vectơ [image: image418.png]OM



  chính là tọa độ điểm M). 

     [image: image419.png]A0 =0M @E:(fm)off




 Vậy tọa độ điểm A là A(1; – 3). 

b) Vì điểm B đối xứng với điểm M qua trục Ox nên hoành độ của điểm B giữ nguyên và tung độ của điểm B đối nhau với trung độ của điểm M.

Vậy ta có tọa độ của B là B(– 1; – 3).

             [image: image420.png]s ¢




c) Điểm C đối xứng với điểm M qua trục Oy nên tung độ của điểm C giữ nguyên và hoành độ của điểm C đối nhau với hoành độ của điểm M.

Vậy tọa độ của điểm C là C(1; 3).

 Bài 6 trang 66 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm không thẳng hàng A(– 3; 1), B(– 1; 3), I(4; 2). Tìm toạ độ của hai điểm C, D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành nhận I làm tâm đối xứng. 

Lời giải:
Gọi tọa độ điểm C(xC; yC), tọa độ điểm D(xD; yD).

Khi đó ta có:  [image: image421.png]—7 e
Al = (4—(=3);2—-1) = (7;1),IC = (z¢c — 4;y¢c — 2).




     

                 [image: image422.png]


        

Vậy tọa độ điểm C là C(11; 3).

Ta có: [image: image423.png]— —_
AB = ((-1) — (-3);3—1) = (2;2), DC = (11 — 2p; 3 — yp).




          

Vì ABCD là hình bình hành nên  [image: image424.png]— 2
AB = DC< DC = (2:2)



       

                 [image: image425.png]11-x5=2

Xp =

yp=1"



  

Vậy tọa độ điểm D là D(9; 1).  
Bài 7 trang 66 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC. Các điểm M(1; – 2), N(4; – 1) và P(6; 2) lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Tìm tọa độ của các điểm A, B, C. 

Lời giải:
Gọi tọa độ điểm A(xA; yA), B(xB; yB), C(xC; yC).

[image: image426.png]Ta c6: AP=(6-x,:2-y,). PB=(xg—6iyg—2). BM=(1-x5:(-2)-yz).



 [image: image427.png]MC=(xc —Ly. —(-2)). AN=(4-x,:(-1)-y,). NC =(x. -4y, —(-1)).




[image: image428.png]I s TH_ PR .. 0 Xa=Xs—6 _ [x,=12-x;
1P 1a trung diém cua AB nén AP=PB < = [¢)]

2-y,=y3—2 |ya=4%4-Y¥s




[image: image429.png][l-xg=x.-1

ViM li trung diém cia BC nén BM = MC QI(—2] Y =ye—(=2)




                      [image: image430.png]


         
[image: image431.png]I4—XA=XC—4 C>fx“=8—xc

VﬁNlamyi&@Acmﬁ:ﬁah N =1 5
“)=ya=¥:.~(— Ya=—<"Y¢

©)




  [image: image432.png](S

12-x5=8-x, @{xa=4+xc
—ys=-2-yc [ys=6+yc



        
[image: image433.png]N . 2-xc =4+x¢ 2x.=-2
Tir (2) va (4) suy ra: o

—4-y.=6+y. 2y. =-10




Vậy tọa độ của C là C( - 1; - 5) 

[image: image434.png]Thay toa &5 diém C vao (3) ta duoc




[image: image435.png][xs=4+(-1)=3

Thay toa dé diém C vao (4) ta duoc: 1)'3 —6+(=5)=1 :




Vậy tọa độ A, B, C là A(9; 3),   B(3; 1)  và  là C( - 1; - 5) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Bài 2: Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ
Câu hỏi khởi động trang 67 Toán lớp 10 Tập 2: Trên màn hình ra đa của đài kiểm soát không lưu (được coi như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên các trục tính theo ki-lô-mét), một máy bay trực thăng chuyển động thẳng đều từ thành phố A có tọa độ (400; 50) đến thành phố B có tọa độ (100; 450) (Hình 17) và thời gian bay quãng đường AB là 3 giờ. Người ta muốn biết vị trí (tọa độ) của máy bay trực thăng tại thời điểm sau khi xuất phát t giờ (0 ≤ t ≤ 3).

                        [image: image436.png]Hinh 17




Làm thế nào để xác định được tọa độ của máy bay trực thăng tại thời điểm trên?

Lời giải:
Sau bài học này, ta giải quyết được bài toán này như sau:

Gọi T(x; y) là vị trí máy bay trực thăng tại thời điểm sau khi xuất phát t giờ (0 ≤ t ≤ 3).

Ta có [image: image437.png]4 —
AT = (z — 400;y — 50); AB = (100 — 400; 450 — 50) = (—300; 400).





Theo bài ra có thời gian bay quãng đường AB là 3 giờ, suy ra tọa độ máy bay trực thăng tại thời điểm sau khi xuất phát t giờ chính là tại vị trí T sao cho   [image: image438.png]



   Ta có:    [image: image439.png]7

£AB = £ (~300;400) = (4. (~300); £.400) — (~100¢; 5" )



  
   Khi đó:   [image: image440.png]-
AB & (z — 400y — 50) (1()0t; 4‘;‘”)

-
AT

i
3




                      [image: image441.png]X —400=-100t X =400 -100t

=4 .
y_so= 00t y:5%420«




Vậy tọa độ của máy bay trực thăng tại thời điểm sau khi xuất phát t giờ là  [image: image442.png]T (400 —100¢; 50 + %) Véi (0<t<3).




Hoạt động 1 trang 67 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy (Hình 18), cho hai vectơ  [image: image443.png]— —
u = (z1;y1)va v = (z2;42).



  
           [image: image444.png]Hinh 18




a) Biểu diễn các vectơ   [image: image445.png]


  theo hai vectơ  [image: image446.png]By

Toe



 
b) Biểu diễn các [image: image447.png]s K
(k € ®) theo hai vecto 7 va j .




c) Tìm tọa độ các vectơ  [image: image448.png]


  
Lời giải:
a) Do [image: image449.png]— N
u = (z13y1)va v = (T2;92)



 nên [image: image450.png]— . 7 = g g
u=x11t +y1Jj,v =x2t +yY27J.



 
b) Để biểu diễn vectơ [image: image451.png]T=
Ts



  theo hai vectơ [image: image452.png]


, ta làm như sau:

Do   [image: image453.png]— i 7 = K >
u=x11 +y1J,v =x21 +Y2J



, vậy nên: 
[image: image454.png](zli +y1j)+(:vzi +y2j)



  [image: image455.png]K - K K - 7
:(zlz +Izl)+(ylj +y2]):(z1+z2)l +(y+) ]




Tương tự, ta có:  [image: image456.png]- X e x4
U — v T1l +y1] T 0 13/2]')



       

[image: image457.png]5 5 7 7 = -
= (zlz *Izl)Jr(?!lJ fyw):(rlfzz)l +(y1—y2) J-



 
[image: image458.png]—2 .) .) K 7 K .)
ku :k(zlz +y1 j ) =kxii +ky j = (kz1) i + (ky1) j (keR).




c) Do [image: image459.png]v e
U+ U= (214 wa) i+ (g1t ) ]



 nên tọa độ vectơ  [image: image460.png]


 là (x1 + x2; y1 + y2).

Do [image: image461.png]- e
=(@x1—22)i +(y1—¥2)J



  nên tọa độ vectơ  [image: image462.png]


 là (x1 – x2; y1 – y2).

Do [image: image463.png]— - -7
ku = (kxy) i + (ky1) §



 nên tọa độ vectơ [image: image464.png]


là (kx1; ky1) với (k ∈ ℝ).

Luyện tập 1 trang 68 Toán lớp 10 Tập 2:
a) Cho [image: image465.png](=2;0), v = (0;6), w = (—2;3).




 Tìm tọa độ của vectơ [image: image466.png]


  
b) Cho [image: image467.png]d

(v3;0), v = (0; —v7).



 Tìm tọa độ của vectơ [image: image468.png]


 sao cho  [image: image469.png]


 
Lời giải:
a) Ta có: [image: image470.png]


 = ((– 2) + 0 + (– 2); 0 + 6 + 3). Vậy [image: image471.png]


 = (– 4; 9).

b) Ta có:   [image: image472.png]


 

Vậy  [image: image473.png]€0

= (=v3: = V7).




Luyện tập 2 trang 68 Toán lớp 10 Tập 2: Trong bài toán mở đầu, hãy tìm tọa độ của máy bay trực thăng tại thời điểm sau khi xuất phát 2 giờ.

Lời giải:
Gọi C(xC; yC) là vị trí máy bay trực thăng tại thời điểm sau khi xuất phát 2 giờ.

Ta có:  [image: image474.png]


 = (xC−400;yC−50) ;   [image: image475.png]—
AB



=(100−400;450−50)=(−300;400).

Theo bài ra có thời gian bay quãng đường AB là 3 giờ, suy ra tọa độ máy bay trực thăng tại thời điểm sau khi xuất phát 2 giờ chính là tại vị trí C sao cho [image: image476.png]


 = [image: image477.png]



Ta có:  [image: image478.png]24B = 2 (—300;400) = (2. (—300); 2.400) = (—200; £
3 3 3



 

Khi đó:   [image: image479.png](xc — 400; yo — 50)

(—200; 22




               [image: image480.png]X —400=-200 [x. =200

< 800 < 950
YemS0=2 v




Vậy tọa độ của máy bay trực thăng tại thời điểm sau khi xuất phát 2 giờ là [image: image481.png]C (200; 20).




Hoạt động 2 trang 69 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(xA; yA) và B(xB; y​B). Gọi M(xM; yM) là trung điểm của đoạn thẳng AB (minh họa ở Hình 19).

                    [image: image482.png]Hinh 19




a) Biểu diễn vectơ  [image: image483.png]—
OM



  theo hai vectơ  [image: image484.png]—
OA



  và  [image: image485.png]o
OB.



    
b) Tìm tọa độ của M theo tọa độ của A và B.

Lời giải:
a) Vì M là trung điểm của AB nên với điểm O, ta có  [image: image486.png]P s Gl 4
OA +OB=20M



 hay  [image: image487.png]OM = §(0A+OB) =104+ 10B



.      
b) Tọa độ của vectơ [image: image488.png]—
OA



chính là tọa độ của điểm A(xA; yA) nên  [image: image489.png]—
OA



 = (xA;yA).

Tọa độ của vectơ  [image: image490.png]OB



 chính là tọa độ của điểm B(xB; yB) nên [image: image491.png]—Z
OB = (zp;yB)



. 
Ta có:  [image: image492.png]7 7
104 =1 (za3y4) = (2245 3y4): 20B = L (zp;98) = (3op; Lys).



  
Do đó:  [image: image493.png]ol

-
OB = (324 + tap;ys + uyp)




Tọa độ của vectơ  [image: image494.png]7
OM



 chính là tọa độ của điểm M.

Vậy tọa độ của điểm M là [image: image495.png]To+Tp  Yyatys
m( 2 e )



.   
Hoạt động 3 trang 69 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G (minh họa ở Hình 20).

               [image: image496.png]Hinh 20




a) Biểu diễn vectơ [image: image497.png]


 theo ba vectơ  [image: image498.png]o A SN
OA,0Bva OC



  
b) Tìm tọa độ của G theo tọa độ của A, B, C. 
Lời giải:
a) Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên với điểm O ta có  [image: image499.png]—_ =z =
0OA 1+ 0OB+0C =30G



  hay  [image: image500.png]0G = %(OA+OB+OC) =1o4a+ioB+ loc



  
b) Tọa độ của vectơ [image: image501.png]—
OA



chính là tọa độ của điểm A(xA; yA) nên [image: image502.png]—
OA = (za;y4)



 
Tọa độ của vectơ [image: image503.png]OB



 chính là tọa độ của điểm B(xB; yB) nên [image: image504.png]N
OB = (z;yB)



. 
Tọa độ của vectơ [image: image505.png]


 chính là tọa độ của điểm C(xC; yC) nên [image: image506.png]—
0C = (zc;yo)



.

Ta có: [image: image507.png]— — 1 . _ 1 1
10B =1 (zp;yp) = (3285 3yB), 10C = 1 (zc3y0) = (32c; 3y0)




Do đó:  [image: image508.png]>
OG =30A+ 0B+ 10C = (tas+ top+ fzc; tya + Syp + Lyo)



 

Tọa độ của vectơ [image: image509.png]


 chính là tọa độ của điểm G.

Vậy tọa độ của điểm G là [image: image510.png]Ta+TptTc  Ya+yptyc
G 3 ’ 3



 
Luyện tập 3 trang 69 Toán lớp 10 Tập 2: Cho hai điểm A(2; 4) và M(5; 7).Tìm tọa độ điểm B sao cho M là trung điểm đoạn thẳng AB. 
Lời giải:
Gọi tọa độ điểm B(x​B; y​B).

Vì M là trung điểm của AB nên [image: image511.png]



                     [image: image512.png]{xﬁ =2Xy X, =25-2=
Suy ra .
Y5 =2¥y—Ya=27-4=10




Vậy tọa độ điểm B là B(8; 10). 
Luyện tập 4 trang 69 Toán lớp 10 Tập 2: Cho ba điểm A(– 1; 1); B(1; 5); G(1; 2).

a) Chứng minh ba điểm A, B, G không thẳng hàng.

b) Tìm tọa độ điểm C sao cho G là trọng tâm của tam giác ABC.

Lời giải:
a) Ta có:  [image: image513.png]—
AB=(1-(-1);5-1)=(2;4)



;   [image: image514.png]—
AG = (1—(-1);2—1) = (1)




[image: image515.png]—
%#—nenAB;ékAG



 

Vậy ba điểm A, B, G không thẳng hàng.

b) Gọi tọa độ điểm C(xC; yC). 
                        [image: image516.png]_ Xy +Xp+Xc
3

_YatV¥s+Ve
3

Xg
G la trong tam cua tam giac ABC <
Yo




             [image: image517.png]{xc=3x5-xa—x5=3A1—(-1)-1=3
Ye=3Y¢-Yi-Ys=32-1-5=0




Vậy tọa độ điểm C là C(3; 0). 
Hoạt động 4 trang 70 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho  [image: image518.png]


  là các vectơ đơn vị trên Ox và Oy.

a) Tính  [image: image519.png]2 =98 e
T 37 5t,)




b) Cho  [image: image520.png]— —
u = (z1;51), v = (T2;%2)



  Tính tích vô hướng của  [image: image521.png]



Lời giải:
a) Ta có:  [image: image522.png]2 2 »2 2 >
i (z) 1; 7 (]) L,i.j=0




  (vì , do hai trục tọa độ vuông góc với nhau).

b) Vì   [image: image523.png]— —
u = (z1391), v = (@25 92)




Nên ta có: [image: image524.png]— 5 g g ?
U =1t +Y1J];0 =21 +Y2]



   
Do đó  [image: image525.png]— —

s
U =z2% +Y2]

)



  
     [image: image526.png]—? s s —?
=T1%2. 1t + Ty | L. J ) Ty | . ) Fyiye. J =TT + Y1y




      [image: image527.png]o 52 2 2 2
i (z) 1; 5 (j 1i.3
ji.j=7j.i=0)




Vậy  [image: image528.png]— —
U. v=1T1T2 + Y12



.     
Bài 1 trang 72 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho [image: image529.png]el

(=12)



 , [image: image530.png](3;1),



 , [image: image531.png](2; —3)



. 

a) Tìm tọa độ vectơ  [image: image532.png]



b) Tìm tọa độ của vectơ [image: image533.png]8]



 sao cho [image: image534.png]


  
Lời giải: 
[image: image535.png]a) Taco: 2a=2(-1:2)=(-2:4), -3¢ =-3(2:-3)=(-69).




[image: image536.png]Do do: u=2a+b-3c=2a+b+(-3¢)=((-2)+3+(-6):4 +1+9)=(-5:14).




[image: image537.png]Viy u=(-5:14).



 
[image: image538.png]b)Tacd: x+2b=a+cx=atc—2b




[image: image539.png]Ma -2b=-2(3:1)=(-6:-2).




[image: image540.png]Do d6: x=a+c—2b= a+c+(—2b) (1) +2+(=6):2+(-3)+(-2))=(-5:-3)



 [image: image541.png]



Bài 2 trang 72 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(– 2; 3) ; B(4; 5); C(2; – 3).

a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

c) Giải tam giác ABC (làm tròn các kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải:
a) Ta có: [image: image542.png]AB=(4-(-2):5-3)=(6:2), AC =(2—(-2):(-3)-3)




[image: image543.png]vi 8.2 nen AB 2 KAC
17 %




Vậy ba điểm A, B, C không thẳng hàng. 
b) Vì G là trọng tâm của tam giác A, B, C nên tịa độ điểm G là [image: image544.png]X +Xp+Xe  (2)+4+2 4

X
¢ 3 3 3



 ,   [image: image545.png]_YatVate _3+5+(3)

5
3 3 3

Yo



 
Vậy trọng tâm của G có tọa độ là  [image: image546.png]


 

c) Ta có:  [image: image547.png]BC=(2-4(-3)-5)=(-2:-8)



   

Do đó: [image: image548.png]BC =’ﬁ“=,/(—2)2 +(-8) =217 =8



   

              [image: image549.png]AB:\E\:\/&M! =210~ 6



 
       [image: image550.png]AC =‘R‘=,/42 +(=6) =213 27



 

Ta có:       [image: image551.png]ABAC 6.4+2. (<6 _,
|AB||AC| 2102413

cosBAC = cos(AB AC




[image: image552.png]Suy ra BAC=75°



 
Áp dụng định lí của hệ quả côsin trong tam giác A, B, C, ta có: 

        [image: image553.png]5

BA?+BC?—AC _(2\/’1_0)2+(2\/1_7) -(2413)

2BABC 2210217

cosB =

~0.54



 
[image: image554.png]Suy ra ABC=B=57°



 

Theo định lí tổng ba góc trong tam giác A, B, C, ta có:  [image: image555.png]BAC + ABC + ACB =180°



 

             [image: image556.png]Suy ra ACB=180° —~BAC— ABC =180°—75°—57°=48°




Bài 3 trang 72 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trung điểm các cạnh BC, CA, AB tương ứng là M(2; 0); N(4; 2); P(1; 3).

a) Tìm tọa độ các điểm A, B, C.

b) Trọng tâm hai tam giác ABC và MNP có trùng nhau không? Vì sao?

Lời giải:
a) Gọi tọa độ các điểm A(xA; yA), B(xB; yB), C(xC; yC).

Vì P(1; 3) là trung điểm của cạnh AB nên

           [image: image557.png]



Vì N(4; 2) là trung điểm của cạnh CA nên

                  [image: image558.png]Xy +Xe

Yat¥e _,

“f

X =8

Yat¥e=4

-

X, =8-x,

Ya=4-Yc




Từ (1) và (2) suy ra:

                  [image: image559.png]



Vì M(2; 0) là trung điểm của BC nên

               [image: image560.png]



            [image: image561.png]N R -6+
Tir (3) va (4) suy ra: {
2+yc=-Yc





           Do đó tọa độ của điểm C là C(5; - 1)  

            [image: image562.png]. . X,=8-5=3
Thay toa d6 diém C vao (2) ta dugc:
Ya=4-(-1





          [image: image563.png]. X
Thay toa d¢ diém C vao (4) ta dugc: {
Vo=




  
Vậy tọa độ các điểm A, B, C là A(3; 5), B(– 1; 1), C(5; – 1).

b) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC, khi đó tọa độ của G là

  [image: image564.png]2o — zatzptze _ 3+(-D45 _ 7
G = 3 = 3 =3



         [image: image565.png]Yatyptyc _ 5+1+(=1)

Yyo="3 =3




Vậy  [image: image566.png]wl~

colen



        
Gọi G' là trọng tâm tam giác MNP, khi đó tọa độ của G' là

 [image: image567.png]o = EMAEINVTP 24441 7
(G 3 ~ T3 3



             [image: image568.png], — ymtyntyp _ 04243 _ 5
Yo = 3 ="3 —3




Vậy  [image: image569.png]sl

wlen

e’



                    
Do đó G ≡ G'.

Vậy trọng tâm hai tam giác ABC và MNP trùng nhau.

Bài 4 trang 72 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(2; 4); B(– 1; 1); C(– 8; 2). 

a) Tính số đo góc ABC (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ).

b) Tính chu vi của tam giác ABC.

c) Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng BC sao cho diện tích của tam giác ABC bằng hai lần diện tích của tam giác ABM.

Lời giải: 
a) Ta có: [image: image570.png]BA=(2-(-1):4-1)=(3:3), BA =[BA|=3" +3" =342




[image: image571.png]BC =((-8)~(~1): 2-1)=(-7:1), BC =[B¢| = (-7 +1* =542




Ta có: [image: image572.png]BABC _3(-7)+31 -18 3
Baljpc] W2s2 30 s

cosABC = cos(ﬁ.BC




           

               [image: image573.png]Suy ra ABC=127°



         
b)  Ta có:  [image: image574.png]AC =((-8)-2:2-4)=(-10:~2), AC =[AC|= Jcroy



          

Chu vi của tam giác A, B, C là [image: image575.png]P=BA +BC +AC = 342 + 542 +2/26 = 842 + 2426




c)  Vì  [image: image576.png]ABC = 127"



 nên tam giác ABC tù.

Kẻ đường cao AH của tam giác ABC, M thuộc đường thẳng BC nên đường cao của tam giác ABM cũng là AH.

Khi đó:  [image: image577.png]LAH.BC
Sagc = 5AH



 và [image: image578.png]Sasm = SAH . BM



 . 
Theo bài ra ta có diện tích của tam giác ABC bằng hai lần diện tích của tam giác ABM nên SABC = 2SABM.

Do đó:  [image: image579.png]1AH.BC=2.2AH.BM < BC = 2BM hay BM = $BC



 

Suy ra M là trung điểm của BC hoặc M là điểm đối xứng với trung điểm của BC qua B. 
                       [image: image580.png]


                    
Trường hợp 1: M là trung điểm của BC nên tọa độ của M là  

 [image: image581.png]zptze _ (“D)+(-8)
M 2 2



,   [image: image582.png]_ Yptyc _ 142

e



 
Vậy  [image: image583.png]


           
Trường hợp 2: M là điểm đối xứng với trung điểm BC qua B.

Khi đó điểm cần tìm là M', với B là trung điểm của MM'.

Ta có: [image: image584.png]XM =2Xg =Xy =2.(-1) -

5

2

Y =2.1-

3
2

ro|i=



 

 Vậy  [image: image585.png]M’(z’z




Bài 5 trang 72 Toán lớp 10 Tập 2: Cho ba điểm A(1; 1) ; B(4; 3) và C (6; – 2).

a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình thang có AB // CD và CD = 2AB.

Lời giải:
a) Ta có:  [image: image586.png]AB=(4—1;3 1) = (3;2)



 , [image: image587.png]—
AC=(6-1;(-2)—1) = (5 — 3)




               

Vì [image: image588.png]


 nên [image: image589.png]3
AB + kAC



 
Vậy ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Gọi tọa độ điểm D(x; y).

Ta có:  [image: image590.png]


=(6−x;(−2)−y)  
Vì hình thanh ABCD có AB // CD nên hai vectơ [image: image591.png]


 cùng hướng và CD = 2AB, do đó [image: image592.png]g ¢ J—
DC =2AB



  
Ta có: [image: image593.png]TEL
2AB



 = 2(3;2) = (6;4) 
              [image: image594.png]Do d6: DC = 2AB <:>17c:(5.4)<:>{





Vậy tọa độ điểm D là D(0; – 6). 
Bài 6 trang 72 Toán lớp 10 Tập 2: Chứng minh khẳng định sau:

Hai vectơ  [image: image595.png]U = (z5m), U = (22390) (7 # F)



  cùng phương khi và chỉ khi có một số thực k sao cho x1 = kx2 và y​1 = ky2.

Lời giải:
Hai vectơ  [image: image596.png]wva v (v #£0)



  cùng phương khi và chỉ khi có số thực k sao cho [image: image597.png]


  
Mà   [image: image598.png]kv
=k
(z
2;92) = (.
kz.
2; ky:
2)



  
Do đó: [image: image599.png]a=k:»@{

X, =kx,
v, =ky,




Vậy suy ra điều phải chứng minh. 
Bài 7 trang 72 Toán lớp 10 Tập 2: Một vật đồng thời bị ba lực tác động: lực tác động thứ nhất [image: image600.png]


 có độ lớn là 1 500 N, lực tác động thứ hai [image: image601.png]


   có độ lớn là 600 N, lực tác động thứ ba [image: image602.png]


 có độ lớn là 800 N. Các lực này được biểu diễn bằng những vectơ như Hình 23, với  [image: image603.png]o o
(Fl.F) =s0°



, [image: image604.png]ey e
(F.F) =4



  và [image: image605.png]o
(£, F) =75°



 . Tính độ lớn lực tổng hợp tác động lên vật (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

         [image: image606.png]Hinh 23




Lời giải:
Ta vẽ các hợp lực như hình sau:

        [image: image607.png]



Theo quy tắc hình bình hành ta có: [image: image608.png]- —
B+ F3=Fy



 
Lực tổng hợp tác động lên vật là [image: image609.png]1



với [image: image610.png]g 7
F =F+F,+F;=F +Fy




Ta cần tìm độ lớn lực  [image: image611.png]1



. 
Ta có: [image: image612.png]- < - - -
E+E=F, ©F, =(F+E) ©F, =E +E +2EF



 

       [image: image613.png]< |F:3‘2 = ‘Fz

‘2

+|F3‘2 +2.|F2|.‘F3‘.cos(F2. F3)



 

         [image: image614.png]& [Fy[ = 6007 +800% +2.600.800.cos 75°




 

      [image: image615.png]o |1=T,‘ ~1248466,28 & [F5 |~ 1117.35



 

      Áp dụng định lí côsin ta có:             

              [image: image616.png]~0.,855

cos(F ) = ‘F|*‘F\ \F\:1248466,28+8002-6002
2[5, | [E| 2.1117,35.800




Do đó: [image: image617.png](Fo.F)=31°



  

Lại có [image: image618.png](EoE)+(EE)=(E.E)



 
Suy ra [image: image619.png](FoF)=(E.E)-(FaF)=45°-31°=14°



    
Ta có:  [image: image620.png]- =< ~ " - -
F=E+F, ©F =(E+E,) ©F =F, +E, +2EF,



          
            [image: image621.png]o |F|2 = |F,‘2 + |FB‘2 + 2.JF| [Fx|-cos(F.. F )




         [image: image622.png]-2
= |F| =15002 +1248466.28 +2.1500.1117.35.cos14°




          [image: image623.png]o |f|2 ~ 6750946.069 ©|F|: 2598



    
Vậy độ lớn lực tổng hợp tác động lên vật là 2 598 N. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bài 3: Phương trình đường thẳng

Câu hỏi khởi động trang 73 Toán lớp 10 Tập 2: Một máy bay cất cánh từ sân bay theo một đường thẳng nghiêng với phương nằm ngang một góc 20°, vận tốc cất cánh là 200 km/h. Hình 24 minh họa hình ảnh đường bay của máy bay trên ra màn hình ra đa của bộ phận không lưu. Để xác định vị trí của máy bay tại những thời điểm quan trọng (chẳng hạn: 30 s, 60 s, 90 s, 120 s), người ta phải lập phương trình đường thẳng mô tả đường bay.

        [image: image624.png](Nguén: hitps://pixabay.com) Hinh 24




Làm thế nào để lập phương trình đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ?

Lời giải:
Sau bài học này ta sẽ biết, để lập phương trình đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ, ta cần biết 1 điểm đi qua và 1 vectơ chỉ phương hoặc vectơ pháp tuyến của đường thẳng đó.

Hoạt động 1 trang 73 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng ∆. Vẽ vectơ [image: image625.png]


 có giá song song (hoặc trùng) với đường thẳng ∆ (Hình 25).

                [image: image626.png]Hinh 25



 
Lời giải:
Cách vẽ:

- Vẽ 1 đoạn thẳng bất kì song song với đường thẳng ∆.

- Đánh dấu mũi tên chiều của đoạn thẳng đó, ta được 1 vectơ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Hoạt động 2 trang 74 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng ∆ đi qua điểm M0(x0; y0) và có vectơ chỉ phương [image: image627.png](a:b)



. Xét điểm M(x; y) nằm trên ∆ (Hình 26).      
               [image: image628.png]Hinh 26



           
a) Nhận xét về phương của hai vectơ  [image: image629.png]el



 và  [image: image630.png]MoM.



          
b) Chứng minh có số thực t sao cho [image: image631.png]S
=



. 

c) Biểu diễn tọa độ của điểm M qua tọa độ của điểm M0 và tọa độ của vectơ chỉ phương [image: image632.png]el



. 

Lời giải:
a) Đường thẳng ∆ đi qua điểm M0 và M, nên đường thẳng ∆ chính là đường thẳng MM0. Khi đó vectơ [image: image633.png]MM



có giá chính là đường thẳng ∆.

Vectơ [image: image634.png]el



 là vectơ chỉ phương của đường thẳng ∆ nên giá của vectơ [image: image635.png]el



phải song song hoặc trùng với đường thẳng ∆.

Do đó, hai vectơ [image: image636.png]el



và [image: image637.png]MM



 có giá song song hoặc trùng nhau. 
Vậy hai vectơ [image: image638.png]el



và [image: image639.png]MM



cùng phương.

b) Theo câu a, hai vectơ [image: image640.png]el



và [image: image641.png]MM



cùng phương nên có số thực t sao cho [image: image642.png]g



.       
c) Ta có:  [image: image643.png]—— —
MoM = (z — zo;y — yo), ©u = (a;b)



.

            [image: image644.png]o

X=X, +at
y=y,+bt



 
Hoạt động 3 trang 75 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng ∆. Vẽ vectơ [image: image645.png]


  có giá vuông góc với đường thẳng ∆ (Hình 27). 
                  [image: image646.png]Hinh 27



 
Lời giải:
Cách vẽ:

- vẽ 1 đoạn thẳng vuông góc với đường thẳng ∆.

- Vẽ hướng mũi tên trên đoạn thẳng đó, ta được vectơ chỉ phương thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
Hoạt động 4 trang 75 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng ∆ đi qua điểm M0(x0; y0) và có vectơ pháp tuyến [image: image647.png]


. Xét điểm M(x; y) nằm trên ∆ (Hình 28) 

                      [image: image648.png]



a) Nhận xét về phương của hai vectơ [image: image649.png]


 và  [image: image650.png]MyM



. 

b) Tìm mối liên hệ giữa tọa độ của điểm M với tọa độ của điểm M0 và tọa độ của vectơ pháp tuyến [image: image651.png]


. 

Lời giải:
a) Vectơ  [image: image652.png]


 là vectơ pháp tuyến của đường thẳng ∆ nên giá của vectơ [image: image653.png]


 vuông góc với đường thẳng ∆.

Đường thẳng ∆ đi qua điểm M0 và M, nên đường thẳng ∆ chính là đường thẳng MM0. Khi đó vectơ  [image: image654.png]MyM



  có giá chính là đường thẳng ∆.

Do đó giá của vectơ [image: image655.png]


và giá của vectơ [image: image656.png]MyM



 vuông góc với nhau.

Vậy hai vectơ hai vectơ [image: image657.png]


và [image: image658.png]MyM



 không cùng phương.

b) Ta có: [image: image659.png]e —
MyM = (x — zo;y — yo), n = (a;b)



. 
Xét điểm M(x; y) thuộc ∆. Vì [image: image660.png]MM 1 n



 nên 
[image: image661.png]£l

0 <a(x - Xg) + bly -yo) =

O e ax+by-axg-byy=0



 
Luyện tập 1 trang 75 Toán lớp 10 Tập 2: Cho đường thẳng Δ có phương trình tham số

                   [image: image662.png]f

x=1-2t





a) Chỉ ra tọa độ của hai điểm thuộc đường thẳng Δ.

b) Điểm nào trong các điểm C(– 1; – 1), D(1; 3) thuộc đường thẳng Δ.

Lời giải: 

  [image: image663.png]x=1-2t

a) Phuong trinh tham s6 clia duong thang A la {
y=-2+t



 

      [image: image664.png]x=1-2.0=1

+Ung véit=0taco
-2+0=





Điểm A(1; – 2) thuộc đường thẳng ∆.

+ Ứng với t = 1 ta có

Điểm B(– 1; – 1) thuộc đường thẳng ∆.

Chú ý: Ta chỉ cần lấy một số thực t bất kì thay vào phương trình tham số, ta sẽ được tọa độ 1 điểm thuộc đường thẳng ∆.

b) Theo câu a) điểm B(– 1; – 1) thuộc đường thẳng Δ ứng với t = 1, khi đó C ≡ B.

Vậy điểm C(– 1; – 1) thuộc đường thẳng ∆.

Thay tọa độ điểm D(1; 3) vào đường thẳng Δ ta được:

                [image: image665.png]1=1-2t _ [t=0
= v6 nghiém)
{ 2+t {1:5( ghi¢m)





Vậy điểm D(1; 3) không thuộc đường thẳng ∆.

Luyện tập 2 trang 76 Toán lớp 10 Tập 2: Cho đường thẳng Δ có phương trình tổng quát là x – y + 1 = 0.

a) Chỉ ra tọa độ của một vectơ pháp tuyến và một vectơ chỉ phương của Δ.

b) Chỉ ra tọa độ của hai điểm thuộc Δ. 
Lời giải:
a) Đường thẳng ∆ có phương trình tổng quát là x – y + 1 = 0.

Suy ra đường thẳng ∆ có một vectơ pháp tuyến là  [image: image666.png]-~



 =(1;−1).

Do đó đường thẳng ∆ có một vectơ chỉ phương là  [image: image667.png]


 =(1;1).

b) Cho x = 1 thay vào phương trình đường thẳng ∆ ta được: 1 – y + 1 = 0 ⇔ y = 2.

Do đó, điểm A(1; 2) thuộc đường thẳng ∆.

Tương tự, cho x = 0, ta được: 0 – y + 1 = 0 ⇔ y = 1.

Vậy điểm B(0; 1) thuộc đường thẳng ∆. 
Hoạt động 5 trang 76 Toán lớp 10 Tập 2: Cho đường thẳng ∆ có phương trình tổng quát ax + by + c = 0 (a hoặc b khác 0). Nêu nhận xét về vị trí tương đối của đường thẳng ∆ với các trục tọa độ trong mỗi trường hợp sau:

a) b = 0 và a ≠ 0.

b) b ≠ 0 và a = 0.

c) b ≠ 0 và a ≠ 0.

Lời giải:
a) Nếu b = 0 và a ≠ 0 thì phương trình đường thẳng ∆ trở thành ax + c = 0.

Khi đó đường thẳng ∆ song song hoặc trùng với trục Oy và cắt trục Ox tại điểm  [image: image668.png](—£;0)



               

                  [image: image669.png]



b) Nếu b ≠ 0 và a = 0 thì phương trình đường thẳng ∆ trở thành by + c = 0.

Khi đó đường thẳng ∆ song song hoặc trùng với trục Ox và cắt trục Oy tại điểm [image: image670.png]


       

                     [image: image671.png]


                

c) Nếu b ≠ 0 và a ≠ 0 thì phương trình đường thẳng ∆ có thể viết thành [image: image672.png]


  
Khi đó, đường thẳng ∆ là đồ thị hàm số bậc nhất  [image: image673.png]


 với hệ số góc [image: image674.png]


     
                    [image: image675.png]


      
 Bài 1 trang 79 Toán lớp 10 Tập 2: Lập phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua điểm A(– 1; 2) và

a) Có vectơ pháp tuyến là [image: image676.png](3;2)



.

b) Có vectơ chỉ phương là [image: image677.png](—=2;3)



.          

 Lời giải:
a) Đường thẳng ∆ đi qua điểm A(– 1; 2) nhận [image: image678.png](3;2)



 làm vectơ pháp tuyến.

Do đó, phương trình tổng quát của đường thẳng ∆ là: 3(x – (– 1)) + 2(y – 2) = 0 hay 3x + 2y – 1 = 0.

b) Đường thẳng ∆ có vectơ chỉ phương là [image: image679.png](—=2;3)



, suy ra ∆ có một vectơ pháp tuyến là [image: image680.png](3;2)



.

Đường thẳng ∆ đi qua điểm A(– 1; 2) nhận [image: image681.png](3;2)



  làm vectơ pháp tuyến.

Do đó, phương trình tổng quát của đường thẳng ∆ là: 3(x – (– 1)) + 2(y – 2) = 0 hay 3x + 2y – 1 = 0. 
Bài 2 trang 79 Toán lớp 10 Tập 2: Lập phương trình mỗi đường thẳng trong các Hình 34, 35, 36, 37 sau đây: 
                      [image: image682.png]Hinh 34



          [image: image683.png]35

Hinh



   

                  [image: image684.png]


       [image: image685.png]



Lời giải:
* Quan sát Hình 34, ta thấy đường thẳng ∆1 đi qua hai điểm A(3; 0) và B(0; 4).

Ta có  [image: image686.png]—
AB = (—3:4)



.    

Đường thẳng ∆1 đi quan điểm A và nhận làm một vectơ [image: image687.png]


 chỉ phương, do đó phương trình tham số của đường thẳng ∆1 là  [image: image688.png]=3=3t (t la tham s)





* Quan sát Hình 35, ta thấy đường thẳng ∆2 đi qua hai điểm C(2; 4) và D(0; 1).

Ta có:  [image: image689.png]E.
DC = (2:3)



       
Đường thẳng ∆2 đi quan điểm A và nhận làm một vectơ [image: image690.png]DC



 chỉ phương, do đó phương trình tham số của đường thẳng ∆2 là  [image: image691.png]{x=2+2! (tia s6)

=4+3t





* Quan sát Hình 36, ta thấy đường thẳng ∆3 song song với trục Oy và cắt trục Ox tại điểm  [image: image692.png]


.

Do đó, phương trình đường thẳng ∆3 là  [image: image693.png]::::72 hay 2x+5=0



.

* Quan sát Hình 37, ta thấy đường thẳng ∆4 song song với trục Ox và cắt trục Oy tại điểm F(0; 3). 
Do đó, phương trình đường thẳng ∆4 là y = 3 hay y – 3 = 0.

Chú ý: Với các phương trình tham số của đường thẳng, ta có thể tùy chọn các điểm đi qua khác nhau và vectơ chỉ phương khác nhau để viết phương trình tham số.

Bài 3 trang 80 Toán lớp 10 Tập 2: Cho đường thẳng d có phương trình tham số là:

                          [image: image694.png]x=-1-3t
y=2+2t




a) Lập phương trình tổng quát của đường thẳng d.

b) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d lần lượt với các trục Ox, Oy.

c) Đường thẳng d có đi qua điểm M (– 7; 5) hay không?

Lời giải:
a) Đường thẳng d có phương trình tham số là:

                   [image: image695.png]!

x=-1-3t
=242t





Suy ra d có 1 vectơ chỉ phương là [image: image696.png]


 = (−3;2), do đó d có 1 vectơ pháp tuyến là [image: image697.png]


= (2;3)
Ứng với t = 0, ta có

                  [image: image698.png]!

x=-1-30=-1
2+20=2




Do đó điểm A(– 1; 2) thuộc đường thẳng d.

Vậy đường thẳng d có phương trình tổng quát là 2(x + 1) + 3(y – 2) = 0 hay 2x + 3y – 4 = 0.

b) Gọi H, K lần lượt là giao điểm của đường thẳng d với các trục Ox và Oy.

Vì H thuộc Ox nên gọi tọa độ H(a; 0).

Do H thuộc d nên tọa độ điểm H thỏa mãn phương trình tổng quát của đường thẳng d, thay vào ta được: 2 . a + 3 . 0 – 4 = 0 ⇔ a = 2.

Vậy H(2; 0).

Vì điểm K thuộc Oy nên gọi tọa độ K(0; b).

Do K thuộc d nên tọa độ điểm K thỏa mãn phương trình tổng quát của đường thẳng d, thay vào ta được:

                   [image: image699.png]2.0+3.b-4=0ob=3




Vậy [image: image700.png]K (0;3)



.

Vậy tọa độ giao điểm của đường thẳng d lần lượt với các trục Ox, Oy lần lượt là các điểm H(2; 0) và [image: image701.png]K (0;3)



. 
c) Thay tọa độ điểm M(– 7; 5) vào phương trình tổng quát của đường thẳng d ta được:

2 . (– 7) + 3 . 5 – 4 = 0 ⇔ – 3 = 0 (vô lý).

Vậy điểm M(– 7; 5) không thuộc đường thẳng d hay đường thẳng d không đi qua điểm M(– 7; 5).

Bài 4 trang 80 Toán lớp 10 Tập 2: Cho đường thẳng d có phương trình tổng quát là: 
            x – 2y – 5 = 0.

a) Lập phương trình tham số của đường thẳng d.

b) Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho OM = 5 với O là gốc tọa độ.

c) Tìm tọa độ điểm N thuộc d sao cho khoảng cách từ N đến trục hoành Ox là 3.

Lời giải:
a) Đường thẳng d có phương trình tổng quát là: x – 2y – 5 = 0.

Do đó d có 1 vectơ pháp tuyến là [image: image702.png]3



 = (1;−2), suy ra d có 1 vectơ chỉ phương là [image: image703.png]


 = (2;1) 
Cho y = 0, thay vào phương trình tổng quát của d ta được: x – 2 . 0 – 5 = 0 ⇔ x = 5.

Do đó, điểm A(5; 0) thuộc d.

Vậy phương trình tham số của đường thẳng d là

                    [image: image704.png]=5+2t N
{x ‘+ (t 12 tham s6).



 

b) Điểm M thuộc đường thẳng d, gọi tọa độ điểm M(5 + 2t; t). 

Ta có: [image: image705.png]OM =(5+26:) nén OM =[OM = (5 +2t)" +*



 

Mà OM = 5 

Do đó:  [image: image706.png]J5+2t) 48 =55 (5+2P+ =25 © 5L+ 20t=0 & L+ 4t=0



   

⇔ t(t + 4) = 0   ⇔ t = 0 hoặc t = - 4. 

Với t = 0 thì tọa độ M (5; 0) 

Với t = - 4 thì tọa độ M ( - 3; - 4) 
Vậy M (5; 0) hoặc M (- 3; - 4) thì thỏa mãn yêu cầu của bài toán. 

c) Điểm N thuộc đường thẳng d, gọi tọa độ điểm N (5 + 2t; t). 

Gọi H là hình chiếu của N lên truc hoành Ox. Khi đó tọa độ của điểm H là H(5 + 2t; 0). 
Khoảng cách từ N đến trục hoành Ox là 3 hay NH = 3. 

Ta có: [image: image707.png]NH =(0;—t) nén NH :‘N_H‘:"OZ +(—t)2 :\/t—’:\t



     
Do đó: [image: image708.png]


 suy ra t = 3 hoặc t = - 3 

Với t = 3 thì N (11; 3) 

Với t = - 3 thì N ( - 1; - 3) 

Vậy N (11; 3) hoặc N ( - 1; - 3) thì thỏa mãn yêu cầu của bài toán.   

 Bài 5 trang 80 Toán lớp 10 Tập 2: Cho tam giác ABC, biết A(1; 3); B(– 1; – 1); C(5; – 3). Lập phương trình tổng quát của:

a) Ba đường thẳng AB, BC, AC.

b) Đường trung trực cạnh AB.

c) Đường cao AH và đường trung tuyến AM của tam giác ABC.

 Lời giải:
a) * Ta có: [image: image709.png]


 =(−2;−4). 
Do đó đường thẳng AB nhận [image: image710.png]3(=2-4)

(1;2)



  làm một vectơ chỉ phương.

Suy ra đường thẳng AB có một vectơ pháp tuyến là  [image: image711.png]nap = (2; — 1)



. 
Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng AB là 2(x – 1) – 1(y – 3) = 0 hay 2x – y + 1 = 0.

* Ta có: [image: image712.png]g
BC = (6; — 2).



. 
Do đó đường thẳng BC nhận [image: image713.png](35

1)



  làm một vectơ chỉ phương.

Suy ra đường thẳng BC có một vectơ pháp tuyến là [image: image714.png]=—¢
npc = (1;3)



   
Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng BC là 1(x + 1) + 3(y + 1) = 0 hay x + 3y + 4 = 0.

* Ta có: [image: image715.png]T
AC = (4; — 6)



.

Do đó đường thẳng AC nhận  [image: image716.png]


 làm một vectơ chỉ phương.

Suy ra đường thẳng AC có một vectơ pháp tuyến là [image: image717.png]ac = (3;2)



. 
Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng AC là 3(x – 1) + 2(y – 3) = 0 hay 2x + 2y – 9 = 0. 
Bài 6 trang 80 Toán lớp 10 Tập 2: Để tham gia một phòng tập thể dục, người tập phải trả một khoản phí tham gia ban đầu và phí sử dụng phòng tập. Đường thẳng Δ ở Hình 38 biểu thị tổng chi phí (đơn vị: triệu đồng) để tham gia một phòng tập thể dục theo thời gian tập của một người (đơn vị: tháng).  

                [image: image718.png]vy -

(Bugp ndm) 1yd 1y

Hinh 38



 

a) Viết phương trình của đường thẳng Δ.

b) Giao điểm của đường thẳng Δ với trục tung trong tình huống này có ý nghĩa gì?

c) Tính tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian 12 tháng.

 Lời giải:
a) Quan sát Hình 38, ta thấy đường thẳng ∆ đi qua 2 điểm A(0; 1,5) và B(7; 5).

Ta có: [image: image719.png]


 = (7;3,5).

Do đó, đường thẳng ∆ có một vectơ chỉ phương là [image: image720.png]AB =2 (7;3,5) = (2; 1)



 . 
Vậy phương trình tham số của đường thẳng ∆ là

                  [image: image721.png]=T7+2t N
X720 ¢ tham s6).
5+t





b) Giao điểm của đường thẳng ∆ với trục tung là điểm A(0; 1,5).

Giao điểm của đường thẳng Δ với trục tung trong tình huống này có ý nghĩa là: khoản phí tham gia ban đầu mà người tập phải trả là 1,5 triệu đồng.

c) Người đó tham gia phòng tập thể dục với thời gian là 12 tháng hay chính là x = 12, khi đó, tổng chi phí cần tìm chính là giá trị y tương ứng với x = 12.

Thay x = 12 vào phương trình tham số của đường thẳng ∆ ta được:

           [image: image722.png]



Suy ra với x = 12 (tháng) thì [image: image723.png]


  (triệu đồng).     
Vậy tổng chi phí mà người đo phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian 12 tháng là 7,5 triệu đồng.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------        
Bài 4: Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
Câu hỏi khởi động trang 81 Toán lớp 10 Tập 2: Trong thực tiễn, có những tình huống đòi hỏi chúng ta phải xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng, giao điểm của hai đường thẳng, … Chẳng hạn: Ở môn thể thao nội dung 10 m súng trường hơi di động, mục tiêu di động trên một đường thẳng b song song với mặt đất 1,4 m; viên đạn di động trên một đường thẳng a (Hình 39). Để bắn trúng mục tiêu, vận động viên phải ước lượng được giao điểm M của a và b sao cho thời gian chuyển động đến điểm M của viên đạn và của mục tiêu là bằng nhau.

                 [image: image724.png]Hinh 39




Làm thế nào để xác định giao điểm M của hai đường thẳng a và b?

Lời giải:
Đầu tiên ta phải lập phương trình tổng quát của hai đường thẳng a và b, sau đó giải hệ hai phương trình trên, ta được nghiệm duy nhất chính là giao điểm của hai đường thẳng a và b.

Hoạt động 1 trang 81 Toán lớp 10 Tập 2: Nêu vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng.

Lời giải:
Có 3 vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng, đó là cắt nhau, song song, trùng nhau.

Hoạt động 2 trang 81 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai đường thẳng ∆1, ∆2 lần lượt có vectơ chỉ phương là [image: image725.png]


,[image: image726.png]


. Nêu điều kiện về hai vectơ [image: image727.png]


,[image: image728.png]


 trong mỗi trường hợp sau:

a) ∆1 cắt ∆2;

b) ∆1 song song với ∆2;

c) ∆1 trùng với ∆2.

Lời giải:
Vì [image: image729.png]


 là vectơ chỉ phương của đường thẳng ∆1 nên giá của vectơ [image: image730.png]


 song song hoặc trùng với đường thẳng ∆1.

Vì [image: image731.png]


 là vectơ chỉ phương của đường thẳng ∆2 nên giá của vectơ [image: image732.png]


 song song hoặc trùng với đường thẳng ∆2.

a) ∆1 cắt ∆2
Khi đó giá của hai vectơ [image: image733.png]


,[image: image734.png]


  cắt nhau.

Do đó hai vectơ [image: image735.png]


,[image: image736.png]


 không cùng phương.

b) ∆1 song song với ∆2
Khi đó giá của hai vectơ [image: image737.png]


,[image: image738.png]


 song song hoặc trùng nhau.

Do đó hai vectơ [image: image739.png]


,[image: image740.png]


 cùng phương.

c) ∆1 trùng với ∆2
Khi đó giá của hai vectơ [image: image741.png]


,[image: image742.png]


  song song hoặc trùng nhau.

Do đó hai vectơ [image: image743.png]


,[image: image744.png]


 cùng phương. 

Luyện tập 1 trang 82 Toán lớp 10 Tập 2: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng

            [image: image745.png]x=1+t; N X =2t,
A va A, : .
y=-2+t y=-3+2t,



 

Lời giải:
Đường thẳng ∆1 có vectơ chỉ phương là [image: image746.png]


 = (1;1).

Đường thẳng ∆2 có vectơ chỉ phương là [image: image747.png]


 = (2;2)
Ta có: [image: image748.png]


=2[image: image749.png]


, do đó [image: image750.png]


, [image: image751.png]


cùng phương.

Chọn t1 = 0, ta có điểm M(1; – 2) thuộc ∆1. Thay tọa độ điểm M vào phương trình ∆2, ta được:

                                  [image: image752.png]



Vậy điểm M cũng thuộc ∆2.

Vậy hai đường thẳng ∆1 và ∆2 trùng nhau. 
Luyện tập 2 trang 82 Toán lớp 10 Tập 2: Xét vị trí tương đối của đường thẳng d: x + 2y – 2 = 0 với mỗi đường thẳng sau

Δ1: 3x – 2y + 6 = 0;

Δ2: x + 2y + 2 = 0;

Δ3: 2x + 4y – 4 = 0.

 Lời giải:
* Tọa độ giao điểm của đường thẳng d và đường thẳng ∆1 là nghiệm của hệ phương trình:

                   [image: image753.png]{

X+2y-2=0
3x-2y+6=0




Phương trình trên tương đương với

                     [image: image754.png]



Hệ có nghiệm duy nhất là [image: image755.png]y=(-1;3



. 

Do đó đường thẳng d cắt đường thẳng ∆1 tại điểm có tọa độ [image: image756.png]


.  

* Tọa độ giao điểm của đường thẳng d và đường thẳng ∆2 là nghiệm của hệ phương trình:

                    [image: image757.png]X+2y-2=0
X+2y+2=0




Phương trình trên tương đương với

                        [image: image758.png]{x+2y:2





Hệ trên vô nghiệm.

Do đó đường thẳng d và đường thẳng ∆2 song song với nhau.

* Tọa độ giao điểm của đường thẳng d và đường thẳng ∆3 là nghiệm của hệ phương trình:

                  [image: image759.png]X+2y-2=0
2x+4y—-4=0




Phương trình trên tương đương với

                        [image: image760.png]X+2y=2
x+2y:2‘




Hệ trên có vô số nghiệm.

Do đó, hai đường thẳng d và ∆3 có vô số điểm chung nên d trùng với ∆3.

Hoạt động 3 trang 83 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng, cho hai đường thẳng ∆1 và ∆2 cắt nhau tại A tạo thành bốn góc đỉnh A (quy ước không kể góc bệt và góc không).

Quan sát Hình 40a và đọc tên một góc nhọn trong bốn góc đó.

Quan sát Hình 40b và nêu đặc điểm bốn góc tại đỉnh A.

         [image: image761.png]Hinh 40




Lời giải:
Quan sát Hình 40a, một góc nhọn trong bốn góc ở hình là góc A1 (có thể trả lời là góc A3).

Quan sát Hình 40b, ta thấy bốn góc tại đỉnh A là bốn góc vuông, nên bốn góc này bằng nhau và bằng 90°.

Hoạt động 4 trang 83 Toán lớp 10 Tập 2: Cho hai đường thẳng ∆1, ∆2 cắt nhau tại I và có vectơ chỉ phương lần lượt là  [image: image762.png]


, [image: image763.png]


. Gọi A và B là các điểm lần lượt thuộc hai đường thẳng ∆1 và ∆2 sao cho  [image: image764.png]


.

a) Quan sát Hình 41a, Hình 41b, hãy nhận xét về độ lớn của góc giữa hai đường thẳng ∆1, ∆2 và độ lớn của góc giữa hai vectơ [image: image765.png]


.       
b) Chứng tỏ [image: image766.png]cos(A1, Ay) = |cos(ﬂ, I@)‘



 

              [image: image767.png]Hinh 41



 

Lời giải:
a) Quan sát Hình 41a, ta thấy góc giữa hai vectơ [image: image768.png]


 có độ lớn bằng góc giữa hai đường thẳng ∆1, ∆2.

Quan sát Hình 41b, ta thấy góc giữa hai vectơ  [image: image769.png]


 và góc giữa hai đường thẳng ∆1, ∆2 có tổng độ lớn bằng 180°. 

b) 

[image: image770.png]+ Néu (TA.1B) < 90° thi (A1, Ay) = (TA.BB). Do d6, cos(A1, Az) = cos(IA. B) va



 [image: image771.png]cos(IK. E)QO



       

[image: image772.png]+Néu (IA. 1B) > 90° thi (A, As) = 180° — (IA. B ). Do d6, cos(A1, Az) = — cos(IA. BB )



 [image: image773.png]va cos(ﬂ,]ﬁko.



      

[image: image774.png]Ttr hai truong hop trén, ta suy ra cos(Ay, Az)




Hoạt động 5 trang 84 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai đường thẳng ∆1 và ∆2 có vectơ chỉ phương lần lượt là  [image: image775.png]171> = (al;bl),172 = (az; ba).



 Tính cos(∆1, ∆2).  
Lời giải:             
  [image: image776.png]e o — — 2 2 2
Tacé: u,.u,=a,a, +b.b,, |ul‘=,'al +b;. =Ja2 +b3.

u,





   [image: image777.png]Do d06, cos(A1, A2) = |cos(ul,112)





Luyện tập 3 trang 84 Toán lớp 10 Tập 2: Tính số đo góc giữa hai đường thẳng ∆1 và ∆2 trong mỗi trường hợp sau: 

 [image: image778.png]a) Ay

{

x:—3+3\/§t
y=2+3t

vaAry—-4=0;



 

b) ∆1: 2x – y = 0   và   ∆2:  - x + 3y – 5 = 0  
Lời giải:
a) Đường thẳng ∆1 có vectơ chỉ phương là [image: image779.png]X

1= (3v3:3)



. 

Đường thẳng ∆2 có vectơ pháp tuyến là [image: image780.png]ny = (0;1)



, do đó nó có một vectơ chỉ phương là [image: image781.png]L

uy = (1;0)



. 

           [image: image782.png]Do d6 ta c6, cos(A, Ay) =

‘3\5.”3.0‘

\/(3\/3_)2 +32 P 0 .




Vậy (∆1, ∆2) = 30°.

b) Đường thẳng ∆1 có vectơ pháp tuyến là [image: image783.png]n=(2 1)



.

Đường thẳng ∆2 có vectơ pháp tuyến là [image: image784.png]ny = (~1;3)



. 

    [image: image785.png]Do d6 ta co, cos(Ai, Ay) = ‘COS(BM—\; )‘ =




    

Vậy (∆1, ∆2) = 45°.  
Luyện tập 4 trang 85 Toán lớp 10 Tập 2:
a) Tính khoảng cách từ điểm O(0; 0) đến đường thẳng [image: image786.png]


.  

b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song ∆1: x – y + 1 = 0 và ∆2: x – y – 1 = 0.

Lời giải:
a) Ta có:  [image: image787.png]T+2y—4

0



             
Do đó, phương trình tổng quát của đường thẳng ∆: – x + 2y – 4 = 0.

Vậy khoảng cách từ O đến ∆ là

                     [image: image788.png]



b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ 1 điểm thuộc đường thẳng này đến đường thẳng kia.

                    [image: image789.png]



Cho x = 0, thay vào phương trình đường thẳng ∆1, ta được: 0 – y + 1 = 0 ⇔ y = 1.

Do đó, điểm A(0; 1) thuộc đường thẳng ∆1.

Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng song song ∆1 và ∆2 là:

            [image: image790.png]


 
Hoạt động 6 trang 85 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ, cho đường thẳng ∆: 2x + y – 4 = 0 và điểm M(– 1; 1). Gọi H là hình chiếu của M lên đường thẳng ∆.

a) Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng MH.

b) Viết phương trình tham số của đường thẳng MH.

c) Tìm tọa độ của H. Từ đó, tính độ dài đoạn thẳng MH.

Lời giải:
a) Đường thẳng ∆ có một vectơ pháp tuyến là   [image: image791.png]


= (2;1).

Do H là hình chiếu của M lên đường thẳng ∆ nên MH ⊥ ∆. 
Khi đó giá của vectơ pháp tuyến [image: image792.png]


 = (2;1) song song hoặc trùng với đường thẳng MH.

Vậy một vectơ chỉ phương của đường thẳng MH là [image: image793.png]


.

b) Đường thẳng MH đi qua điểm M(– 1; 1) và có một vectơ chỉ phương là  [image: image794.png]cmm—
upmn = (2;1)



 nên phương trình tham số của đường thẳng MH là

                        [image: image795.png]x=-1+2t . .
{ (t 1a tham so).

y=1+t




c) Điểm H thuộc đường thẳng MH nên gọi tọa độ H(– 1 + 2t; 1 + t).

Do H là hình chiếu của M lên ∆, do đó H cũng thuộc đường thẳng ∆ nên tọa độ điểm H thỏa mãn phương trình ∆, thay vào ta được:

2(– 1 + 2t) + (1 + t) – 4 = 0 ⇔ 5t – 5 = 0 ⇔ t = 1.

Do đó H(1; 2).

Vậy độ dài đoạn thẳng MH là  [image: image796.png]MH=4/(1— (1))’ +(2-1)* = V5



 .        
Bài 1 trang 86 Toán lớp 10 Tập 2: Xét vị trí tương đối của mỗi cặp đường thẳng sau: 

  a) d1: 3x + 2y – 5 = 0 và d2: x – 4y + 1 = 0; 
  b) d3:  x – 2y + 3 = 0  và d4:  - 2x + 4y +10 = 0; 

 [image: image797.png]c)ds:4x +2y—3=0vads




 
Lời giải:
a) Tọa độ giao điểm của đường thẳng d1 và d2 là nghiệm của hệ phương trình

               [image: image798.png]3x+2y-5=0
X—4y+1=0 '




Hệ trên tương đương với

                [image: image799.png]{

3x+2y=5
X—4y=-1

=

3x+2y=5

3x-12y=-3




[image: image800.png]Hé c6 nghiém duy nhat (x; y) = (%; %)




Vậy hai đường thẳng d1 và d2 có 1 điểm chung, tức là chúng cắt nhau tại giao điểm [image: image801.png]


.        
b) Tọa độ giao điểm của đường thẳng d3 và d4 là nghiệm của hệ phương trình

                   [image: image802.png]X-2y+3=0
22X +4y+10=0"




Hệ trên tương đương với

                    [image: image803.png]



Do đó, hệ vô nghiệm.

Vậy hai đường thẳng d3 và d4 không có điểm chung, tức là d3 // d4.

c) Đường thẳng d5 có một vectơ pháp tuyến là [image: image804.png]ns = (4;2)



, do đó nó có một vectơ chỉ phương là [image: image805.png]us = (2; — 4)



.   
Đường thẳng d6 có một vectơ chỉ phương là [image: image806.png]¢

ug = (1; — 2)



.

Ta có: [image: image807.png]


  nên hai vectơ  [image: image808.png]


 cùng phương.

Ứng với t = 0, thay vào phương trình d6, ta được

                    [image: image809.png]



Do đó, điểm [image: image810.png]o=

oo



 thuộc đường thẳng d6.    
Thay tọa độ điểm M vào phương trình đường thẳng d5, ta được: [image: image811.png]4.(-1)+22-3=050=0



 .

Khi đó điểm M thuộc đường thẳng d5.

Vậy hai đường thẳng d5 và d6 trùng nhau.      
Bài 2 trang 86 Toán lớp 10 Tập 2: Tính số đo góc giữa hai đường thẳng d1: 2x – y + 5 = 0 và d2: x – 3y + 3 = 0. 
Lời giải:
Đường thẳng d1 có vectơ pháp tuyến là  [image: image812.png]n=(2; —1)



 .

Đường thẳng d2 có vectơ pháp tuyến là [image: image813.png]e = (1; — 3)



. 

    [image: image814.png]| pas 1)(3)\ 7\/3

Y RTINS

Do d6, cos(di, d2) = ‘cos(;l,nz)‘: ‘




Vậy (d1, d2) = 45°. 

Bài 3 trang 86 Toán lớp 10 Tập 2: Tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng trong mỗi trường hợp sau: 

a)   A(1; - 2)  và  ∆1: 3x – y + 4 = 0;   

[image: image815.png]X=-2+t

b) B(—3;2)va Ax:
) B( yva A {yzl_m



        

Lời giải:
a) Khoảng cách từ A đến ∆1 là:

            [image: image816.png]



b) Đường thẳng ∆2 có một vectơ chỉ phương là [image: image817.png]u = (1; —2)



, do đó nó có một vectơ pháp tuyến là [image: image818.png]ny = (2;1)



.

Ứng với t = 0 thay vào phương trình ∆2 ta được:

                     [image: image819.png]X=-2+0=-2
yv=1-20=1




Do đó điểm H(– 2; 1) thuộc ∆2.

Khi đó phương trình tổng quát của đường thẳng ∆2 là 2(x + 2) + 1(y – 1) = 0 hay 2x + y + 3 = 0.

Do đó, khoảng cách từ B đến ∆2 là:

                                 [image: image820.png]


 
Bài 4 trang 86 Toán lớp 10 Tập 2: Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng sau đây vuông góc?

              Δ1: mx – y + 1 = 0 và Δ2: 2x – y + 3 = 0.  

Lời giải:
Đường thẳng ∆1 có một vectơ pháp tuyến là [image: image821.png]


.

Đường thẳng ∆2 có một vectơ pháp tuyến là [image: image822.png]ny=(2 —1)



. 
Ta có: [image: image823.png]0em.2+(-1).(-)=0em=—1




       
Vậy [image: image824.png]=



  thì hai đường thẳng ∆1 và ∆2 vuông góc với nhau.    
Bài 5 trang 86 Toán lớp 10 Tập 2: Cho ba điểm A(2; – 1), B(1; 2) và C(4; – 2). Tính số đo góc BAC và góc giữa hai đường thẳng AB, AC. 

Lời giải:
Ta có:  [image: image825.png]— —
AB = (-1;3),AC = (2; — 1)



 

         [image: image826.png]cosB/A\C =Cos (Ez?c) =





           Do đó,  [image: image827.png]BAC =135



. 

             [image: image828.png]. ‘E.E‘ 2
Lai ¢6, cos(AB, AC) = ‘cos(AB,AC)‘ :W =




          Do đó, (AB, AC) = 45°. 
Bài 6 trang 86 Toán lớp 10 Tập 2: Cho ba điểm A(2; 4), B(– 1; 2) và C(3; – 1). Viết phương trình đường thẳng đi qua B đồng thời cách đều A và C. 

Lời giải:
Gọi d là đường thẳng đi qua B và cách đều A và C.

Do d đi qua B(– 1; 2) nên phương trình đường thẳng d có dạng a(x + 1) + b(y – 2) = 0 hay ax + by + a – 2b = 0 (với a và b không đồng thời bằng 0).

Vì d cách đều A và C nên d(A, d) = d(C, d). 

            [image: image829.png]|Za+4b+372b‘_ ‘3a7b+a72b|

Jal + b Va2 + b



 

         [image: image830.png]< [3a+2b|=[4a —3b)|




Trường hợp 1: 3a + 2b = 4a – 3b ⇔ a = 5b.

Chọn b = 1, a = 5 . 1 = 5, ta có phương trình đường thẳng d là 5x + y + 5 – 2 = 0 hay 5x + y + 3 = 0.

Trường hợp 2: 3a + 2b = – (4a – 3b) ⇔ 7a = b.

Chọn a = 1, b = 7 . 1 = 7, ta có phương trình đường thẳng d là x + 7y + 1 – 2 . 7 = 0 hay x + 7y – 13 = 0.

Vậy phương trình đường thẳng cần lập là 5x + y + 3 = 0 hoặc x + 7y – 13 = 0.

Lưu ý: Do vectơ  [image: image831.png](a;b)



 là vectơ pháp tuyến của đường thẳng d, mà một đường thẳng có vô số vectơ pháp tuyến, nên khi ta có hệ thức liên hệ giữa a và b thì ta có thể chọn a rồi suy ra b hoặc ngược lại.        

Bài 7 trang 86 Toán lớp 10 Tập 2:   

Có hai con tàu A và B cùng xuất phát từ hai bến, chuyển động đều theo đường thẳng ngoài biển. Trên màn hình ra đa của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng tọa độ Oxy với đơn vị trên các trục tính theo ki – lô – mét), sau khi xuất phát t (giờ) (t ≥ 0), vị trí của tàu A có tọa độ được xác định bởi công thức: [image: image832.png]X =3-33t
—4+25t




, vị trí của tàu B có tọa độ là (4 – 30t;  3 – 40t).  

a) Tính côsin góc giữa hai đường đi của hai tàu A và B.

b) Sau bao lâu kể từ thời điểm xuất phát hai tàu gần nhau nhất?

c) Nếu tàu A đứng yên ở vị trí ban đầu, tàu B chạy thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu bằng bao nhiêu?

Lời giải:
a) Giả sử đường đi của tàu A là d1, khi đó phương trình d1:

                      [image: image833.png]x=3-33t
—4+25t





Giả sử đường đi của tàu B là d2, vị trí của tàu B có tọa độ là (4 – 30t; 3 – 40t) nên phương trình d2:

                       [image: image834.png]x=4-30t
y=3-40t




Đường thẳng d1 có vectơ chỉ phương là [image: image835.png]ui = (—33;25)



. 
Đường thẳng d2 có vectơ chỉ phương là [image: image836.png]uy = (—30; — 40)



.  
          [image: image837.png][-33)(-30)+25.(—40)| 10 1

Do d6, cos(ds, da) = = = == =
\/(733)A+25;_\/(730)~+(40)~ 5041714 5\1714





Vậy côsin góc giữa hai đường đi của hai tàu A và B là [image: image838.png]51714



.

b) Đường thẳng d1 đi qua điểm A(3; – 4) và có một vectơ pháp tuyến là [image: image839.png]77 = (25;33)



.   
Do đó phương trình tổng quát của d1 là 25(x – 3) + 33(y + 4) = 0 hay 25x + 33y + 57 = 0.

Đường thẳng d2 đi qua điểm B(4; 3) và có một vectơ pháp tuyến là [image: image840.png]ny = (4; —3)



.

Do đó phương trình tổng quát của d2 là 4(x – 4) – 3(y – 3) = 0 hay 4x – 3y – 7 = 0.

Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng d1 và d2 là nghiệm của hệ phương trình 
                             [image: image841.png]25x +33y+57=0
4x-3y-7=0




             [image: image842.png]20
=2
69
_d03
207

Hé trén c6 nghiém duy nhat




Do đó hai đường thẳng d1 và d2 cắt nhau tại điểm có tọa độ [image: image843.png]20, _ 403
69 207



.

Khi đó hai tàu A và tàu B gần nhau nhất khi hai tàu ở vị trí tọa độ [image: image844.png]20, _ 403
69 207



.  
Thay tọa độ [image: image845.png]20, _ 403
69 207



  vào phương trình tham số d1 ta được: 

                  [image: image846.png]203 a3
69
203 _4ese

207



            [image: image847.png]=7
207 17
St=—mo-.
t= 17 207
207



       
Vậy sau [image: image848.png]207



 giờ kể từ thời điểm xuất phát thì hai tàu gần nhau nhất.

c) Vì tàu A đứng yên ở vị trí ban đầu nên thời gian tàu A chạy là t = 0, do đó tàu A đứng ở vị trí A(3; – 4).

Khi đó khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu chính là khoảng cách từ điểm A đến đường đi của tàu B chính là đường thẳng d2: 4x – 3y – 7 = 0.

            [image: image849.png]X [43-3.(4)
Taco: d(A, dy) =





Vậy nếu tàu A đứng yên ở vị trí ban đầu, tàu B chạy thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai tàu bằng 3,4 km.  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bài 5: Phương trình đường tròn
Câu hỏi khởi động trang 87 Toán lớp 10 Tập 2: Ở một số công viên, người ta dựng vòng quay có bán kính rất lớn đặt theo phương thẳng đứng như Hình 42. Khi vòng quay hoạt động, một người ngồi trong cabin sẽ chuyển động theo đường tròn.

                                        [image: image850.png]



Làm thế nào để xác định được phương trình quỹ đạo chuyển động của người đó? 

Lời giải:
Để xác định được phương trình quỹ đạo chuyển động của người đó, ta cần lập được phương trình đường tròn chuyển động của vòng quay, để lập phương trình đường tròn này, ta cần biết tọa độ tâm và bán kính của đường tròn.

Hoạt động 1 trang 87 Toán lớp 10 Tập 2:
a) Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O(0; 0) đến điểm M(3; 4) trong mặt phẳng tọa độ Oxy.

b) Cho hai điểm I(a; b) và M(x; y) trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Nêu công thức tính độ dài đoạn thẳng IM.

Lời giải:
a) Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến M là  [image: image851.png]OM=4/(3—0)*+ (4—0)* =5.



 
b) Công thức tính độ dài đoạn thẳng IM là [image: image852.png]M=4/(z —a)’ + (y—b)’



. 
Hoạt động 2 trang 87 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nêu mối liên hệ giữa x và y để:

a) Điểm M(x; y) nằm trên đường tròn tâm O(0; 0) bán kính 5.

b) Điểm M(x; y) nằm trên đường tròn (C) tâm I(a; b) bán kính R.

Lời giải:
a) Điểm M(x; y) nằm trên đường tròn tâm O bán kính 5 khi và chỉ khi OM = 5 ⇔ OM2 = 52  

          [image: image853.png]( (-0 +(y 0)2)2 256 x2 +y2
\/ =25,




 

b) Điểm M(x; y) nằm trên đường tròn (C) tâm I(a; b) bán kính R khi và chỉ khi IM = R

⇔ IM2 = R2  

        [image: image854.png](Ve
a)? +
o)
R2
(x
- a)Z
*y-b
)2 =
=R2



        
Hoạt động 3 trang 88 Toán lớp 10 Tập 2: Viết phương trình đường tròn (C):

(x – a)2 + (y – b)2 = R2 về dạng x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0. 

Lời giải:
Ta có: (x – a)2 + (y – b)2 = R2
⇔ x2 – 2ax + a2 + y2 – 2by + b2 = R2
⇔ x2 + y2 – 2ax – 2by + a2 + b2 – R2 = 0.

Đặt a2 + b2 – R2 = c.

Khi đó phương trình đường tròn được đưa về dạng x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0.

Luyện tập 1 trang 88 Toán lớp 10 Tập 2: Viết phương trình đường tròn tâm I(6; – 4) đi qua điểm A(8; – 7). 
Lời giải:
Đường tròn tâm I đi qua điểm A nên bán kính của đường tròn là 

[image: image855.png]R=1A= \/(8 —6)2+ ((=7) — (-4))* = VI3.



 

Vậy phương trình đường tròn cần lập là [image: image856.png](x—6)2+w—(—4>]2=(¢ﬁ)2




  hay     (x – 6)2 + (y + 4)2 = 13. 
Luyện tập 2 trang 89 Toán lớp 10 Tập 2: Tìm k sao cho phương trình: x2 + y2 + 2kx + 4y + 6k – 1 = 0 là phương trình đường tròn. 

Lời giải:
Ta có: x2 + y2 + 2kx + 4y + 6k – 1 = 0

⇔ (x2 + 2kx + k2) + (y2 + 4y + 4) – k2 + 6k – 1 – 4 = 0

⇔ (x + k)2 + (y + 2)2 = k2 – 6k + 5

Do đó, phương trình trên là phương trình đường tròn khi và chỉ khi k2 – 6k + 5 > 0.

Giải phương trình k2 – 6k + 5 > 0.

Tam thức bậc hai k2 – 6k + 5 có ∆' = (– 3)2 – 1 . 5 = 4 > 0 nên tam thức có hai nghiệm phân biệt k1 = 1, k2 = 5. Do hệ số a > 0 nên tam thức cùng dấu với a khi k ∈ (– ∞; 1) ∪ (5; + ∞). Vậy k2 – 6k + 5 > 0 khi k ∈ (– ∞; 1) ∪ (5; + ∞).

Vậy phương trình đã cho là phương trình đường tròn khi k ∈ (– ∞; 1) ∪ (5; + ∞). 

Luyện tập 3 trang 89 Toán lớp 10 Tập 2: Lập phương trình đường tròn đi qua ba điểm A(1; 2), B(5; 2), C(1; – 3). 

Lời giải:
Giả sử tâm của đường tròn là điểm I(a; b).

Ta có IA = IB = IC ⇔ IA2 = IB2 = IC2.

Vì IA2 = IB2, IB2 = IC2 nên  

            [image: image857.png](1-a) +(2-b) =(5-a)’ +(2-b)’
(5-a) +(2-b)’ =(1-a)’ +(-3-b)’



 

               [image: image858.png]2a+1=a’-10a+25
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               [image: image859.png]ga=24 a=3
o
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Đường tròn tâm I bán kính R = IA   [image: image860.png]Va9 - ()= /%




.

Phương trình đường tròn là  [image: image861.png](-3 + (y— (-1))° (\E)Z




  
Vậy phương trình đường tròn là [image: image862.png]-3+ (y+1)' =4



     
Luyện tập 4 trang 90 Toán lớp 10 Tập 2: Lập phương trình tiếp tuyến tại điểm M0(– 1; – 4) thuộc đường tròn (x – 3)2 + (y + 7)2 = 25.

Lời giải:
Đường tròn có tâm I(3; – 7).

Phương trình tiếp tuyến tại điểm M0(– 1; – 4) thuộc đường tròn (x – 3)2 + (y + 7)2 = 25 là  (– 1 – 3)(x + 1) + (– 4 + 7)(y + 4) = 0  
⇔ – 4x – 4 + 3y + 12 = 0         ⇔ 4x – 3y – 8 = 0.

Hoạt động 4 trang 90 Toán lớp 10 Tập 2: Cho điểm M0(x0; y0) nằm trên đường tròn (C) tâm I(a; b) bán kính R.

Gọi ∆ là tiếp tuyến tại điểm M0(x0; y0) thuộc đường tròn (Hình 44).

                            [image: image863.png]Hinh 44



 
a) Chứng tỏ rằng [image: image864.png]IM,



là vectơ pháp tuyến của đường thẳng ∆.

b) Tính tọa độ của [image: image865.png]IM,



.  
c) Lập phương trình tổng quát của đường thẳng ∆.       

Lời giải:
a) Vì đường thẳng ∆ là tiếp tuyến của đường tròn (C) có tâm I tại điểm M0 nên IM0 vuông góc với ∆ tại M0 (tiếp tuyến của đường tròn vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm).

Do đó, vectơ  [image: image866.png]IM,



 có giá là đường thẳng IM0 vuông góc với đường thẳng ∆.

Vậy vectơ [image: image867.png]IM,



 là vectơ pháp tuyến của đường thẳng ∆.

b) Ta có: [image: image868.png]—
IMy = (zo — a;y0 — b)



.        

c) Đường thẳng ∆ đi qua điểm M0(x0; y0) và nhận [image: image869.png]IM,



 làm vectơ pháp tuyến.

Do đó, phương trình tổng quát của đường thẳng ∆ là(x0 – a)(x – x0) + (y0 – b)(y – y0) = 0. 
Luyện tập 4 trang 90 Toán lớp 10 Tập 2: Lập phương trình tiếp tuyến tại điểm M0(– 1; – 4) thuộc đường tròn (x – 3)2 + (y + 7)2 = 25.


Lời giải:
Đường tròn có tâm I(3; – 7).

Phương trình tiếp tuyến tại điểm M0(– 1; – 4) thuộc đường tròn (x – 3)2 + (y + 7)2 = 25 là

(– 1 – 3)(x + 1) + (– 4 + 7)(y + 4) = 0

⇔ – 4x – 4 + 3y + 12 = 0 ⇔ 4x – 3y – 8 = 0.

Bài 1 trang 91 Toán lớp 10 Tập 2: Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

a) x2 + y2 – 2x + 2y – 7 = 0;

b) x2 + y2 – 8x + 2y + 20 = 0.

Lời giải:
a) x2 + y2 – 2x + 2y – 7 = 0

⇔ (x2 – 2x + 1) + (y2 + 2y + 1) – 1 – 1 – 7 = 0

⇔ (x – 1)2 + (y + 1)2 = 9

Đây là phương trình đường tròn với tâm I(1; – 1) và bán kính R = √99 = 3.

b) x2 + y2 – 8x + 2y + 20 = 0

⇔ (x2 – 8x + 16) + (y2 + 2y + 1) – 16 – 1 + 20 = 0

⇔ (x – 4)2 + (y – 1)2 = – 3

Do – 3 < 0 nên đây không phải là phương trình đường tròn.

Bài 2 trang 91 Toán lớp 10 Tập 2: Tìm tâm và bán kính của đường tròn trong mỗi trường hợp sau:

a) Đường tròn có phương trình (x + 1)2 + (y – 5)2 = 9;

b) Đường tròn có phương trình x2 + y2 – 6x – 2y – 15 = 0.

Lời giải:
a) Ta có: (x + 1)2 + (y – 5)2 = 9 ⇔ (x – (– 1))2 + (y – 5)2 = 32.

Do đó, đường tròn đã cho có tâm I(– 1; 5) và bán kính R = 3.

b) Ta có: x2 + y2 – 6x – 2y – 15 = 0

⇔ (x2 – 6x + 9) + (y2 – 2y + 1) – 9 – 1 – 15 = 0

⇔ (x – 3)2 + (y – 1)2 = 25

Do đó, đường tròn đã cho có tâm I(3; 1) và bán kính [image: image870.png]


.       

Bài 3 trang 91 Toán lớp 10 Tập 2: Lập phương trình đường tròn trong mỗi trường hợp sau:

a) Đường tròn có tâm O(– 3; 4) và bán kính R = 9;

b) Đường tròn có tâm I(5; – 2) và đi qua điểm M(4; – 1);

c) Đường tròn có tâm I(1; – 1) và có một tiếp tuyến là Δ: 5x – 12y – 1 = 0;

d) Đường tròn đường kính AB với A(3; – 4) và B(– 1; 6);

e) Đường tròn đi qua ba điểm A(1; 1); B(3; 1); C(0; 4).

Lời giải:
a) Phương trình đường tròn có tâm O(– 3; 4) và bán kính R = 9 là

(x – (– 3))2 + (y – 4)2 = 92 hay (x + 3)2 + (y – 4)2 = 81.

b) Đường tròn có tâm I và đi qua điểm M thì có bán kính là [image: image871.png]R=IM= /(4= 5]+ ((-1) - (-2))* = v2




Vậy phương trình đường tròn cần lập là [image: image872.png](x-SR +(y-(-2)7= (\/5)2



 hay (x – 5)2 + ( y + 2)2 = 2.

c) Khoảng cách từ tâm I của đường tròn đến tiếp tuyến ∆ chính bằng bán kính của đường tròn.

        [image: image873.png]5.
Do d6, R=d(I, A) = ‘





Vậy phương trình đường tròn cần lập là [image: image874.png](x—1)° + (y— (-1))° = (18)°




 hay  [image: image875.png]2 2
(@ —1)°+ (y+1)° = 2%



.

d) Ta có: [image: image876.png]AB=1/(—1—3)% + (6 — (—4))° =229



  
Gọi I là trung điểm của AB, ta có tọa độ của I là  [image: image877.png]T




   hay  I(1; 1).

Đường tròn đường kính AB có tâm là trung điểm I của AB và có bán kính R = [image: image878.png]V29.



. 
Vậy phương trình đường tròn đường kính AB là (x – 1)2 + (y – 1)2 = 29.

e) Giả sử tâm của đường tròn là điểm I(a; b).

Ta có IA = IB = IC ⇔ IA2 = IB2 = IC2.

Vì IA2 = IB2, IB2 = IC2 nên 
         [image: image879.png]


 

               [image: image880.png]a’-2a+l=a’—6a+9

a’—6a+9+b*—2b+1=a’+b*-8b+16




      

               [image: image881.png]4a=8 a=2
= =
—6a+6b=6 b=3



     
Đường tròn tâm I(2; 3) bán kính  [image: image882.png]R=IC=1/a? + (4 — b)’= \/22+(473)2:\/§.



            
Phương trình đường tròn là [image: image883.png](2= 27+ (-3 = (v5)



 
Vậy phương trình đường tròn là (x – 2)2 + (y – 3)2 = 5.  
Bài 4 trang 92 Toán lớp 10 Tập 2: Lập phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 3 thuộc đường tròn

(x + 2)2 + (y + 7)2 = 169.

Lời giải:
Ta có: (x + 2)2 + (y + 7)2 = 169 ⇔ (x – (–2))2 + (y – (–7))2 = 132.

Do đó, đường tròn đã cho có tâm I(– 2; – 7) và bán kính R = 13.

Hoành độ của tiếp điểm là 3 hay x = 3, thay vào phương trình đường tròn ta được:

(3 + 2)2 + (y + 7)2 = 169 ⇔ (y + 7)2 = 144 ⇔ (y + 7)2 = 122
Suy ra y + 7 = 12 hoặc y + 7 = – 12

Suy ra y = 5 hoặc y = – 19.

Do đó ta tìm được các điểm thuộc đường tròn có hoành độ bằng 3 là A(3; 5) và B(3; – 19).

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tâm I(– 2; – 7) tại điểm A(3; 5) là

(3 + 2)(x – 3) + (5 + 7)(y – 5) = 0

⇔ 5x – 15 + 12y – 60 = 0

⇔ 5x + 12y – 75 = 0.

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại B(3; – 19) là

(3 + 2)(x – 3) + (– 19 + 7)(y – (– 19)) = 0

⇔ 5x – 15 – 12y – 228 = 0

⇔ 5x – 12y – 243 = 0.

Vậy các phương trình tiếp tuyến thỏa mãn là 5x + 12y – 75 = 0; 5x – 12y – 243 = 0.

Bài 5 trang 92 Toán lớp 10 Tập 2: Tìm m sao cho đường thẳng 3x + 4y + m = 0 tiếp xúc với đường tròn

(x + 1)2 + (y – 2)2 = 4.

Lời giải:
Ta có: (x + 1)2 + (y – 2)2 = 4 ⇔ (x – (– 1))2 + (y – 2)2 = 22.

Đường tròn đã cho có tâm I(– 1; 2) và bán kính R = 2.

Gọi đường thẳng d có phương trình 3x + 4y + m = 0, đường thẳng này tiếp xúc với đường tròn đã cho khi và chỉ khi khoảng cách từ tâm I của đường tròn đến đường thẳng bằng bán kính của đường tròn hay d(I, d) = R 

                 [image: image884.png](¥}



               [image: image885.png]jm +5|
et =2 emss|=10




Suy ra m + 5 = 10 hoặc m + 5 = – 10

Suy ra m = 5 hoặc m = – 15.

Vậy m = 5, m = – 15 thì thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
Bài 6 trang 92 Toán lớp 10 Tập 2: Hình 46 mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí I có toạ độ (– 2; 1) trong mặt phẳng toạ độ (đơn vị trên hai trục là ki-lô-mét). 

                    [image: image886.png]Tram
phdt séng



 

a) Lập phương trình đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng, biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng 3 km.

b) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có toạ độ (– 1; 3) thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này không? Giải thích.

c) Tính theo đường chim bay, xác định khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí có toạ độ (– 3; 4) di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị ki-lô-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải:
a) Đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng có tâm I(– 2; 1) và bán kính R = 3.

Do đó, phương trình đường tròn cần lập là (x + 2)2 + (y – 1)2 = 9.

b) Khoảng cách từ tâm I của đường tròn ranh giới tới vị trí có tọa độ (– 1; 3) là 

           [image: image887.png]a=/(C) - (2P +B-1)P =5



    
        [image: image888.png]Viv/5 < 3nénd<R.




Do đó, vị trí có tọa độ (– 1; 3) nằm bên trong đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng.

Vậy người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ (– 1; 3) có thể sử dụng dịch vụ của trạm này.

c) Gọi vị trí người đó đang đứng là B(– 3; 4).

Ta có:  [image: image889.png]BI = (—2— (=3);1—4) = (1; — 3), BI = /12 + (—3)* = V0.




 
BI > R nên B nằm ngoài đường tròn ranh giới, giả sử đường thẳng BI cắt đường tròn tại điểm A, khi đó AB là khoảng cách ngắn nhất từ B đến vùng phủ sóng.

Ta cần tìm tọa độ điểm A.

Đường thẳng BI có một vectơ chỉ phương là vectơ [image: image890.png]—7
BI



 nên nó có một vectơ pháp tuyến là  [image: image891.png](3:1)



. Do đó, phương trình đường thẳng BI là 3(x + 3) + 1(y – 4) = 0 hay 3x + y + 5 = 0.  
[image: image892.png]3x+y+5=0
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                 [image: image897.png]. —20+3y10  10-9/10
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                 [image: image898.png]2 2
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             [image: image899.png]VoI A ( —20-3V10 10+9M)
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                [image: image900.png]2 2
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Do 0,2 < 6,2 nên ta chọn kết quả 0,2.
Vậy tính theo đường chim bay, khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí có toạ độ (– 3; 4) di chuyển được tới vùng phủ sóng là 0,2 km.  
Bài 7 trang 92 Toán lớp 10 Tập 2: Ném đĩa là một môn thể thao thi đấu trong Thế vận hội Olympic mùa hè. Khi thực hiện cú ném, vận động viên thường quay lưng lại với hướng ném, sau đó xoay ngược chiều kim đồng hồ một vòng rưỡi của đường tròn để lấy đà rồi thả tay ra khỏi đĩa. Giả sử đĩa chuyển động trên một đường tròn tâm  [image: image901.png]1(0;3)



bán kính 0,8 trong mặt phẳng tọa độ Oxy (đơn vị trên hai trục là mét). Đến điểm [image: image902.png]


, đĩa được ném đi (Hình 47). Trong những giây đầu tiên ngay sau khi được ném đi, quỹ đạo chuyển động của chiếc đĩa có phương trình như thế nào? 
                 [image: image903.png](Ngudn: hitps://shutterstock.com)

M

Hinh 47



 
Lời giải:
Đĩa chuyển động trên một đường tròn tâm [image: image904.png]1(0;3)



 bán kính 0,8; đến điểm [image: image905.png]


, đĩa được ném đi, do đó trong những giây đầu tiên sau khi ném đi, đĩa chuyển động trên một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn tâm I, bán kính 0,8 tại tiếp điểm M.

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tâm I tại tiếp điểm M là  

           [image: image906.png]


    
          [image: image907.png]PRI N S
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         [image: image908.png]<104/39x + 50y —139=0.



   

Vậy trong những giây đầu tiên ngay sau khi được ném đi, quỹ đạo chuyển động của chiếc đĩa có phương trình là [image: image909.png]10v/39z + 50y — 139 = 0.



. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bài 6: Ba đường conic

Câu hỏi khởi động trang 93 Toán lớp 10 Tập 2: Từ xa xưa, người Hy Lạp đã biết rằng giao tuyến của mặt nón tròn xoay và một mặt phẳng không đi qua đỉnh của mặt nón là đường tròn hoặc đường cong mà ta gọi là đường conic (Hình 48). Từ “đường conic” xuất phát từ gốc tiếng Hy Lạp konos, nghĩa là mặt nón.

               [image: image910.png]Hinh 48




Đường conic gồm những loại đường nào và được xác định như thế nào? 

Lời giải:
Sau bài học này ta sẽ biết đường conic gồm đường parabol, đường elip, đường hypebol và cách xác định phương trình chính tắc của mỗi loại đường conic trên.

I. Đường Elip
Hoạt động 1 trang 93 Toán lớp 10 Tập 2: Đóng hai chiếc đinh cố định tại hai điểm F1, F2 trên mặt một bảng gỗ. Lấy một vòng dây kín không đàn hồi có độ dài lớn hơn 2F1F2. Quàng vòng dây đó qua hai chiếc đinh và kéo căng tại vị trí của đầu bút chì (Hình 51). Di chuyển đầu bút chì sao cho dây luôn căng, đầu bút chì vạch nên một đường mà ta gọi là đường elip. Gọi vị trí của đầu bút chì là điểm M.

                    [image: image911.png]Hinh 51




Khi M thay đổi, có nhận xét gì về tổng MF1 + MF2? 

Lời giải:
Theo bài ra ta thấy tổng MF1​ + MF​2 luôn bằng độ dài vòng dây kín, do đó khi M thay đổi, tổng MF1 + MF2 là một độ dài không đổi.

Hoạt động 2 trang 94 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng, xét đường elip (E) là tập hợp các điểm M sao cho MF1 + MF2 = 2a, ở đó F1F2 = 2c (với a > c > 0).

Ta chọn hệ trục tọa độ Oxy có gốc là trung điểm của F1F​2, trục Oy là đường trung trực của F1F2 và F2 nằm trên tia Ox (Hình 52). Khi đó, F1(– c; 0) và F2(c; 0) là hai tiêu điểm của elip (E). Chứng minh rằng:

a) A1(– a; 0) và A2​(a; 0) đều là giao điểm của elip (E) với trục Ox.

b) B1(0; – b) và B2(0; b), ở đó [image: image912.png]a

2

2

—c2



, đều là giao điểm của elip (E) với trục Oy.

                    [image: image913.png]Hinh 52



     

Lời giải:        

[image: image914.png]a) Taco: AF, = ((—c)—(—a\))Z +(O—0)1 :‘—c +a| =a-c(doa>c>0).



 

[image: image915.png]AF, = fle=(-a)) +(0-0)" =p+¢[=a+c




Do đó: A1F1 + A2F2 = a – c + a + c = 2a.

Vậy điểm A1(– a; 0) thuộc elip (E).

Mà A1(– a; 0) thuộc trục Ox nên A1(– a; 0) là giao điểm của elip (E) với trục Ox.

Tương tự, ta chứng minh được A2(a; 0) là giao điểm của elip (E) với trục Ox.

b) Vì [image: image916.png]VaZ — ¢ nén b?
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2
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Ta có:   [image: image917.png]ByFy = 1/(—c— 0+ (0—b)?*=VE+ 5 = Va =a(doa>0)




 
           [image: image918.png]ByFy = 1/(c— 0+ (0-b)?= V@ + 8 = va> —a(doa>0)





Do đó B2F1 = B2F2 = a nên B2F​1 + B2F2 = a + a = 2a. Do đó, B2(0; b) thuộc elip (E).

Mà B2(0; b) thuộc trung Oy nên B2(0; b) là giao điểm của elip (E) với trục Oy.

Tương tự, ta chứng minh được B1(0; – b) là giao điểm của elip (E) với trục Oy.

Luyện tập 1 trang 95 Toán lớp 10 Tập 2: Lập phương trình chính tắc của elip (E) đi qua hai điểm M(0; 3) và [image: image919.png]N (3; - 2)



     

Lời giải:
Elip (E) có phương trình chính tắc là:  [image: image920.png]2 ¥
+5=

a2

1(a>b>0)



 
Do elip (E) đi qua điểm M(0; 3) nên tọa độ điểm M thỏa mãn phương trình elip, do đó ta có  [image: image921.png]02+:'.2
L+i=a b2 2
32 = b=23(dob>0)



  
Do elip (E) đi qua điểm  [image: image922.png]N (3; - 2)



 nên tọa độ điểm N thỏa mãn phương trình elip, do đó ta có [image: image923.png]25

a

5(doa>0).



  
Vậy elip (E) có phương trình chính tắc là:  [image: image924.png]


.  
II. Đường Hypebol 

Hoạt động 3 trang 96 Toán lớp 10 Tập 2: Đóng hai chiếc đinh cố định tại hai điểm F1, F2 trên mặt một bảng gỗ. Lấy một thước thẳng có mép AB và một sợi dây không đàn hồi có chiều dài l thỏa mãn AB – F1F2 < l < AB. Đính một đầu dây vào điểm A và đầu dây kia vào F2. Đặt thước sao cho điểm B trùng với F1 và lấy đầu bút chì (kí hiệu là M) tì sát sợi dây vào thước thẳng sao cho sợi dây luôn bị căng. Sợi dây khi đó là đường gấp khúc AMF2.

Cho thước quay quanh điểm B (trùng F1), tức là điểm A chuyển động trên đường tròn tâm B có bán kính bằng độ dài đoạn thẳng AB, mép thước luôn áp sát mặt gỗ (Hình 53). Khi đó, đầu bút chì M sẽ vạch nên một đường mà ta gọi là đường hypebol.

                 [image: image925.png]Hinh 53




Khi M thay đổi, có nhận xét gì về hiệu MF1 – MF2? 

Lời giải:
Khi M thay đổi, ta có hiệu

MF1 – MF2 = (MF1 + MA) – (MF2 + MA) = AB – l không đổi.

Vậy hiệu MF1 – MF2 không thay đổi khi M thay đổi.

Hoạt động 4 trang 97 Toán lớp 10 Tập 2: Để lập phương trình của đường hypebol trong mặt phẳng, trước tiên ta sẽ chọn hệ trục tọa độ Oxy thuận tiện nhất.

Tương tự elip, ta chọn trục Ox là đường thẳng F1F2, trục Oy là đường trung trực của đoạn thẳng F1F2 = 2c (c > 0), gốc tọa độ O là trung điểm của đoạn thẳng F1F2 (Hình 54).

                       [image: image926.png]Hinh 54




a) Tìm tọa độ của hai tiêu điểm F1, F2. 

b) Nêu dự đoán thích hợp ? trong bảng sau: 

         [image: image927.png]Elip —f—» Hypebol
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Lời giải:
a) Vì Oy là đường trung trực của F1F2 nên O là trung điểm của F1F2.

Do đó, OF​1 = OF2 = F1F2 : 2 = 2c : 2 = c.

Điểm F1 thuộc trục Ox và nằm về phía bên trái điểm O và cách O một khoảng bằng c nên tọa độ của F1 là F1(– c; 0).

Điểm F2 thuộc trục Ox và nằm về phía bên phải điểm O và cách O một khoảng bằng c nên tọa độ của F2 là F2(c; 0). 

[image: image928.png]b) Dua vao bang, ta dw doan ki hiéu thich hop cho
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       [image: image929.png]2 2
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III. Đường Parabol 

Luyện tập 2 trang 98 Toán lớp 10 Tập 2: Viết phương trình hypebol sau đây dưới dạng chính tắc: 4x2 – 9y2 = 1.

Lời giải:
Ta có: 4x2 – 9y2 = 1

           [image: image930.png]Hrq
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Phương trình hypebol đã cho được viết dưới dạng phương trình chính tắc là  [image: image931.png]


. 

Hoạt động 5 trang 99 Toán lớp 10 Tập 2: Lấy đường thẳng ∆ và một điểm F không thuộc ∆. Lấy một ê ke ABC (vuông ở A) và một đoạn dây không đàn hồi, có độ dài bằng AB. Đính một đầu dây vào điểm F, đầu kia vào đỉnh B của ê ke. Đặt ê ke sao cho cạnh AC nằm trên ∆, lấy đầu bút chì (kí hiệu là điểm M) ép sát sợi dây vào cạnh AB và giữ căng sợi dây. Lúc này, sợi dây chính là đường gấp khúc BMF.

Cho cạnh AC của ê ke trượt trên ∆ (Hình 55). Khi đó, đầu bút chì M sẽ vạch nên một đường mà ta gọi là đường parabol.

                 [image: image932.png]Hinh 55




Khi M thay đổi, có nhận xét gì về khoảng cách từ M đến F và khoảng cách từ M đến đường thẳng ∆?

Lời giải:
Khi M thay đổi, ta có: MA + MB = MF + MB (Vì các tổng này đều có độ dài bằng đoạn dây AB).

Do đó, MA = MF.

Mà MA vuông góc với ∆ tại A nên MA là khoảng cách từ M đến ∆.

Vậy khi M thay đổi khoảng cách từ M đến F luôn bằng khoảng cách từ M đến đường thẳng ∆.

Hoạt động 6 trang 100 Toán lớp 10 Tập 2: Cho parabol (P) với tiêu điểm F và đường chuẩn ∆. Cũng như elip, để lập phương trình của (P), trước tiên ta sẽ chọn hệ trục tọa độ Oxy thuận tiện nhất.

Kẻ FH vuông góc với ∆ (H ∈ ∆). Đặt FH = p > 0. Ta chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho O là trung điểm đoạn thẳng FH và F nằm trên tia Ox (Hình 56).

                   [image: image933.png]Hinh 56



 

          [image: image934.png]Suy ra: F(%: 0). H[
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     [image: image935.png]Do d6 khoang cach tir M(x: y) € (P) dén duong théng Ala x+ g





       [image: image936.png]Ta c6: M(x; y) € (P) khi va chi khi dd dai MF bang khoang cach tir M tdi A, tic la:



 

           [image: image937.png]



            [image: image938.png]



Lời giải:
Đọc kĩ hoạt động và thực hiện nghiên cứu lời giải theo hướng dẫn trên.

Luyện tập 3 trang 100 Toán lớp 10 Tập 2: Viết phương trình các parabol sau đây dưới dạng chính tắc:

a) [image: image939.png]ISR S



   
b)   x – y2 = 0. 

Lời giải:
a) Ta có:  [image: image940.png]y?

z:7<:>y2:4a:<:>y2:2.21




Vậy phương trình đã cho được đưa về dạng chính tắc là y2 = 2 . 2x với p = 2.

b) Ta có: x – y2 = 0 ⇔ y2 = x    [image: image941.png]oy?=

2

1
2XA



    

Vậy phương trình đã cho được đưa về dạng chính tắc là [image: image942.png]



Bài tập 

Bài 1 trang 102 Toán lớp 10 Tập 2: Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của elip?

a) [image: image943.png]


;

b) [image: image944.png]


;

c) [image: image945.png]


;

d) [image: image946.png]


.

Lời giải:
Phương trình chính tắc của elip có dạng [image: image947.png]


 , trong đó a > b > 0.

Do đó, ta loại ngay đáp án b).

Ở đáp án a, ta thấy a2 = b2 = 64, do đó không thỏa mãn điều kiện.

Ở đáp án d, ta thấy a2 = 25, b2 = 64, suy ra a = 5 và b = 8 nên a < b, không thỏa mãn.

Ở đáp án c, ta có a2 = 64, b2 = 25, suy ra a = 8, b = 5 nên a > b > 0, thỏa mãn.

Vậy trong các phương trình đã cho thì phương trình ở đáp án c)    [image: image948.png]


 là phương trình chính tắc của elip. 
Bài 2 trang 102 Toán lớp 10 Tập 2: ChoElip (E) có phương trình chính tắc [image: image949.png]


. Tìm tọa độ các giao điểm của (E) với trục Ox, Oy và tọa độ các tiêu điểm của (E). 
Lời giải:
Ta có: [image: image950.png]vy _
25

2 | ¥
1®¥+§:1



  

Do a > b > 0 nên elip (E) có a = 7, b = 5.

Ta có: c2 = a2 – b2 = 72 – 52 = 24, [image: image951.png]suyrac =424 = 2\/6



 

Vậy tọa độ các giao điểm của (E) với trục Ox là A1(– 7; 0), A2(7; 0), tọa độ các giao điểm của (E) với trục Oy là B1​(0; – 5), B2(0; 5) và tọa độ các tiêu điểm của E là [image: image952.png]F (72\/6;0),1«“2 (2\/6; 0)



           

Bài 3 trang 102 Toán lớp 10 Tập 2: Viếtphương trình chính tắc của elip (E), biết tọa độ hai giao điểm của (E) với Ox và Oy lần lượt là     [image: image953.png]Aq(- 5: 0) va By(0; v/10).




Lời giải:
Phương trình chính tắc của elip (E) có dạng [image: image954.png]22 |y A
§+§ =1,trongddéa>b>0.



  

Elip (E) cắt trục Ox tại A1(– 5; 0), thay vào phương trình elip ta được:

[image: image955.png]52
,su
y
ra
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a
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Elip (E) cắt trục Oy tại [image: image956.png]B (0; \/ﬁ)



, thay vào phương trình elip ta được:  [image: image957.png]b

/10 (do b > 0)



 

Vì [image: image958.png]5>+/10



 nên a > b > 0 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy phương trình chính tắc của elip (E) là  [image: image959.png]lhay ;; +

¥y
10



  

Bài 4 trang 102 Toán lớp 10 Tập 2: Ta biết rằng Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là một elip mà Trái Đất là một tiêu điểm. Elip đó có A​1A2 = 768 800 km và B1B​2 = 767 619 km (Nguồn: Ron Larson (2014), Precalculus Real Mathematics, Real People, Cengage) (Hình 62). Viết phương trình chính tắc của elip đó.

                  [image: image960.png]B,| Mat Trang
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Lời giải:
Phương trình chính tắc của elip trên có dạng [image: image961.png]22 |y A
§+§ =1,trongddéa>b>0.



  

Ta có Oy là đường trung trực của A1A2 nên O là trung điểm của A1A​2 nên [image: image962.png]0A

= Ay



  [image: image963.png]= 108500 — 384400.



          
Vì điểm A2 nằm trên trục Ox về phía bên phải điểm O và cách O một khoảng bằng 384 400 nên A2(384 800; 0).

Elip (E) cắt trục Ox tại A2(384 800; 0), thay vào phương trình elip ta được: 
          [image: image964.png]38:8200’ +g: 1< a? = 384800° = a = 384800 (do a > 0)



 

Lại có Ox là đường trung trực của B1B2 nên O là trung điểm của B1B​2 nên  [image: image965.png]0B,

BBy
%



 [image: image966.png]= 107019 _ 338309, 5.



  
Vì điểm B2 nằm trên trục Oy về phía bên trên điểm O và cách O một khoảng bằng 338309,5 nên B2(0; 338309,5).

Elip (E) cắt trục Oy tại B2(0; 338309,5), thay vào phương trình elip ta được: 
[image: image967.png]02 338309,5%
4

v = 1< b2 = 338309, 5% = b = 338309, 5 (do b > 0).




Vì 384 800 > 338309,5 nên a > b > 0 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy phương trình chính tắc của elip (E) là  [image: image968.png]2 2

z
3848002 + 33830952



  
Bài 5 trang 102 Toán lớp 10 Tập 2: Những phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?  
[image: image969.png]


        
[image: image970.png]


 

[image: image971.png]


 

[image: image972.png]



Lời giải:
Phương trình chính tắc của hypebol có dạng [image: image973.png]22 |y A
§+§ =1,trongddéa>b>0.



 

Do đó, ta loại ngay đáp án a.

Các phương trình ở các đáp án b, c, d đều là phương trình chính tắc của hypebol vì đều có dạng trên và thỏa mãn điều kiện a > 0, b > 0 với:

b) a = b = 3 > 0.

c) a = 3 > 0, b = 8 > 0.

d) a = 8 > 0, b = 3 > 0.

Bài 6 trang 102 Toán lớp 10 Tập 2: Tìm tọa độ các tiêu điểm của đường hypebol trong mỗi trường hợp sau:

[image: image974.png]


 

 [image: image975.png]e
-

25 —




Lời giải:
a) Ta có: [image: image976.png]


      
Do đó hypebol trên có a = 3, b = 4 (do a > 0, b > 0).

Ta có: c2 = a2 + b2 = 32 + 42 = 25 = 52, suy ra c = 5.

Vậy tọa độ các tiêu điểm của hypebol trên là F1(– 5; 0) và F2(5; 0).

b) Ta có: [image: image977.png]


       
Suy ra a2 = 36, b2 = 25.

Ta có: c2 = a2 + b2 = 36 + 25 = 61, suy ra [image: image978.png]


.

Vậy tọa độ các tiêu điểm của hypebol trên là  [image: image979.png]F1(-v/61; 0) va F5(+/61; 0).



         
Bài 7 trang 102 Toán lớp 10 Tập 2: Viết phương trình chính tắc của hypebol (H), biết [image: image980.png]N (v10;2)



 nằm trên (H) và hoành độ một giao điểm của (H) đối với trục Ox bằng 3. 
Phương trình chính tắc của hypebol (H) có dạng  [image: image981.png]22 |y A
§+§ =1,trongddéa>b>0.



 

Hoành độ một giao điểm của (H) với trục Ox là 3, do đó tọa độ giao điểm của (H) với trục Ox là (3; 0). Thay tọa độ này vào phương trình hypebol, ta được: 
[image: image982.png]32

a

3
(doa
>
0
).



 

Điểm [image: image983.png]N (v10;2)



 nằm trên (H) nên tọa độ điểm N thỏa mãn phương trình (H), khi đó ta có:  [image: image984.png]b2

36

b

62

b

6
(dob
>
0
)



 

Vậy phương trình chính tắc của hypebol (H) là [image: image985.png]x

y?

32

62

lhayzg2

36



  
Bài 8 trang 102 Toán lớp 10 Tập 2: Những phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của parabol?

a) y2 = – 2x;

b) y2 = 2x;

c) x2 = – 2y;

[image: image986.png]d) y2 = \/5:::.




Lời giải:
Phương trình chính tắc của parabol có dạng y2 = 2px (với p > 0).

a) Ta có: y2 = – 2x = 2 . (– 1)x, vì (– 1) < 0 nên đây không phải phương trình chính tắc của parabol.

b) Ta có: y2 = 2x = 2 . 1 . x, vì 1 > 0 nên đây là phương trình chính tắc của parabol với p = 1.

c) Phương trình x2 = – 2y không có dạng phương trình chính tắc của parabol nên đây không phải là phương trình chính tắc của parabol.

d) Ta có: [image: image987.png]V5

=2.%z, Vi

2

v

2

>0



 nên đây là phương trình chính tắc của parabol với  [image: image988.png]<[%




Bài 9 trang 102 Toán lớp 10 Tập 2: Tìm tọa độ tiêu điểm và viết phương trình đường chuẩn của đường parabol trong mỗi trường hợp sau: 
[image: image989.png]a)y* =



 

 [image: image990.png]b) y2 = 2\/535‘



 

Lời giải:
a) Ta có: [image: image991.png]


   

Do đó parabol trên có [image: image992.png]p= % (thdéa man p > 0).



  

Ta có:  [image: image993.png]1)

8

oofen



  
Vậy tọa độ tiêu điểm của parabol này là [image: image994.png]


 và phương trình đường chuẩn là [image: image995.png]


 .

b) Ta có: [image: image996.png]y2 = 2\/§z =242.z



 
Do đó parabol trên có [image: image997.png]p =+/2 (théa man p > 0).



  
Ta có:  [image: image998.png]e

e



     
Vậy tọa độ tiêu điểm của parabol này là [image: image999.png]


 và phương trình đường chuẩn là [image: image1000.png]


    

Bài 10 trang 102 Toán lớp 10 Tập 2: Viết phương trình chính tắc của đường parabol, biết tiêu điểm là F(6; 0). 
Lời giải:
Phương trình chính tắc của parabol có dạng y2 = 2px (với p > 0).

Tiêu điểm của parabol là F(6; 0).

[image: image1001.png]Dods, & =6« p=12



            
Vậy phương trình chính tắc của parabol là y2 = 2 . 12 x hay y2 = 24x.  
Bài 11 trang 102 Toán lớp 10 Tập 2: Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol (Hình 63). Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép vành là AB = 40 cm và chiều sâu h = 30 cm (h bằng khoảng cách từ O đến AB). Bóng đèn nằm ở tiêu điểm S. Viết phương trình chính tắc của parabol đó.

                   [image: image1002.png]Hinh 63




 

Lời giải:
Phương trình chính tắc của parabol có dạng y2 = 2px (với p > 0).

Vì AB = 40 và Ox là đường trung trực của đoạn AB nên khoảng cách từ điểm A đến trục Ox là [image: image1003.png]A =20



        
Chiều sâu h bằng khoảng cách từ O đến AB và cũng chính bằng khoảng cách từ điểm A đến trục Oy và bằng 30.

Do đó, parabol đi qua điểm A có hoành độ là 30 (khoảng cách từ A đến trục Oy) và tung độ là 20 (khoảng cách từ A đến trục Ox) hay A(30; 20).

Thay tọa độ điểm A vào phương trình chính tắc của parabol, ta được:

202 = 2p . 30 ⇔ 60p = 400  [image: image1004.png]©p=2 (théaman p>0)



             

[image: image1005.png]Vay phwong trinh chinh tic cua parabol can lap la y* =




 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bài tập cuối chương 7
Bài 1 trang 103 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(3; 4); B(2; 5). Tọa độ của [image: image1006.png]— 7
AB



 là:

A. (1; –1).

B. (1; 1).

C. (– 1; 1).

D. (– 1; – 1).

Lời giải:
Đáp án đúng là: C.
[image: image1007.png]- —_—
Taco: AB = (2—3;5—4).vay AB = (—1;1).





 Bài 2 trang 103 Toán lớp 10 Tập 2: Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng Δ: 2x – 3y + 4 = 0? 
 [image: image1008.png]A.ny = (3;2)



  
[image: image1009.png]B.ny = (2;3)



 
[image: image1010.png].n3 = (3; —2)



  
[image: image1011.png]D.ny = (2 — 3)




Lời giải:
Đáp án đúng là: D.
Đường thẳng ∆: 2x – 3y + 4 = 0 có một vectơ pháp tuyến là [image: image1012.png]2z —3)




Bài 3 trang 103 Toán lớp 10 Tập 2: Tọa độ tâm I của đường tròn (C): (x + 6)2 + (y – 12)2 = 81 là:

A. (6; – 12). 

B. (– 6; 12). 

C. (– 12; 6). 

D.(12; – 6).

Lời giải:
Đáp án đúng là: B.
Ta có: (x + 6)2 + (y – 12)2 = 81 ⇔ (x – (– 6))2 + (y – 12)2 = 92.

Do đó đường tròn (C) có tâm I(– 6; 12). 
Bài 4 trang 103 Toán lớp 10 Tập 2: Khoảng cách từ điểm A(1; 1) đến đường thẳng Δ: 3x + 4y + 13 = 0 bằng:

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 
Lời giải:
Đáp án đúng là: D.
Khoảng cách từ điểm A(1; 1) đến đường thẳng Δ: 3x + 4y + 13 = 0 là

      [image: image1013.png]20
41413
1+4.

[3-

A)=

5

(A




 
Bài 5 trang 103 Toán lớp 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác MNP có M(2; 1), N(– 1; 3), P(4; 2).

a) Tìm tọa độ của các vectơ  [image: image1014.png]


 
b) Tính tích vô hướng  [image: image1015.png]


        
c) Tính độ dài các đoạn thẳng MN, MP;

 [image: image1016.png]d) Tinh cosWP H




e) Tìm tọa độ trung điểm I của NP và trọng tâm G của tam giác MNP. 
Lời giải:
a) Tọa độ của vectơ  [image: image1017.png]—
OM



 chính là tọa độ của điểm M(2; 1), do đó [image: image1018.png]—
OM



 = (2;1).

Ta có: [image: image1019.png]—
MN



  = (−1−2;3−1), do đó [image: image1020.png]—
MN



 = (−3;2).

 [image: image1021.png]


 = (4−2;2−1) , do đó [image: image1022.png]


 = (2;1).

b) Ta có:   [image: image1023.png]—
MN



 .  [image: image1024.png]


 = (−3) . 2 + 2 . 1 = −6 + 2 = −4. 

[image: image1025.png]©) MN = [MN|=+[-3)" + 22 =13




            [image: image1026.png]W:‘WF':\/ZI+IZ:J§.



 

[image: image1027.png]MN.MP -4 —4J65

v~ vp| N EN

d) Ta co: cosNMP :cos(m‘m)



 

              [image: image1028.png]465

Vay cosNMP = 5




 

[image: image1029.png]e) Toa do trung diém | clia NP la 21 Lu 3;2 ZhayI(3;2)




Tọa độ trọng tâm G của tam giác MNP là   
        [image: image1030.png]2+(-1)+4

5. 1+3+2 6 5.
Tiye =50 =5 =2hy G (3;2).




Bài 6 trang 103 Toán lớp 10 Tập 2: Lập phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

a) d đi qua điểm A(– 3; 2) và có một vectơ pháp tuyến là  [image: image1031.png]=(2; —3)




b) d đi qua điểm B(– 2; – 5) và có một vectơ chỉ phương là [image: image1032.png](=7;6)



  
c) d đi qua hai điểm C(4; 3) và D(5; 2).

Lời giải:
a) Đường thẳng d đi qua điểm A(– 3; 2) và có một vectơ pháp tuyến là [image: image1033.png]=(2; —3)



, do đó phương trình tổng quát của đường thẳng d là: 2(x – (– 3)) – 3(y – 2) = 0 hay 2x – 3y + 12 = 0.

Đường thẳng d có một vectơ pháp tuyến là [image: image1034.png]=(2; —3)



, do đó nó có một vectơ chỉ phương là [image: image1035.png](3;2)



.

[image: image1036.png]. : =-3+3t £
Vay phuong trinh tham so cia duong thang d 1a {X 2int (t 1a tham s0).
y =2+2f



 
[image: image1037.png]b) Puong thing d di qua diém B(- 2; — 5) va c6 mot vecto chi phuong 1a u=(-7:6), do



 

[image: image1038.png]. - 2 -7t i
d6 phwong trinh tham so cua duong thang d 1a { 6t (t 1a tham s0).

-5+





Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là , suy ra nó có một vectơ pháp tuyến là [image: image1039.png](6;7).




Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng d là 6(x + 2) + 7(y + 5) = 0 hay 6x + 7y + 47 = 0. 
[image: image1040.png]g
0Tac6:CD=(5—-4;2-3)=(1; - 1)




Đường thẳng d đi qua 2 điểm C, D nên có một vectơ chỉ phương là  [image: image1041.png]S|

CD =

(1, —1)



 .

[image: image1042.png]=4+t .
=4 1 tham s9).

Do do, phuong trinh tham sb cua dudng thing d la { it
y=3-




Đường thẳng d có một vectơ pháp tuyến là  [image: image1043.png](1;1).



 
Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng d là 1(x – 4) + 1(y – 3) = 0 hay x + y – 7 = 0.

Bài 7 trang 103 Toán lớp 10 Tập 2: Lập phương trình đường tròn (C) trong mỗi trường hợp sau:

a) (C) có tâm I(– 4; 2) và bán kính R = 3;

b) (C) có tâm P(3; – 2) và đi qua điểm E(1; 4);

c) (C) có tâm Q(5; – 1) và tiếp xúc với đường thẳng Δ: 3x + 4y – 1 = 0;

d) (C) đi qua ba điểm A(– 3; 2), B(– 2; – 5) và D(5; 2). 

Lời giải:
a) Đường tròn (C) có tâm I(– 4; 2) và bán kính R = 3.

Vậy phương trình đường tròn (C) là (x – (– 4))2 + (y – 2)2 = 32 hay (x + 4)2 + (y – 2)2 = 9.

b) Đường tròn (C) có tâm P(3; – 2) và đi qua điểm E(1; 4) nên bán kính của đường tròn chính bằng khoảng cách từ P đến E.

Do đó,  [image: image1044.png]R=PE=4/(1—3)" + (4 — (-2))’ = V36 = V40




.

Vậy phương trình đường tròn (C) là  [image: image1045.png]@37+ (y— (~2)) = (va0)’



 

                                                          hay (x – 3)2 + (y + 2)2 = 40.

c) Đường tròn (C) có tâm Q(5; – 1) và tiếp xúc với đường thẳng Δ: 3x + 4y – 1 = 0, do đó bán kính của đường tròn chính bằng khoảng cách từ tâm Q đến đường thẳng ∆.

             [image: image1046.png]HayR=d(Q,A) =

Bs+a(-

)-1_10

N 41

|

)




Vậy phương trình đường tròn (C) là (x – 5)2 + (y – (– 1))2 = 22 hay (x – 5)2 + (y + 1)2 = 4.

d) Đường tròn (C) đi qua ba điểm A(– 3; 2), B(– 2; – 5) và D(5; 2).

Giả sử tâm của đường tròn là điểm I(a; b).

Ta có IA = IB = ID ⇔ IA2 = IB2 = ID2.

Vì IA2 = IB2, IB2 = ID2 nên 
           [image: image1047.png]


 

            [image: image1048.png]Y46a+9+b'—4b+4=a’+4a+4+b’ +10b+25
a’+4a+4+b+10b+25=a"-10a+25+b* - 4b+4




 

              [image: image1049.png]2a-14b=16 a=1
14a +14b =0 b=-1



 
Đường tròn tâm I(1; – 1) bán kính [image: image1050.png]D = y/(5—a)l+(2-0)’



   [image: image1051.png]-1+ @2+1)°=5





Phương trình đường tròn (C) là  (x − 1)2 + (y − (−1))2 = 52.

Bài 8 trang 104 Toán lớp 10 Tập 2: Quan sát Hình 64 và thực hiện các hoạt động sau:

a) Lập phương trình đường thẳng d;

b) Lập phương trình đường tròn (C);

c) Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm  [image: image1052.png]M(2+\/§;1+\/§)




                [image: image1053.png]Hinh 64




Lời giải:
a) Quan sát Hình 64 ta thấy đường thẳng d đi qua hai điểm A(– 1; 1) và B(2; 3).

Ta có: [image: image1054.png]7
AB = (3;2)



 

[image: image1055.png]Do d6, dudng thing d di qua diém A(- 1; 1) va ¢6 mot vecto chi phuong 1a u = AB =(3:2)

£ : x=-1+3t <
nén phwong trinh tham so6 cua dwdng thang d 1a { Leat (t 1a tham s0).
y=1+2




b) Quan sát Hình 64 ta thấy đường tròn (C) có tâm I(2; 1) và bán kính R = 2, do đó phương trình đường tròn (C) là (x – 2)2 + (y – 1)2 = 22 hay (x – 2)2 + (y – 1)2 = 4.

c) Phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm [image: image1056.png]M(2+ V21 +V2)



 
  [image: image1057.png]


 

     [image: image1058.png]V2z

V2-2

2V/2
2
2++2y

0



  

     [image: image1059.png]V22 +v2y—3v2-4=0



  
     [image: image1060.png]Sr4+y—3-2/2=0



 

     [image: image1061.png]z+y—3-2V2=0



     

Vậy phương trình tiếp tuyến cần lập là [image: image1062.png]z+y—3-2V/2=0.



  
Bài 9 trang 104 Toán lớp 10 Tập 2: Cho hai đường thẳng: 

        [image: image1063.png]A :\VBz+y—4=0,A:2+/3y—2/3=0





a) Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng Δ1 và Δ2.

b) Tính số đo góc giữa hai đường thẳng Δ1 và Δ2. 

Lời giải:
a) Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng Δ1 và Δ2 là nghiệm của hệ phương trình 

                [image: image1064.png]ﬁx+y—4:0
x+\/§y—2\/§:0‘



 
      Giải hệ trên, ta có:      

            [image: image1065.png]Bx+y-4=0 - «/§X+y:4 (1)
x+B8y-243=0  |Bx+3y=6(2)



     
Lấy (2) trừ vế theo vế cho (1) ta được: 3y – y = 6 – 4 ⇔ 2y = 2 ⇔ y = 1.

Thay y = 1 vào (1) ta được: [image: image1066.png]\/§z+1:4<:>\/§z:3<:>z:\/§4



   
Do đó, hệ trên có nghiệm duy nhất  [image: image1067.png](v3:1)



.

Vậy tọa độ giao điểm của hai đường thẳng Δ1 và Δ2 là [image: image1068.png](v3:1)



.

b) Đường thẳng ∆1 có vectơ pháp tuyến là [image: image1069.png]i



= [image: image1070.png](v3:1)



.

Đường thẳng ∆2 có vectơ pháp tuyến là [image: image1071.png]Sl

> = (1,v3)



 .
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Do đó, (∆1, ∆2) = 30°.

Bài 10 trang 104 Toán lớp 10 Tập 2: Cho biết mỗi đường conic có phương trình dưới đây là đường conic dạng nào (elip, hypebol, parabol) và tìm tọa độ tiêu điểm của đường conic đó.

a) y2 = 18x;

[image: image1073.png]



[image: image1074.png]



Lời giải:
a) Ta có: y2 = 18x ⇔ y2 = 2 . 9 . x

Do đó, phương trình trên là phương trình của parabol với p = 9.

Ta có [image: image1075.png]SIS ]

f©



 nên tọa độ tiêu điểm của parabol là [image: image1076.png]


.
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Do đó, phương trình trên là phương trình của elip với a = 8, b = 5 thỏa mãn a > b > 0.

Ta có: c2 = a2 – b2 = 64 – 25 = 39, suy ra [image: image1078.png]



Vậy tọa độ các tiêu điểm của elip là [image: image1079.png]F (—v/3%;0),F, (v/39;0)



  

[image: image1080.png]


 

Do đó, phương trình trên là phương trình của hypebol với a = 3, b = 4 thỏa mãn a > 0, b > 0.

Ta có: c2 = a2 + b2 = 9 + 16 = 25, suy ra c = 5.

Vậy tọa độ các tiêu điểm của hypebol là F1(– 5; 0) và F2(5; 0). 

Bài 11 trang 104 Toán lớp 10 Tập 2: Chotam giác AF1F2, trong đó A(0; 4), F1(– 3; 0), F2(3; 0).

a) Lập phương trình tổng quát của các đường thẳng AF1 và AF2.

b) Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp của tam giác AF1F2.

c) Lập phương trình chính tắc của elip (E) có hai tiêu điểm là F1, F2 sao cho (E) đi qua A.

Lời giải:
a) Ta có: [image: image1081.png]g
AF; = (-3; —4)



  là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AF1, do đó đường thẳng này có một vectơ pháp tuyến là [image: image1082.png]i

ny = (4; — 3)



.

Vậy phương trình tổng quát đường thẳng AF1 là 4(x – 0) – 3(y – 4) = 0 hay 4x – 3y + 12 = 0.

Lại có: [image: image1083.png]—
AF, = (3; — 4)



  là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AF2, do đó đường thẳng này có một vectơ pháp tuyến là [image: image1084.png]1y = (4;3)




Vậy phương trình tổng quát đường thẳng AF2 là 4(x – 0) + 3(y – 4) = 0 hay 4x + 3y – 12 = 0.

b) Đường tròn ngoại tiếp tam giác AF1F2 là đường tròn đi qua 3 điểm A, F1, F2.

Giả sử tâm của đường tròn là điểm I(a; b). 
  [image: image1085.png]Tacd IA=IF = IF, & IA2=]F2 = IF}
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Đường tròn tâm   [image: image1090.png]iI) ban kinh R = 1A = 3/(0—a)*+(4—b)



. 
        [image: image1091.png]



Phương trình đường tròn (C)  là [image: image1092.png]@-07+(y-1)



  
Bài 12 trang 104 Toán lớp 10 Tập 2: Trên màn hình ra đa của đài kiểm soát không lưu sân bay A có hệ trục toạ độ Oxy (Hình 65), trong đó đơn vị trên mỗi trục tính theo ki-lô-mét và đài kiểm soát được coi là gốc toạ độ 0(0 ; 0). Nếu máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 500 km thì sẽ hiển thị trên màn hình ra đa như một điểm chuyển động trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy.

                    [image: image1093.png]Hinh 65




Một máy bay khởi hành từ sân bay B lúc 14 giờ. Sau thời gian t (giờ), vị trí của máy bay được xác định bởi điểm M có toạ độ như sau:

                 [image: image1094.png]_1600 1400
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3 3




a) Tìm vị trí của máy bay lúc 14 giờ 30 phút. Thời điểm này máy bay đã xuất hiện trên màn hình ra đa chưa?

b) Lúc mấy giờ máy bay bay gần đài kiểm soát không lưu nhất? Tính khoảng cách giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu lúc đó.

c) Máy bay ra khỏi màn hình ra đa vào thời gian nào?

Lời giải:
a) Lúc 14 giờ 30 phút máy bay đã bay được: 14 giờ 30 phút – 14 giờ = 30 phút = 0,5 giờ.

[image: image1095.png]1600 1400
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Vậy vị trí của máy bay lúc 14 giờ 30 phút ở tại điểm có tọa độ E(300; 400).

Ta có: [image: image1096.png]g
OF = (300:400) nén OF = 1/300% + 400% = 500



, hay khoảng cách từ đài kiểm soát không lưu O đến vị trí E của máy bay lúc 14 giờ 30 phút là 500 km.

Vậy thời điểm này máy bay đã xuất hiện trên màn hình ra đa.

[image: image1097.png]303
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Gọi H là hình chiếu của O đến đường thẳng d. Khi đó OH là khoảng cách ngắn nhất từ O đến H hay chính là tại vị trí H máy bay bay gần đài kiểm soát không lưu nhất.

Ta có H thuộc d nên tọa độ [image: image1098.png]H (1600 1400
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     [image: image1099.png]-
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Lại có đường thẳng d có vectơ chỉ phương là  [image: image1100.png]&l
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Vì OH ⊥ d nên  [image: image1101.png]OH. ) — 0 (1000 _ 1400,y 1, (1900 _ 1am0) 1 _ g




 

Khi đó H(– 50; 50).

Do đó, [image: image1102.png]OH =504/2.




Ta có: t = 5454 giờ = 1 giờ 15 phút.

Vậy máy bay bay gần đài kiểm soát không lưu nhất lúc: 14 giờ + 1 giờ 15 phút = 15 giờ 15 phút và khoảng cách giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu lúc này là 50√2502 km.

c) Gọi  [image: image1103.png]1600 _ 1400 4, 1900 _ 1400
K ( 3 ~ 3 b3 3 t)



 là vị trí máy bay ra khỏi màn hình ra đa.

Khi đó OK > 500 km. 
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          [image: image1110.png]Tacot= % gio =30 phut.




Vậy máy bay bay ra khỏi màn hình ra đa vào khoảng thời gian từ 14 giờ đến trước 14 giờ 30 phút và sau 16 giờ. 
[image: image1111.png](Nguén: https://shutterstock.com)



